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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN  
- Lạng Giang là huyện có nhiều tiềm năng phát triển Kinh tế-xã hội, nguồn lao động 

dồi dào, các cụm công nghiệp, nhà máy nằm tập trung. Hiện tại, huyện có bốn tuyến 
đƣờng quan trong quốc gia chạy dọc trên địa phận gồm: Tuyến đƣờng QL1, QL37, tuyến 
Đƣờng sắt Hà Nội – Lạng Sơn và tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn. Để tận dụng lợi thế 
trên, huyện Lạng Giang đã đẩy mạnh quy mô sản xuất nông nghiệp theo hƣớng tập trung 
áp dụng công nghệ cao; phát triển mạnh công nghiệp đƣa diện tích đất công nghiệp từ 
khoảng 300ha hiện nay lên 1500ha, mở rộng không gian đô thị và đô thị hóa nông thôn.  

- Đầu tƣ đƣờng kết nối ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang với 
đƣờng Vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là trục kết nối về giao 
thông rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang; 
đầu tƣ tuyến đƣờng sẽ gắn kết các xã phía Tây, các khu đô thị Kép, Mỹ Thái huyện Lạng 
Giang thành phố bắc Giang; tạo ra trục đƣờng chính kết nối các khu công nghiệp An Hà, 
Mỹ Thái, huyện Lạng Giang với các tuyến đƣờng huyết mạch của tỉnh nhƣ QL1, TL292, 
TL295, đƣờng vành đai Đông Bắc thành phố Bắc Giang; đồng thời đầu tƣ tuyến đƣờng 
tạo ra nhiều quỹ đất dọc hai bên đƣờng để phát triển thƣơng mại dịch vụ, dân cƣ và công 
nghiệp, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo định hƣớng quy hoạch phát 
triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

quy hoạch phát triển huyện Lạng Giang giai đoạn 2020 – 2025 và định hƣớng đến năm 
2035 (đầu tƣ tuyến đƣờng kết nối TL292 với đƣờng vành đai khu đông bắc TP Bắc Giang 
đã đƣợc UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 1949/UBND-XD ngày 11/5/2020) 

- Căn cứ các quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh Bức Giang và huyện lạng 
Giang, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lạng Ging, tỉnh Bắc 
Giang; tạo sự kết nối liên hoàn, thông suốt giữa huyện Lạng Giang với Thành Phố Bắc 
Giang; phát triển mạng lƣới giao thông đồng bộ; đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn 
tắc giao thông, giảm thời gian di chuyển; giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng; tạo quỹ đất 
phát triển hạ tầng; góp phần củng cố an ninh quốc phòng, tăng cƣờng giao lƣu văn hóa, 
kinh tế xã hội. Vì vậy việc đầu tƣ xây dựng dự án: Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu 
công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang là hết sức cấp bách và cần thiết. 

- Tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Ban QLDA ĐTXD huyện 
Lạng Giang tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án  Đƣờng kết 
nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông 
Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trình Bộ Tài Nguyên và phê duyệt theo quy 

định. 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM  
2.1. Căn cứ pháp lý  
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1. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân số 21/LCT/HĐNN8 đƣợc Quốc hội 
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 7 năm 1989;    

2. Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;  

3. Luật Đất đai đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014;  

4. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc 
hội khóa XI;  

5. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

6. Luật Bảo vệ Môi trường đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành ngày 01 
tháng 7 năm 2006;  

7. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đƣợc Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 đã thông qua 
ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

8. Luật Giao thông đường    số 23 2  8 QH12 đƣợc Quốc hội Nƣớc 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

9. Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

10. Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp 
thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 
7 năm 2010;  

11. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012;  

12. Nghị định số 59 2  7 NĐ-CP ngày 06/04/2007 của Chính phủ về Quản 
lý chất thải rắn; 

13. Nghị định số 174 2  7 NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí 
bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải rắn; 

14. Nghị định số 21 2  8 NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc 
quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  

15. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Thủ tƣớng 
Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi 
thƣờng, h  trợ và tái định cƣ; 

16. Nghị định 113 NĐ-CP , ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy 
định về xác định thiệt hại đối với môi trƣờng; 
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17. Nghị định số 11 2 1  NĐ-CP,  ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

18. Nghị định số 29 2 11 NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định 
về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ 
môi trƣờng; 

19. Nghị định số 179 2 13 NĐ-CP ngày 24/11/2013 của Chính phủ về xử lý 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng;  

20.Nghị định số 25 2 13 NĐ - CP của Chính phủ ngày 29/3/2013 về phí 
bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải; 

21. Thông tư số 14 2  9 TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về bồi thƣờng, h  trợ, tái định cƣ và 
trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. 

22. Thông tư số 22 2 1  TT-BXD ngày 3/12/2010 của Bộ Xây dựng Quy 
định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;  

23. Thông tư số 12 2 11 TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại; 

24. Thông tư số 26 2 11 TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trƣờng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP 

ngày 18/4/2011 của Chính Phủ Quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh 
giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng; 

25. Quyết định số 62 2  6 QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2006 của 
UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt quy hoạch Tài nguyên môi trƣờng tỉnh 
Bắc Giang đến năm 2010 và đinh hƣớng đến năm 2020;  

26. Quyết định số 495 QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng tỉnh Bắc 
Giang đến năm 2020;  

27. Quyết định số 13  2 12 QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của 
UBND Tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số trình tự, thủ tục đánh 
giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi 
trƣờng và đề án bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

28. Căn cứ Quyết định số 14 3 QĐ-UBND, ngày 06 tháng 9 năm 2013 của 
UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình: Cải 
tạo, nâng cấp ĐT295B, tỉnh Bắc Giang. 

29. Căn cứ Quyết định số 275 QĐ-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2014 của 
UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ xây dựng công trình: Cải 
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tạo, nâng cấp ĐT295B, tỉnh Bắc Giang. 

30. Căn cứ Quyết định số 549 QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2014 của 
UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc 
dự án đầu tƣ xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT295B, tỉnh Bắc Giang (Giai 

đoạn 1 từ Km16 – Km23+596,76 (Đình Trám  - Cầu Thị Cầu)). 
2.2. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

1. Tiêu chuẩn TCVN - 33/2006: cấp nƣớc - mạng lƣới đƣờng ống và công 

trình- Tiêu chuẩn thiết kế. 

2. QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 
phép một số kim loại trong đất. 

3. QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 
không khí xung quanh; 

4. QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 
độc hại trong không khí xung quanh; 

5. QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 
nƣớc mặt. 

6. QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 
nƣớc ngầm. 

7. QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 
8. QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
9. QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
10. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ y tế (Bao gồm 
21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và 

các tiêu chuẩn môi trƣờng lao động khác có liên quan. 

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình ĐTM 

2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo  
1. PGS.TS Nguyễn Đình Hoè, Đánh giá nhanh môi trƣờng và dự án, Trƣờng 

Đại học KHTN Hà Nội - 1998.  

2. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nƣớc thải, Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 2000.  

3. Lê Trình, Đánh giá tác động môi trƣờng - Phƣơng pháp và ứng dụng, nhà 
xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2000.  

4. Hoàng Kim Cơ, Trần Hữu Uyển, Lƣơng Đức Phẩm, Lý Kim Bảng, 
Dƣơng Đức Hồng, Kỹ thuật môi trƣờng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà 
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Nội - 2001. 

5. GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Môi trƣờng không khí, Nhà xuất bản khoa 
học và kỹ thuật, Hà Nội - 2003. 

6. GS. TS. Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 1, 2, 
3, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2004. 

7. PGS.TS Nguyễn Việt Anh - Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến - Nhà xuất 
bản Xây dựng, Hà Nội 2007  

8. Trịnh Xuân Lai - Tính toán thiết kế các công trình xử lý nƣớc thải, NXB 
Xây Dựng, Hà Nội - 2008. 

9. Sổ tay an toàn, vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ trên công trƣờng xây dựng -
NXB xây dựng, của Tổ chức Lao động Quốc tế. 

10. Một số tài liệu liên quan khác. 
2.3.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ Dự án tự tạo lập 

1. Hồ sơ thuyết minh thiết kế dự án: Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công 
nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang; 

2. Hồ sơ thuyết minh thiết kế Dự án: Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công 

nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang;  

3. Các số liệu khí tƣợng, thuỷ văn của tỉnh Bắc Giang năm 2002 - 2012 của 
Trạm khí tƣợng thuỷ văn Bắc Giang; 

4. Các số liệu, khảo sát, quan trắc và phân tích đánh giá chất lƣợng môi trƣờng 
do Chủ dự án phối hợp với đơn vị tƣ vấn và đơn vị quan trắc phân tích thực hiện tháng 
5 năm 2023.  

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM  
3.1. Tổ chức thực hiện  

Báo cáo ĐTM Dự án Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, 
huyện Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
do Chủ Dự án chủ trì phối hợp với đơn vị tƣ vấn và nhà thầu quan trắc tiến hành 
các bƣớc cần thiết để lập Báo cáo ĐTM của Dự án.  

a. Chủ Dự án  
Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Lạng Giang  

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 
- Điện thoại: 02403881215 

- Ngƣời đại diện: Ông Trần Công Tƣởng       Chức vụ: Giám đốc 
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b. Cơ quan tư vấn  
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Esotech 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngách 49, Đƣờng Hoàng Mai, Phƣờng Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 

- Địa chỉ VPGD tại Hà Nội: P1103 - Tòa nhà Sapphire Palace, Số 4 Chính Kinh, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

- Địa chỉ VPGD tại Bắc Giang: Số 33 Nguyễn Đình Tuân 2, Phƣờng Hoàng Văn 
Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang. 

- Điện thoại/Fax: 02433.639.639  

- Ngƣời đại diện: Ông Nguyễn Tiến Thịnh        Chức vụ: Tổng giám đốc 

3.2. Quy trình thực hiện ĐTM Dự án  
Căn cứ vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; các Nghị định và 

Thông tƣ hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, báo cáo ĐTM dự án đƣợc tiến 
hành theo các trình tự sau: 

+ Bƣớc 1: Nghiên cứu dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án. 
+ Bƣớc 2: Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án. 
+ Bƣớc 3: Khảo sát, đo đạc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng khu vực dự án. 
+ Bƣớc 4: Xác định các nguồn tác động, đối tƣợng và quy mô tác động. Phân tích 

và đánh giá các tác động của dự án đến môi trƣờng tự nhiên và xã hội. 
+ Bƣớc 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng 

phó với các sự cố môi trƣờng của dự án. 
+ Bƣớc 6: Xây dựng chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của dự án. 
+ Bƣớc 7: Thực hiện ý kiến tham vấn cộng đồng 

+ Bƣớc 8: Tổng hợp báo cáo ĐTM của dự án và trình cơ quan chức năng thẩm định, 
phê duyệt.  
3.3. Danh sách những ngƣời tham gia lập Báo cáo ĐTM  

Bảng 1. Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo ĐTM 

STT Họ và tên 
Học hàm 
/Học vị Chức vụ Nhiệm vụ Ký tên 

I Đại diện chủ đầu tƣ: Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Lạng Giang 

1 
Trần Công 
Tƣởng 

Giam đốc Ban QLDA 
ĐTXD huyện Lạng Giang 

Chủ trì  

2 
Nguyễn Văn 

Nam 
Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA 
ĐTXD huyện Lạng Giang 

Cấp tài liệu, kiểm 
soát nội dung 

 

II Đại diện đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Esotech 

1 
Nguyễn Tiến 
Thịnh  

ThS. Kỹ 
thuật môi 

Tổng giám 
đốc 

Trực tiếp chỉ đạo 
công tác lập báo 
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STT Họ và tên 
Học hàm 
/Học vị 

Chức vụ Nhiệm vụ Ký tên 

trƣờng  cáo, tham mƣu về 
nội dung báo cáo 

2 
Nguyễn Thị 
Dịu 

ThS. Quản 
lý môi 
trƣờng 

Trƣởng phòng 
tƣ vấn môi 
trƣờng 

Đánh giá tác động 
môi trƣờng đƣa ra 
các biện pháp 
giảm thiểu tại 
chƣơng 3, tổng 
hợp nội dung báo 
cáo 

 

3 
Nguyễn Thị 
Lan 

ThS. Quản 
lý môi 
trƣờng 

Chuyên viên 
tƣ vấn môi 
trƣờng 

Viết nội dung 
chƣơng 4,5, 6 và 
phần kết luận, cam 
kết 

 

5 
Tạ Thị Phƣơng 
Chi 

KS. Công 
nghệ môi 
trƣờng 

Kỹ thuật viên 

Viết nội dung 
phần đánh giá tác 
động môi trƣờng, 
đƣa ra các biện 
pháp giảm thiểu 
tại chƣơng 3 

 

6 Đinh Thị Hà 

KS. Công 
nghệ kỹ 

thuật môi 
trƣờng 

Kỹ thuật viên 

Viết phần mở đầu, 
Chƣơng 1, 2, tham 
mƣu nội dung 
chƣơng 3 

 

4. PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM  
4.1. Điều tra, khảo sát thực địa, lấy mẫu và phân tích môi trường 

Phƣơng pháp này nhằm điều tra, khảo sát thực địa, thu thập các số liệu về hiện 
trạng môi trƣờng địa bàn có Dự án. Công tác này bao gồm: Lấy mẫu, đo đạc, phân 
tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, không khí, tiếng ồn, tham vấn ý kiến cộng đồng; 
Khảo sát tình hình kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng,…. Việc lấy mẫu, phân tích không 
khí, nƣớc đƣợc thực hiện theo các quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam 
tƣơng ứng. 

4.2. Phương pháp liệt kê 
Đây là phƣơng pháp tổng hợp các số liệu thu thập đƣợc, kết quả phân tích hiện 

trạng môi trƣờng từ đó đánh giá, so sánh với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Môi trƣờng Việt 
Nam, rút ra những kết luận về ảnh hƣởng của quá trình thực hiện Dự án đến môi trƣờng, 
đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng. 

4.3. Phương pháp kế thừa 
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Khai thác và kế thừa các kết quả điều tra hiện trạng môi trƣờng hàng năm 
của tỉnh, các báo cáo khoa học về hiện trạng môi trƣờng tỉnh Bắc Giang của các 
Viện và các Trung tâm nghiên cứu. Thu thập số liệu các yếu tố và nguồn lực phát 
triển kinh tế xã hội tác động tới môi trƣờng của tỉnh, huyện, xã. 

4.4. Phương pháp dự  áo 

Trên cơ sở các số liệu thu thập đƣợc và dựa vào các tài liệu có thể dự báo 
thải lƣợng ô nhiễm do Dự án gây ra trong quá trình cải tạo, nâng cấp và trong quá 

trình hoạt động. Từ đó các chuyên gia tƣ vấn có những kế hoạch, biện pháp can 
thiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

4.5. Phương pháp phân tích hệ thống 

Tập hợp các số liệu đã thu thập và các kết quả phân tích, đo đạc ở khu vực 
và trong phòng thí nghiệm.  

Phân tích phƣơng tiện thi công từ đó rút ra đặc điểm ảnh hƣởng đến môi 
trƣờng của việc xây dựng Dự án và hoạt động của Dự án. 

4.6. Phương pháp tổng hợp 

Tổng hợp các số liệu thu thập đƣợc so với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Môi 
trƣờng Việt Nam, rút ra những kết luận về ảnh hƣởng của hoạt động đầu tƣ xây 
dựng công trình và hoạt động sản xuất đến môi trƣờng, đồng thời đề xuất các biện 
pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng. 

4.7. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO 

Sử dụng các hệ số ô nhiễm của WHO để ƣớc tính tải lƣợng các chất ô nhiễm 
phát sinh khi triển khai xây dựng và thực hiện Dự án.  

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến 
đƣờng Vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lạng Giang, thành phố Bắc Giang – tỉnh 
Bắc Giang. 

- Đại diện chủ đầu tƣ dự án: Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Lạng Giang 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 
Dự án đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng mới thuộc địa phận huyện Lạng Giang và 

thành phố bắc giang, tỉnh bắc Giang: 
+ Điểm đầu tuyến: Km0+00 (Điểm đầu giao với ĐT292 tại khoảng 

Km1+950), thuộc xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang) 
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+ Điểm cuối tuyến: Điểm cuối giao với đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố 
Bắc Giang (khu Nhà máy phân đạm Hà Bắc), thuộc phƣờng Thọ Xƣơng, thành phố 
Bắc Giang. 

+ Chiều dài khảo sát đoạn tuyến nghiên cứu là 15.325,55 m. 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Dự án thực hiện đầu tƣ công trình giao thông cấp II 
5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 
trƣờng 

Hoạt động phát quang, chuẩn bị mằng bằng thi công, đào đắp nền đƣờng, thi công 
các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất, đá thải, phế thải 
phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc mƣa chảy tràn, chất thải rắn 
sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng, CTNH ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh và 
có nguy cơ gây ngập úng, ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt và 
tiềm ẩn nguy cơ sự cố sạt lở, sụt lún, tai nạn lao động, tai nạn gio thông, cháy nổ,…. 

Hoạt động của các phƣơng tiện giao thông lƣu thông trên tuyến phát sinh tiếng ồn, 
bụi, khí thải và nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông. 

Hoạt động vận hành, bảo trì, sửa chữa nhỏ trên tuyến phát sinh chất thải rắn thông 
thƣờng, CTNH. 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 
của dự án 

5.3.1. Nƣớc thải, khí thải 
a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nƣớc thải giai đoạn thi công 

 Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân thi công. 
- Nƣớc thải thi công. 
- Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt dự án. 
 Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt: 5 m3/ngày. Với các thông số ô nhiễm chính chứa nhiều chất 
hữu cơ, TSS, COD, BOD5, Coliform, N, P, …. 

- Nƣớc thải thi công xây dựng: 3 m3/ngày. Thành phần ô nhiễm chính nhƣ TSS, 
BOD5, dầu mỡ, coliform, bùn bẩn, .... 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Thành phần ô nhiễm chủ yếu TSS, BOD5, mùn, bụi bẩn, lá 
cây, bùn đất, dầu mỡ rơi vãi từ máy móc lẫn vào nƣớc mƣa, …. 

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nƣớc thải giai đoạn vận hành 

- Không có hoạt động phát sinh nƣớc thải 

5.3.2. Bụi, khí thải 
a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải giai đoạn thi công 
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Bụi khí thải đào đắp, san ủi, lu đầm, san nền; 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây 
dựng (đất, đá dăm, cát, bê tông…), vận chuyển đổ thải (bùn, đất dƣ thừa);  

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thi công trên công trƣờng; 

- Bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên, vật liệu xây dựng; 

- Bụi, khí thải từ công đoạn bê tông nhựa nóng nền đƣờng; 
Thông số ô nhiễm đặc trƣng là: Bụi tổng số (TSP), COx, NOx , CO,..... 

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải giai đoạn vận hành 

- Hoạt động của phƣơng tiện giao thông lƣu thông trên tuyến phát sinh chủ yếu là: 

Bụi tổng số (TSP), COx, NOx , CO,..... 

5.3.3. Chất thải rắn, CTNH 

a) Nguồn phát sinh, quy mô CTR, CTNH giai đoạn thi công 

 Nguồn phát sinh quy mô CTR thông thường giai đoạn thi công 

- CTRSH: Quy mô tải lƣợng: 25 kg/ngày. Thành phần gồm giấy, rác, chất thải hữu 

cơ, vô cơ, vỏ bao bì đựng thực phẩm, …  
- Tổng khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng gồm đất bóc hữu cơ, phế thải xây 

dựng, đào HTKT, phá dỡ nhà ở hiện trạng, đào kênh mƣơng, đê quai thi công cống 

luồn,... 52.807,04m3 

 Nguồn phát sinh quy mô CTNH giai đoạn thi công 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình thi công, sửa chữa máy móc thiết bị thi công của 

dự án làm phát sinh dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng thải bằng nhựa, bóng 

đèn huỳnh quang, que hàn thải,…  … 

- Quy mô tải lƣợng: 18kg/năm. Thành phần gồm giẻ lau dính dầu mỡ, dầu nhiên 

liệu diezel thải, bóng đèn huỳnh quang, bao bì cứng thải bằng nhựa. Với tính chất có tính 

độc hại cao, có tác hại tới sức khỏe của con ngƣời và môi trƣờng. 

b) Nguồn phát sinh, quy mô CTR, CTNH giai đoạn vận hành 

 Nguồn phát sinh quy mô CTR thông thường giai đoạn vận hành 

- Hoạt động bảo trì, vận hành các công trình trên tuyến phát sinh chất thải rắn 

thông thƣờng với khối lƣợng khoảng 3-5m3/đợt bảo dƣỡng với thành phần chủ yếu là bê 

tông, cọc tiêu hỏng. 

 Nguồn phát sinh quy mô CTNH giai đoạn vận hành 

- Hoạt động vận hành bảo trì các công trình và hệ thống an toàn giao thông trên 

tuyến phát sinh CTNH với khối lƣợng khoảng 3kg/đợt bảo dƣỡng với thành phần chủ yếu 

là bóng đèn huỳnh quang hỏng, sơn thừa, nhựa đƣờng bám dính,… 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 16 

5.3.4. Tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung giai đoạn thi công 

- Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án từ các nguồn: 

+ Máy cƣa, máy cắt trong quá trình phát quang thảm thực vật 

+ Phƣơng tiện giao thông vận tải (xe tải, xe máy, ô tô...). 

+ Máy móc, thiết bị thi công (máy đầm, máy ủi, máy đào, máy san…). 
+ Hoạt động thi công xây dựng. 

- Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các khu tập trung công nhân xây dựng.  

- Mức ồn, độ rung tối đa từ hoạt động của máy móc, thiết bị trong khoảng từ 57-

74dBA. 

 Tiếng ồn, độ rung giai đoạn vận hành 

- Hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến phát sinh tiếng 

ồn có khả năng ảnh hƣởng tới một số khu dân cƣ nằm dọc hai bên tuyến ở khoảng cách 

từ 10-30m tình từ phạm vi đất cho đƣờng bộ. 

5.3.5. Các tác động khác 
- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải ảnh hƣởng tới hệ sinh thái, hoạt động giao thông 

đƣờng bộ, hoạt động giao thông đƣờng thủy nội địa và hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của các tổ chức, cá nhân khu vực dự án và có khả năng xảy ra sự cố úng ngập, cháy nổ, 

tai nạn lao động, tai nạn giao thông,… 

- Hoạt động thi công mố, trụ cầu vƣợt kênh Giữa. 

5.4. Các công trình và biện pháp BVMT của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải, khí thải 
a) Biện pháp giảm thiểu, thu gom và xử lý nƣớc thải 

 Thu gom, xử lý nước thải giai đoạn thi công 

1. Công trình thu gom xử lý đối với NTSH như sau: 
-  Số lƣợng, quy mô, công suất công trình thu gom: 

+ Số lƣợng: Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động. 

+ Kích thƣớc tổng thể (dài x rộng x cao) = 6,058 x 2,990 x 2,850 (m). 
+ Phòng vệ sinh nữ: 4 xí ngồi; 2 lavabo và vòi nƣớc. 
+ Phòng vệ sinh nam: 2 xí ngồi; 4 bệ đi tiểu; 1 chậu rửa. 
+ Dung tích bể thải: 7 - 10m3 thiết kế đồng bộ hợp khối (có bố trí bể xử lý 3 ngăn 

giúp xử lý một phần nƣớc thải, giảm chi phí hút hầm cầu) đặt nổi để thu gom nƣớc thải 
sinh hoạt. 
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+ Dung tích bể nƣớc sạch: 2-4m3. 

+ Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gƣơng soi, lavabo, vòi rửa. 
- Sản phẩm đƣợc thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ và gọn nhẹ, sau khi cấp điện và 

nƣớc có thể sử dụng ngay mà không cần lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào khác, sản phẩm 

này có ƣu điểm là có thể dễ dàng di chuyển sang công trƣờng thi công khác. 

- Toàn bộ nƣớc thải từ nhà vệ sinh di động không thải ra môi trƣờng. Chủ dự án 

hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút chất thải bao gồm cả nƣớc thải và bùn đem đi 
xử lý theo quy định. Định kỳ tần suất 2-3 tuần/lần hoặc khi bể chứa đầy. 

- Quy trình xử lý: NTSH  Nhà vệ sinh lƣu động  Đơn bị chức năng bơm hút, 
vận chuyển đi xử lý. 

2.  Nước thải thi công 

Trong giai đoạn thi công dự án có bố trí 01 máng rửa xe để rửa lốp bánh xe cho các 
xe ra vào công trƣờng dự án. Gồm 1 máng nƣớc và 1 hố ga thu nƣớc, kết cấu khu vực 
máng rửa xe nhƣ sau: 

- Kết cấu máng rửa: Máng lội trũng ở giữa, thiết kế lõm sâu tạo độ võng để trữ 
nƣớc trong máng, tạo độ ngập cho xe lội qua. Xe ra vào tiến hành lội qua máng nƣớc, tiến 
lùi nhiều lần tạo vận tốc đẩy nƣớc văng sục làm sạch đất bám trên bề mặt lốp và phía 
dƣới thùng xe. Phía trên thùng thì công nhân tiến hành xịt bằng vòi phun nƣớc làm sạch 
thùng. Máng rộng khoảng 4m, độ sâu trũng nhất máng khoảng 0.45m, kết cấu BTCT hai 
bên bố trí thành xây gạch, trát xi măng cao khoảng 35cm để chắn nƣớc dềnh khi xe lội. 

- Hố lắng thu nƣớc: Nƣớc thải từ các hoạt động rửa xe sẽ đƣợc thiết kế dẫn đƣa 
vào hố lắng cặn đất cát và lọc dầu mỡ bằng lƣới vải chuyên dụng trƣớc khi xả ra hệ thống 
thoát nƣớc chung của khu vực. Kích thƣớc của hố lắng là (2.0m×2.0m× 1.5m), dung tích 
V= 6.0 m3, đảm bảo lƣu nƣớc từ quá trình rửa xe từ 2h - 3h trƣớc khi xả nƣớc ra cống 
thoát. Kết cấu hố ga nền đổ bê tông tại ch , tƣờng xây gạch đặc, nắp đậy tấm đan BTCT. 
Hố lắng tách dầu mỡ tổng thể tích 6m3 gồm 2 hố  lắng m i hố lắng thể tích 3m3. Nƣớc 
thải thi công sau hố lắng lại đƣợc đƣa về máng lội tuần hoàn tái sử dụng hoặc tận dụng để 
dập bụi khi thi công. 

- Quy trình vớt bùn cặn nhƣ sau: Định kỳ cuối ca thi công m i ngày công nhân tiến 
hành nạo vét bùn cặn trong hố ga và máng lội. Bùn cặn đƣợc vớt bằng thủ công bởi công 
nhân trạm rửa xe. Bùn thải chủ yếu là đất cát và đƣợc đƣa vào khu vực cần san nền, đắp 
hoặc tập kết và vận chuyển đi xử lý theo quy định.  

- Dầu mỡ đƣợc thu gom nhƣ sau: Sử dụng vải tách dầu mỡ tại miệng hố ga lắng 
trƣớc khi xả nƣớc ra hệ thống thu gom nƣớc thải của khu vực. Loại vải này có khả năng 
ngăn dầu mỡ trong nƣớc. Định kỳ khoảng 3-4 tuần sẽ tiến hành thay thế loại vải này. Vải 
nhiễm dầu mỡ này đƣợc xử lý nhƣ chất thải nguy hại (cùng chung danh mục ghẻ lau 
nhiễm dầu mỡ). 

- Khi kết thúc hoạt động thi công, toàn bộ nƣớc thải, bùn lắng đƣợc chủ dự án thực 
hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 
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- Quy trình xử lý: Nƣớc xịt rửa phƣơng tiện, thiết bị  Hố lắng (lắng cặn)  vải tách 
dầu  nƣớc sau khi đƣợc lắng cặn  tái sử dụng tận dụng làm ẩm vật liệu đất thải, khu vực 
thi công. 

3.  Nước mưa chảy tràn  

- Quy mô công trình thu gom: Tận dụng các hố trũng sẵn có trên bề mặt dự án để 
lắng cặn nƣớc mƣa chảy tràn. Ngoài ra chủ dự án sẽ tiến hành khơi rãnh trên bề mặt đất 
B400-B600 để dẫn thoát; dọc theo các rãnh sẽ bố trí các hố để thu lắng bùn cát, rác và 
đƣợc nạo vét thƣờng xuyên. Chủ dự án thực hiện biện pháp định kỳ nạo vét cống rãnh hệ 
thống thoát nƣớc mƣa thƣờng xuyên (khi mƣa nhiều 1 tuần/lần).  

- Quy trình xử lý: Nƣớc mƣa chảy tràn  rãnh thoát nƣớc mƣa (có bố trí hố lắng) 
 Lắng cặn  Môi trƣờng. 

 Thu gom, xử lý nước thải giai đoạn vận hành: Không có. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải  

 Đối với bụi, khí thải trong giai đoạn thi công 

Trong giai đoạn thi công chủ yếu phát sinh bụi khí thải từ hoạt động đào đắp san 
nền, hoạt động vận chuyển của các phƣơng tiện thi công, máy móc trên công trƣờng. Các 
nguồn này phát sinh phân tán, không tập trung tại một vị trí, và di chuyển thƣờng xuyên 
do đó không có xây dựng công trình thiết bị thu gom hay xử lý kiên cố đƣợc. Chỉ áp dụng 
đƣợc các biện pháp giảm thiểu nhƣ dập bụi bằng nƣớc, che chắn,.. Các biện pháp và thiết 
bị sử dụng để giảm bụi và khí thải nhƣ sau: 

- Gia cố mặt đƣờng thi công 

- Tƣới ẩm đất đào, phế thải xây dựng 

- Phun rửa bánh xe khi ra khỏi công trƣờng thi công 

- Che phủ, chắn ngăn ngừa phát tán bụi 

- Kiểu loại, số lƣợng, quy mô, công suất các thiết bị giảm thiểu bụi, khí thải: 

+ Máy bơm phun, xịt tƣới nƣớc giảm bụi: 01 chiếc. Công suất 1110 W; Lƣu lƣợng 
bơm tối đa 145 lít/phút; Xuất xứ: Indonesia. Máy bơm tự động thông qua các ống phun 
dẫn bằng nhựa mềm dẻo, kéo ống ra các vị trí thi công để phun, xịt khi cần thiết. 

+ Ô tô phun tƣới nƣớc: 01 chiếc. Thể tích thùng nƣớc làm việc 5m3. Ô tô lấy nƣớc 
đầy thùng sau đó di chuyển đến các vị trí cần phun nhƣ các tuyến đƣờng xung quanh khu 
vực dự án và trên công trƣờng thi công tiến hành xả phun để dập bụi. 

+ Các bạt dứa che đậy bãi tập kết nguyên VLXD, bãi phế thải, xe thùng vận chuyển 
đất đá, VLXD,… 

- Các phƣơng tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng cần đƣợc kiểm tra sự  phát 
thải khí theo Tiêu chuẩn Việt Nam đối với CO, hydrocarbon và khói bụi. 

- Tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và các lịch bảo dƣỡng định kỳ theo quy định của 
Bộ Giao thông Vận tải (hay sử dụng các nhiên liệu thay thế) để giảm ô nhiễm không 
khí… Tần suất bảo dƣỡng các thiết bị thi công 3-6 tháng/lần. 

 Đối với bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành 

- Định kỳ thực hiện quét, thu gom chƣớng ngại vật và vệ sinh mặt đƣờng trên 
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tuyến đƣờng 

5.4.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu CTR thông thƣờng, CTNH 

a) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý CTR  thông thƣờng 

 Đối với CTR thông thường trong giai đoạn thi công 

- Số lƣợng, quy mô, công suất công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ CTRSH: 

+ Công trình thu gom: Thu gom bằng các thùng composite dung tích 120 lít có nắp 
đậy, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển.  

+ Số lƣợng: Khoảng 3 thùng 

+ Vị trí bố trí: Dọc theo cửa ra vào, khu vực lán trại của công nhân. 

+ Công nghệ, quy trình vận hành hay phƣơng án thu gom, lƣu trữ: 

+ Các loại chất thải nhƣ: Lon, giấy, đồ hộp,… đƣợc công nhân thu gom riêng sau 
đó tận dụng bán cho cơ sở thu mua tái chế. 

+ Chất thải sinh hoạt gồm thành phần hữu cơ dễ phân hủy và chất thải còn lại: 
đƣợc CBCNV thu gom vào các thùng chứa CTR hữu cơ, sau đó hợp đồng với công ty 
môi trƣờng thu gom vận chuyển theo quy định. 

+ Trong các thùng chứa rác bố trí nilon bọc thùng để chứa rác đảm bảo vệ sinh và 
thuận tiện khi thay. Cuối ngày đến giờ thu gom công nhân sẽ tập kết tại 1 góc gần cổng 
công trƣờng cho xe đến thu gom theo quy định.  

+ Tần suất thu gom: 1 lần/ngày. Rác thải sinh hoạt đƣợc hợp đồng với công ty môi 
trƣờng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo quy định hiện hành. 

+ Vị trí khu tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời: Trong giai đoạn thi công không bố 
trí kho chứa RTSH tạm thời, rác đƣợc lƣu trong các thùng có nắp đậy luôn, cuối ngày đến 
giờ thu gom công nhân sẽ tập kết tại 1 góc gần cổng ra vào công trƣờng cho xe đến thu 
gom theo quy định. Xe thu gom đến công nhân lấy rác trong thùng và thay túi bọc mới 
cho thùng rác.  

- Công trình thu gom, lƣu giữ, quản lý CTR thông thƣờng: 

+ Đất màu từ hoạt động bóc tầng đất lúa đƣợc thu gom, tập kết lƣu giữ tại diện tích 
giải phóng mặt bằng phục vụ thi công giai đoạn hoàn thiện của Dự án; sử dụng khoảng 
97.670m3 để trồng cây xanh tại các vị trí nút giao trong phạm vi dự án; phần còn lại với 
khối lƣợng khoảng 300.000m3 đƣợc lƣu giữ trong phạm vi giải phóng mặt bằng giai 
đoạn hoàn thiện để sử dụng vào mục đích nông nghiệp theo quy định. 

+ Phế thải xây dựng tận dụng lại một phần phế thải để bán cho đơn vị thu mua, tái 
chế; phần không thể tận dụng vận chuyển đi đổ thải theo quy định trên các cơ sở văn bản 
thỏa thuận đổ thải đất, đá, vật liệu thải với địa phƣơng. 

+ Đối với loại chất thải rắn nhƣ bao bì, vỏ bao xi măng, các mẩu sắt thừa... đƣợc 
thu gom hàng ngày và bán cho đơn vị có chức năng để tái chế, tái sử dụng. 

 Đối với CTR trong giai đoạn vận hành  
- Toàn bộ CTR thông thƣờng phát sinh từ hoạt động vận hành, bảo trì các công 

trình và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến về vị trí thích hợp, không cản trở giao 
thông; chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy định ngay sau khi có 
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phát sinh. 

b) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý CTNH 

 Đối với CTNH trong giai đoạn thi công 

- Bố trí kho chứa diện tích 10m2, vị trí ở phía sau khu lán công nhân. Kết cấu kho 
bằng khung thép bắn mái che bằng tôn, tƣờng bao quanh cũng bắn bằng rào tôn, nền 
đƣợc láng bê tông. Trƣớc cửa kho có treo biển cảnh báo CTNH theo TCVN 6707:2009. 

- Số lƣợng: 01 kho. 

- Dụng cụ thu gom lƣu giữ: Thùng composit dung tích 120 lít. Số lƣợng khoảng 5 
thùng. Các thùng chứa đều đƣợc dán tên chất thải, mã số chất thải, biển cảnh báo. 

- Thuê đơn vị vận chuyển và xử lý: CTNH phát sinh nhà thầu sẽ tiến hành hợp 
đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom 6 
tháng/lần đối với các loại dầu thải, giẻ lau dính dầu, mỡ bôi trơn thải, bóng đèn huỳnh 
quang, bao bì cứng bằng nhựa thải, que hàn thải. Đồng thời, định kỳ báo cáo lên cơ quan 
chức năng về tình hình quản lý chất thải nguy hại của đơn vị 06 tháng/01 lần. 

 Đối với CTNH trong giai đoạn vận hành 

- Thu gom toàn bộ CTNH vào thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy, có gắn mã 
phân định CTNH theo quy định, đảm bảo lƣu chứa dan toàn, không tràn đổ; chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định khi có phát sinh; 

5.4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn 

 Đối với tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn thi công 

- Lắp dựng hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực thi công gần các khu dân cƣ; 
không thi công vào thời gian từ 22h-6h; các thiết bị thi công đƣợc lắp thiết bị giảm thanh 
và đƣợc kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ thƣờng xuyên; đền bù mọi thiệt hại nếu hoạt động 
thi công gây hƣ hại đến công trình, đảm bảo môi trƣờng xung quanh khu vực dự án luôn 
ở mức độ cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 Đối với tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành 

- Thực hiện kiểm soát tải trọng đối với các phƣơng tiện lƣu thông trên tuyến, đảm 
bảo các phƣơng tiện lƣu thông trên tuyến đều đúng với tải trọng cho phép. 

5.4.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trƣờng khác 

a) Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái 
Giám sát, đảm bảo công tác thi công đƣợc triển khai trong ranh giới, phạm vi 

cho phép; tăng cƣờng kiểm soát không để công nhân san gạt đất xuống ruộng và 
đất canh tác của dân dọc tuyến; bố trí cống thoát nƣớc qua đƣờng tại các vị trí theo 
thỏa thuận với địa phƣơng để đảm bảo khả năng tiêu thoát nƣớc của khu vực; đảm 
bảo mọi hoạt động của Dự án không gây ảnh hƣởng tới hoạt động lấy nƣớc phục 
vụ tƣới tiêu, sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế dân sinh khác của ngƣời 
dân khu vực Dự án. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động cấp nƣớc mặt khi thi công 
cầu vƣợt bắc qua kênh Giữa  
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Sử dụng hệ thống khu vây thép xung quanh vị trí thi công móng trụ cầu bằng 
phƣơng pháp cọc khoan nhồi để ngăn nƣớc mặt chảy trực tiếp vào bên trong vị trí 
xây dựng móng trụ và tràn đổ đất ra bên ngoài; nghiêm cấm mọi hoạt động thải ra 
môi trƣờng xung quanh bùn khoan là đất lẫn bentonite và dung dịch bennotie tràn 
đổ phát sinh trong quá trình khoan nhồi có sử dụng bentonite. Bùn thải có chứa 
bentonite thu gom bằng máy bơm hút vào các bồn chứa lƣu giữ trên bờ rồi chuyển 
giao cho đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, lƣu giữ theo quy định. 
5.4.5. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

a) Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong giai đoạn 
thi công 

- Phƣơng pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng: Thƣờng xuyên kiểm tra, khơi 
thông dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát nƣớc xung quanh công trƣờng thi công 
đảm bảo không để nƣớc động, gây ngập úng. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: Xây dựng phƣơng án 
ứng phó đối với các sự cố, tai nạn lao động; tập huấn cho công nhân về thực hiện nghiêm 
túc các quy định về công tác an toàn lao động; trang bị bảo hộ lao động; tăng cƣờng phổ 
biến và hƣớng dẫn cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động kỹ năng phòng, tránh, ứng phó sự 
cố tai nạn lao động; không tập kết vật tƣ, vật liệu, thiết bị, làm lán trại. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố sạt lở: Định kỳ thực hiện giám sát xói lở 
trong suốt quá trình thi công các công trình cầu vƣợt kênh nhằm phát hiện và xử lý kịp 
thời. Trƣờng hợp xảy ra sạt lở hoặc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hƣởng và các công trình 
liên quan khác phải dừng mọi hoạt động có liên quan và phối hợp với chính quyền địa 
phƣơng và các cơ quan chức năng có liên quan khắc phục tình hình và đền bù thiệt hại 
theo quy định của pháp luật. 

- Biện pháp ứng phó, sự cố cháy nổ: Ban hành quy định, nội quy, biển báo, sơ đồ 
hoặc biển chỉ dẫn về phòng chữa cháy, phƣơng án thoát nạn. Xây dựng phƣơng án phòng 
ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, trình cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, chấp 
thuận theo quy định trƣớc khi thi công và tổ chức thực hiện theo phƣơng án đƣợc duyệt. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông: Biện pháp phòng 
ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông đƣờng bộ: Xây dựng phƣơng án tổ chức thi 
công, phân tuyến, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông đƣờng bộ trong quá trình thi 
công, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trƣớc khi triển khai thi công và tổ 
chức thực hiện theo đúng quy định; bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông khu 
vực để hƣớng dẫn phân luồng tại khu vực thi công trong suốt thời gian thi công; lắp dựng 
hàng rào trong phạm vi không gian và thời gian cho phép; lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ 
dẫn phân luồng giao thông. 

b) Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong giai đoạn 
vận hành 

- Biện pháp giảm thiểu nguy cơ ngập úng, cản trở thoát lũ: Thiết kế, thi công hệ 
thống cống thoát nƣớc đồng bộ trên toàn tuyến để đảm bảo khả năng thoát nƣớc; độ cao 
nền đƣờng, thủy văn cầu, cống đã đƣợc tính toán, xem xét đến các kịch bản biến đổi khí 
hậu. 
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- Biện pháp giảm thiểu nguy cơ sự cố tai nạn giao thông: Lắp đặt đầy đủ và định 
kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống an toàn giao thoogn trenen tuyến theo quy định; lắp đặt giải 
phân cách cứng có gắn thiết bị phản quang giữa hai chiều đƣờng; bố trí lực lƣợng thƣờng 
xuyên giám sát, ứng phó sự cố trên đƣờng. 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của dự án 

5.5.1. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng giai đoạn thi công  

a) Giám sát môi trƣờng không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí  
- Thông số giám sát: Bụi, SO2, NO2, CO, tiếng ồn. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNTM; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 
27:2010/BTNMT 

b) Giám sát môi trƣờng nƣớc mặt 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí  
- Thông số giám sát: pH, độ đục, TSS, BOD5, COD, dầu mỡ, NH4

+, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lƣợng nƣớc mặt. 

c) Giám sát chất rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại CTR sinh hoạt, CTR thông 
thƣờng và CTNH theo các quy định Luật BVMT năm 2020 và các văn bản có liên quan. 

d) Giám sát khác 

- Thực hiện giám sát nguy cơ xói lở tại hai bên bờ kênh tại vị trí thi công cầu bắc 
qua kênh Giữa trong suốt quá trình thi công cầu và trong thời gian bảo hành công trình 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5.5.1. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng giai đoạn thi công  

- Trong giai đoạn vận hành dự án không thuộc đối tƣợng phải giám sát định kỳ 
theo quy định. 

  



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 23 

Chƣơng 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1.1. TÊN DỰ ÁN  
Tên Dự án: " Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện 

Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang”.  

- Điểm đầu: Giao ĐT.292 tại Km1+950 thuộc thị trấn Kép. 
- Điểm cuối: Điểm cuối giao đƣờng vành đai Đông Bắc thuộc phƣờng Thọ 

Xƣơng, thành phố Bắc Giang (gần nhà máy Đạm Hà Bắc). 

1.2. CHỦ DỰ ÁN    
- Đại diện chủ đầu tƣ: Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Lạng Giang 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 
- Điện thoại: 02403881215 

- Ngƣời đại diện: Ông Trần Công Tƣởng       Chức vụ: Giám đốc 

- Tổng vốn đầu tƣ: 106.268.000.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ hai trăm sáu mƣơi 
tám triệu đồng). 
- Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.  

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN  

Tên Dự án: " Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện 
Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

đi qua Huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.   



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BẢN ĐỒ HƢỚNG TUYẾN ĐƢỜNG 295B (SỐ 3) 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 25 

1.3.1. Mối tƣơng quan của Dự án với các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các 
đối tƣợng khác 

1.3.1.1. Mối tƣơng quan của Dự án với các đối tƣợng tự nhiên 

a) Hệ thống giao thông:  

Khu vực thực hiện Dự án có mạng lƣới giao thông tƣơng đối thuận tiện. 

Quốc l : 

Trên địa bàn huyện Lạng Giang có 03 tuyến đƣờng Quốc lộ đi qua với tổng chiều 
dài 30,4 Km tuyến Quốc lộ 1 chạy qua địa bàn huyện có chiều dài 19km điểm đầu tại xã 
Tân Dĩnh, điểm cuối kết thúc tại xã Quang Thịnh; tuyến Quốc lộ 31 có tổng chiều dài 
chạy qua địa bàn huyện là 5,8Km điểm đầu tại xã Thái Đào điểm cuối tại xã Đại Lâm; 
tuyến Quốc lộ 37 có tổng chiều dài chạy qua địa bàn huyện là 5,6km có điểm đầu tại xã 
Hƣơng Lạc kết thúc tại xã Hƣơng Sơn 

Đường tỉnh: 

(1). Đường tỉnh 295 

Xuất phát từ xã Tân Hƣng đi theo hƣớng Tây qua thị trấn Vôi và các xã Tân Thanh, 
Tiên Lục và kết thúc tại điểm giao với đƣờng huyện Thái Đào -  Bến Tuần dài 18,5Km 

Trục đƣờng tỉnh 295 có ý nghĩa rất quan trọng với huyện Lạng Giang, nó là trục 
ngang xuyên suốt huyện, tuyến kết nối với Quốc lộ 1A tạo điều kiện giao thƣơng và phát 
triển kinh tế giữa huyện với các khu vực khác. 

Tình trạng kỹ thuật: đoạn tuyến qua địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp V, 
đoạn qua thị trấn Vôi theo tiêu chuẩn đƣờng đô thị, kết cấu mặt đƣờng là bê tông nhựa, 
chất lƣợng đƣờng tốt. 

(2). Đường tỉnh 295B 

Xuất phát từ xã Tân Dĩnh đi theo hƣớng Bắc kết thúc tại điểm giao với Quốc lộ 1A 
giữa ranh giới giữa xã Tân Dĩnh và Phi Mô, dài 4Km 

Trục đƣờng tỉnh 295b có ý nghĩa rất quan trọng với huyện Lạng Giang, nó là trục 
kết nối với Quốc lộ 1A tạo điều kiện giao thƣơng và phát triển kinh tế giữa huyện với các 
khu vực khác. 

Tình trạng kỹ thuật: đoạn tuyến qua địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp IV, kết 
cấu mặt đƣờng là bê tông nhựa, chất lƣợng đƣờng xấu. 

(3). Đường tỉnh 292 

Xuất phát từ  điểm giao với Quốc lộ 1A tại xã Tân Thịnh đi theo hƣớng Tây Bắc 
qua các xã Nghĩa Hòa, An Hòa và kết thúc tại xã Nghĩa Hƣng, dài 9,5Km 

Trục đƣờng tỉnh 292 có ý nghĩa rất quan trọng với huyện Lạng Giang, nó là trục kết 
nối với Quốc lộ 1A tạo điều kiện giao thƣơng và phát triển kinh tế giữa huyện với các 
khu vực khác. 

Tình trạng kỹ thuật: đoạn tuyến qua địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp IV, kết 
cấu mặt đƣờng là bê tông nhựa, chất lƣợng đƣờng xấu đến trung bình. 

(4). Đường Đại Lâm - An Hà 
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Xuất phát từ  điểm giao với Quốc lộ 31 tại xã Đại Lâm đi theo hƣớng Bắc qua các 
xã Xƣơng Lâm, Yên Mỹ, thị trấn Vôi tiếp tục đi theo hƣớng Tây Bắc qua các xã Yên Mỹ, 
Hƣơng Lạc và kết thúc tại ch  giao với đƣờng tỉnh 292 tại xã An Hà dài 17,7Km 

Trục đƣờng Đại Lâm - An Hà có ý nghĩa rất quan trọng với huyện Lạng Giang, nó 
là trục dọc của huyện và kết nối với Quốc lộ 1A tại xã thị trấn Vôi tạo điều kiện giao 
thƣơng và phát triển kinh tế giữa huyện với các khu vực khác. 

Tình trạng kỹ thuật: đoạn tuyến qua địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp VI, kết 
cấu mặt đƣờng là bê tông xi măng, láng nhựa, bê tông nhựa tùy vị trí. Chất lƣợng đƣờng 
trung bình. 

Đường huyện: 

Trên địa bàn huyện Lạng Giang  hiện có 5 tuyến đƣờng huyện, tổng chiều dài 53,5 
km, trong đó có 17,2 km đƣờng BTXM chiếm 32%, 36,3 km đƣờng đá dăm nhựa chiếm 
68%, các tuyến đƣờng chƣa đƣợc cắm mốc hành lang an toàn giao thông, cụ thể nhƣ sau: 

(1). Tuyến Thái Đào - Bến Tuần 

Tuyến bắt đầu từ điểm giao với QL31 tại xã Thái Đào đi lên theo hƣớng Tây Bắc 
qua các xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái, Dƣơng Đức và kết thúc tại điểm giao với ĐT295 tại xã 
Mỹ Hà, toàn tuyến dài 19,7Km. 

Tình trạng kỹ thuật: hiện tại toàn tuyến đạt tiêu chuẩn loại A – GTNT, nền đƣờng 
rộng 6m, mặt đƣờng rộng 3,5m có chiều dài 3Km mặt đƣờng bê tông xi măng, 16,7Km 
mặt đƣờng đá dăm nhựa, xuất hiện nhiều vết nứt ổ gà trên toàn tuyến tình trạng mặt 
đƣờng xấu đƣợc cải tạo nâng cấp từ năm 2005.  

 (2). Tuyến Hương Sơn - Kép 

Tuyến bắt đầu từ điểm giao với QL37 tại thị trấn Kép đi theo hƣớng Tây Bắc qua xã 
Hƣơng Sơn và kết thúc tại điểm giao với QL1A tại xã Quang Thịnh, toàn tuyến dài 
10,4Km. 

Tình trạng kỹ thuật: hiện tại toàn tuyến đạt tiêu chuẩn loại A – GTNT, nền đƣờng 
rộng 6m, mặt đƣờng rộng 3,5m có chiều dài 6,9Km mặt đƣờng bê tông xi măng, 3,5Km 
mặt đƣờng đá dăm nhựa, tình trạng mặt đƣờng trung bình đƣợc cải tạo nâng cấp từ năm 
2005 - 2015.  

(3). Tuyến Nghĩa Hưng - Tiên Lục 

Tuyến bắt đầu từ điểm giao với ĐT292 tại xã Nghĩa Hƣng đi xuống theo hƣớng Tây 
Bắc qua xã Đào Mỹ và kết thúc tại điểm giao với ĐT295 tại xã Tiên Lục, toàn tuyến dài 
4,3Km. 

Kỹ thuật: hiện tại toàn tuyến đạt tiêu chuẩn loại A – GTNT, nền đƣờng rộng 6m, 
mặt đƣờng rộng 3,5m có chiều dài 4,3Km mặt đƣờng đá dăm nhựa tình trạng mặt đƣờng 
tốt đƣợc cải tạo nâng cấp từ năm 2010.  

(4). Tuyến Quang Thịnh - Đào Mỹ 

Tuyến bắt đầu từ điểm giao với QL1A tại xã Quang Thịnh đi xuống theo hƣớng 
Nam qua xã Nghĩa Hòa tiếp tục đi theo hƣớng Tây Bắc qua các xã An Hà, Đạo Mỹ và kết 
thúc tại điểm giao với đƣờng huyện Nghĩa Hƣng – Tiên Lục tại xã Đào Mỹ, toàn tuyến 
dài 16,1Km. 
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Tình trạng kỹ thuật: hiện tại toàn tuyến đạt tiêu chuẩn loại A – GTNT, nền đƣờng 
rộng 6m, mặt đƣờng rộng 3,5m, chiều dài mặt đƣờng BTXM là 7,3Km, mặt đƣờng đá 
dăm nhựa là 8,8Km tình trạng mặt đƣờng trung bình đƣợc cải tạo nâng cấp từ năm 2006 - 
2008.  

(5). Tuyến Nghĩa Hưng - Đông Sơn 

Tuyến bắt đầu từ điểm giao với ĐT292 tại xã Nghĩa Hƣng đi lên theo hƣớng Bắc 
qua xã Nghĩa Hòa và kết thúc tại điểm giao với ranh giới xã Nghĩa Hòa và xã Yên Thế, 
toàn tuyến dài 3Km. 

Tình trạng kỹ thuật: hiện tại toàn tuyến đạt tiêu chuẩn loại A – GTNT, nền đƣờng 
rộng 6m, mặt đƣờng rộng 3,5m, chiều dài mặt đƣờng đá dăm nhựa là 3Km tình trạng mặt 
đƣờng rất xấu đƣợc cải tạo nâng cấp từ năm 2008. 

Đường xã: 

Hệ thống đƣờng xã trên địa bàn huyện Lạng Giang có tổng chiều dài 242,02 
km/tổng số 23 xã, thị trấn (trung bình m i xã, thị trấn có 10,52 km đƣờng xã, thị trấn), 
trong đó 130,75 km đƣờng bê tông xi măng (chiếm 54,02%), 5,2 km đƣờng bê tông nhựa 
(chiếm 2,15%), 13,4 km đƣờng đá dăm nhựa (chiếm 5,54%) và 91,97 km đƣờng đất 
(chiếm 38%).  

Hệ thống đƣờng xã có chất lƣợng không đồng đều đƣờng mặt bê tông xi măng 
chiếm tỷ lệ 54,02%, đƣờng đất chiếm tỷ lệ tƣơng đối cao chiếm 38% trong khi đó đƣờng 
bê tông nhựa và đá dăm nhựa chiếm tỷ lệ tƣơng đối thấp chiếm tỷ lệ chƣa tới 8%, quy mô 
đƣờng nhỏ hẹp, chủ yếu mới chỉ đạt GTNT loại B, nhiều tuyến còn chƣa vào cấp, hệ 
thống cầu cống, chƣa đồng bộ và có tải trọng thấp 

Giao thông đƣờng sắt 

Trên địa bàn thi trấn có tuyến đƣờng sắt song song quốc lộ 1A đi qua với chiều dài 
khoảng 2,7km, khổ 1435mm. Tại các vị trí đƣờng ngang đƣờng sắt và đƣờng quốc lộ 1A 
hệ thống đèn báo và rào chắn chƣa đảm bảo an toàn cho phƣơng tiện tham gia giao thông 

b) Hệ thống sông, suối, kênh,rạch:  

Dự án đƣợc thực hiện trên khu vực không có hệ thống sông suối nên sẽ không tác 
động đến các đối tƣợng này. 

Dự án thực hiện có cắt qua một số tuyến kênh thủy lợi trên tuyến nhƣ sau: 
Kênh tiêu ngòi Đức Mại tại K3+980m (lý trình kênh, tƣơng ứng với lý trình đƣờng 

là Km0+196,6). Với hiện trạng kênh đất, chiều rộng đáy trung bình B=3-5m, cao độ đáy 
kênh hiện trạng 8,2m. Trên tuyến kênh tại vị trí giao cắt với đƣờng ĐT.292 tại K3+800 
(lý trình kênh) có cống hộp hiện trạng (cống Mả Mịt đã đƣợc cấp phép thi công), khẩu độ 
BxH=(4x3)m, cao độ đáy +8,58. 

Kênh Giữa tại K4+650 (lý trình kênh, tƣơng ứng với lý trình đƣờng là 
Km1+479,07). Hiện trạng kênh đã đƣợc cứng hóa mái đƣợc lát bằng tấm bê tông. Kích 
thƣớc kênh BxH=(12x2,71)m; Lƣu lƣợng thiết kế: Q=20,154m3/s; Hệ số mái m=1,5. 

Kênh nhánh của kênh tiêu ngòi Đức Mại đoạn từ K0+350 đên K0+637 (lý trình 
kênh, tƣơng ứng với lý trình đƣờng là Km6+748 – Km7+035). Hiện trạng là kênh đất, 
chiều rộng đấy trung bình B=1,0-1,5m. Cao độ đấy cống qua DDT.295 hiện trạng là 
+6,0. 
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Kênh G8 đoạn từ K1+362 đến K1+502 (lý trình kênh, tƣơng ứng với lý trình 
đƣờng là Km11+044,75). Tuyến đƣờng giao cắt với kênh G8 đoạn từ K1+362 đến 
K1+502 (lý trình kênh). Đoạn kênh này có mặt cắt hình chữ nhật, kích thƣớc 
BxH=(0,7x0,8)m; Lƣu lƣợng thiết kế Q=0,38m3/s. 

Kênh G14: Tuyến đƣờng giao cắt kênh G14 tại K0+841,7 (lý trình kênh). Đoạn 
kênh này hiện trạng có kích thƣớng kênh BxH=(1,2x1,0)m. 

c) Hiện trạng sử dụng đất:  
Công trình đƣợc đầu tƣ trên khu vực hiện trạng là đất canh tác, đất ao hồ, vƣờn và 

một phần đất thổ cƣ trên các đoạn chạy qua khu vực dân cƣ thuộc địa phận huyện Lạng 
Giang và thành phố Bắc Giang. Tổng diện tích đất dự kiến để xây dựng công trình 
34,45ha (trong đó gồm: khoảng 25ha đất nông nghiệp; khoảng 3,78ha đất vƣờn đồi trồng 
cây lâu năm lâu năm; khoảng 1,3ha đất thổ cƣ, đất vƣờn; khoảng 3,37ha đất ao hồ kênh 
mƣơng, và khoảng 1ha đất giao thông, đất nghĩa địa và các loại đất khác.) 
1.3.1.2. Mối tƣơng quan với các đối tƣợng Kinh tế - Xã hội  

- Trung tâm kinh tế xã hội:  Bán kính từ 1,0-5km, nằm tiếp giáp với nhiều trung tâm kinh tế 
xã hội lớn của khu vực nhƣ khu dân cƣ thị trấn kép, sân bay Kép, UBND huyện Lạng Giang, 
UBND thành phố Bắc Giang,…. 

- Các điểm văn hóa, di tích lịch sử: Dọc tuyến dự án không có các khu di tích, lịch 
sử nào đƣợc xếp hạng. Tuy nhiên, tại tuyến dự án thuộc địa phận xã có một số đền, chùa 
trong thôn phục vụ tôn giáo, tín ngƣỡng của ngƣời dân trong xã. 
1.3.1.3. Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng 

Dự án đƣợc đầu tƣ trên khu vực không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích quốc gia, di 
tích quốc gia đặc biệt; không thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử. Trong 
khu vực dự án không có công trình di tích lịch sử. 

Dự án thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa hai vụ khoảng 25ha. 

1.4. Mục tiêu của dự án 

1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án 

1.4.1. Mục tiêu của Dự án  

- Đầu tƣ xây dựng công trình góp phần từng bƣớc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao 
thông theo quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh Bắc Giang và quy hoạch phát triển của 
huyện Lạng Giang; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho việc đi lại, lƣu thông của các 
phƣơng tiện cơ giới, ngƣời dân trên địa bàn huyện; tăng tính kết nối giữa khu đô thị, khu 
công nghiệp với hệ thống giao thông đối ngoại (QL1, QL37, ĐT292, ĐT295, cao tốc Bắc 
Giang-Lạng Sơn), tạo điều kiện thông thoáng, thu hút các nhà đầu tƣ vào khu công 
nghiệp. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh, 
đồng thời góp phần cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 
22/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-
2020 và định hƣớng đến năm 2030 đã đề ra 

Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế- xã hội, các xã phía tây 
huyện lạng Giang. 

Nhằm tăng cƣờng tính kết nối các trung tâm kinh tế xã hội trong và ngoài huyện, 
tạo quỹ đất phát triển kinh tế cho địa phƣơng; đảm bảo tính kết nối và thông thƣơng giữa 
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các địa phƣơng trong huyện, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng của huyện Lạng Giang và trong khu vực. 

Là tuyến giao thông có động lực kinh tế phát triển vùng; tạo quỹ đất mở rộng, phát 
triển đô thị, thực hiện Quy hoạch giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang giai đoạn 
đến 2030. 

Củng cố an ninh, quốc phòng tăng cƣờng giao lƣu văn hóa.  
1.4.2. Khối lƣợng và quy mô các hạng mục Dự án  

a. Quy mô  

Hƣớng tuyến: Tuyến đƣờng đƣợc đầu tƣ xây dựng mới nằm trong quy hoạch phát 
triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050, hƣớng 
tuyến tuân thủ theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. Đoạn đầu tuyến qua QH chung thị trấn 
Kép có quy mô mặt cắt: Bnền =  2x9,0 + 2,0 + 2x6,0 = 32,0m, chiều dài khoảng 760m. 
Đoạn tuyến qua QH khu dân cƣ trung tâm xã Mỹ Thái có quy mô mặt cắt: Bnền =  15,0 + 
2x6,0 = 27,0m, chiều dài khoảng 1200m. Đoạn cuối tuyến theo QH chung của TP bắc 
Giang có quy mô mặt cắt: Bnền =  2x10,5 + 2,0 + 2x6,0 = 35,0m, chiều dài khoảng 
1100m. 

- Cấp công trình: 
+ Cấp công trình: Công trình giao thông cấp II (theo TT số 03/2016/TT-BXD và TT 

số 07/2019/TT-BXD) 

+ Cấp đƣờng: Tuyến đƣờng thiết kế theo tiêu chuẩn đƣờng cấp III đồng bằng (tiêu 
chuẩn thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054-2005).  

- Phần đƣờng:  
+ Tuyến đƣờng đầu tƣ xây dựng theo quy mô đƣờng cấp III đồng bằng (TCVN 

4054:2005) với chiều rộng nền đƣờng: Bn=12m; chiều rộng mặt đƣờng: Bm=11m (bao 
gồm cả lề gia cố hai bên 2x2,0m=4,0m); chiều rộng lề đất: Bl=2x0,5=1,0m.  

+ Đoạn tuyến qua QH chung thị trấn Kép và qua QH chung của TP bắc Giang giai 
đoạn này đầu tƣ theo quy mô đƣờng cấp III đồng bằng (TCVN 4054:2005) với chiều 
rộng nền đƣờng: Bn=12m; chiều rộng mặt đƣờng: Bm=11m (bao gồm cả lề gia cố hai 
bên 2x2,0m=4,0m); chiều rộng lề đất: Bl=2x0,5=1,0m.  

+ Đoạn tuyến qua quy hoạch khu dân cƣ trung tâm xã Mỹ Thái thiết kế mặt cắt 
ngang theo quy hoạch (từ Km10+385,19 -:- Km11+200): Chiều rộng nền đƣờng: 
Bn=16m; Chiều rộng mặt đƣờng: Bm=15m; chiều rộng lề đất: Bl=2x0,5=1,0m.  

+ Kết cấu mặt đƣờng: Bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm. 
- Phần cầu: Xây dựng 01 cầu vƣợt kênh giữa tại thị trấn Kép, thiết kế cầu bằng 

BTCT và BTCT DƢL, rộng 12,0m. 
- Công trình trên tuyến: Đầu tƣ hoàn chỉnh hệ thống thoát nƣớc, hệ thống an toàn 

giao thông. 

- Bổ sung những công trình thoát nƣớc, đảm bảo thoát nƣớc tốt cho lƣu vực, cho 
rãnh và nền đƣờng.  

- Các yếu tố kỹ thuật: Do tuyến đƣờng đi qua các trục đƣờng phố chính thứ yếu của 
các khu đô thị đã đƣợc quy hoạch nhƣ QH chung thị trấn Kép, QH khu dân cƣ xã Mỹ 
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Thái, QH chung thành phố bắc Giang, do vậy các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đƣờng đƣợc 
thống kê trong bảng dƣới đây: 

Bảng 1.1: Thông số thiết kế tuyến đƣờng 

TT 
  

Tên chỉ tiêu 
 

Đơn 
vị 

  

Tuyến đƣờng 

Theo 
TCXDVN 
104:2007 

(đƣờng chính 
thứ yếu đô thị) 

Theo TCVN 
4054-05 

(đƣờng cấp III 
đồng bằng) 

1 Tốc độ thiết kế Km/h 60 80 

2 Bán kính cong tối thiểu giới hạn m 175 250 

3 Bán kính cong tối thiểu thông thƣờng m 300 400 

4 Bán kính không cần cấu tạo siêu cao m 2 000 2 500 

5 Độ dốc siêu cao lớn nhất isc % 4 8 

6 Chiều dài hãm xe hay tầm nhìn dừng xe m 85 100 

7 Chiều dài tầm nhìn ngƣợc chiều tối thiểu m 175 200 

8 Chiều dài tầm nhìn vƣợt xe m 450 550 

9 Độ dốc dọc lớn nhất % 5 5 

10 Chiều dài lớn nhất của dốc dọc m 750 700 

11 Chiều dài tối thiểu của đoạn đổi dốc m 120 (80) 200 (150) 

12 Bán kính đƣờng cong đứng lồi tối thiểu m 2000 4000 

13 
Bán kính đƣờng cong đứng lồi tối thiểu 
thông thƣờng 

m 3000 5000 

14 Bán kính đƣờng cong đứng lõm tối thiểu m 1500 2000 

15 
Bán kính đƣờng cong đứng lõm tối thiểu 
thông thƣờng 

m 2000 3000 

16 Chiều dài đƣờng cong đứng tối thiểu m 70 70 

17 Tần suất thiết kế nền đƣờng  % 4 4 

- Trên cơ sở so sánh chỉ tiêu ký thuật tuyến đƣờng theo hai tiêu chuẩn thiết kế trên, 
đơn vị tƣ vấn lựa chọn thiết kế các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đƣờng theo Theo TCVN 
4054-05 (đƣờng cấp III đồng bằng) 

 Phƣơng án thiết kế: 
 Bảng 1.2:  Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:  

TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 
I Tiêu chuẩn khảo sát  

1 Quy chuẩn khảo sát đƣờng ô tô  22TCN 263-2000 

2 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987 

3 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu 
chung 

TCVN 9398:2012 

4 
Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa 
công trình  

TCVN 9401:2012 

5 Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 96TCN 43-90 
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TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 
(phần ngoài trời 

6 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012 

7 
Quy trình khảo sát thiết kế nền đƣờng ô tô đắp trên nền đất 
yếu (áp dụng cho kháo sát và thiết kế) 22TCN 262-2000 

II Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng  
1 Đƣờng đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007  
2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD 
3 Đƣờng ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005 
4 Áo đƣờng mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06 

III Tiêu chuẩn thiết kế công trình  
1 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đƣờng bộ TCVN 11823-2017 
2 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 

IV Tiêu chuẩn thiết kế công trình phụ trợ  

1 
Tiêu chuẩn quốc gia về trang thiết bị an toàn giao thông 
đƣờng bộ. TCVN 12584:2019  

V        Tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu 

1  
Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật 
trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 

TCVN 9844:2013 

2  
Mặt đƣờng bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm 
thu 

TCVN 8819:2011 

3  
H n hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phƣơng pháp 
Marshall 

TCVN 8820:2011 

4  
Phƣơng pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp 
mỏng đƣờng bằng vật liệu rời tại hiện trƣờng 

TCVN 8821:2011 

5  
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đƣờng ô tô - 
Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2011 

6  
Áo đƣờng mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và 
các lớp kết cấu áo đƣờng bằng phƣơng pháp sử dụng tấm ép 
cứng. 

TCVN 8861:2011 

7  
Lớp kết cấu áo đƣờng ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật 
liệu, thi công và nghiệm thu. TCVK 8857:2011 

8  Cống hộp BTCT TCVN 9116:2012 
9  Ống cống BTCT thoát nƣớc TCVN 9113:2013 

10  
Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không 
thoát nƣớc và cố kết - Thoát nƣớc của đất dính trên thiết bị 
nén ba trục. 

TCVN 8868:2011 

11  Quy trình đo áp lực nƣớc l  r ng trong đất TCVN 8869:2011 

12  
Đất xây dựng - Phƣơng pháp lấy, bao gói, vận chuyển và 
bảo quản mẫu 

TCVN 2683:2012 

13  Đất xây dựng - Phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý 
TCVN 4195:2012 -:- 
TCVN 4202:2012 

14  Chất lƣợng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung TCVN 5297:1995 

15  
Đất xây dựng - Phƣơng pháp xác định mô đun biến dạng tại 
hiện trƣờng bằng tấm nén phẳng. TCVN 9354:2012 

16  
Quy trinh thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đƣờng 
bằng phễu rót cát 22TCN 346-06 
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TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

17  
Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm 
trong phòng thí nghiệm. 22TCN 332-06 

18  Quy trình đầm nén đất, đá đăm trong phòng thí nghiệm 22TCN 333-06 

19  
Cấp phối đa dăm - Phƣơng pháp thí nghiệm xác định độ hao 
mòn Los-Algeles của cốt liệu (I.A) 22TCN 318-04 

20  Vải địa kỹ thuật Phần 1 - 6, Phƣơng pháp thử 
TCVN 8871-1:2011  
TCVN 8871-6:2011 

21  Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 
22  Xi măng Pooclăng h n hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4787:2009 
23  Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 
24  Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phƣơng pháp thử TCVN 7572:2006 
25  Nƣớc trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 
26  Phụ gia hóa học cho bê tông TCVN 8826:2012 
27  Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 
28  Nền đƣờng ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012 

29  
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm 
thu 

TCVN 9377-1:2012 

Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn do Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ và Phát 
triển doanh nghiệp lập tháng 9, tháng 10 năm 2020. 

Ngoài ra còn một số các tài liệu khác có liên quan. 
 Giải pháp thiết kế 

1. Thiết kế bình đồ: 
- Thiết kế Bình đồ tuyến: 
+ Hƣớng tuyến đƣợc xác định trên cơ sở tuyến mới chạy qua khu vực ruộng canh 

tác, ao cá và vƣờn đồi nhà dân.  
+ Điểm đầu giao với ĐT292 (khoảng Km1+950) đi về hƣớng Tây Nam qua địa bàn 

Thị trấn Kép, Hƣơng Lạc, Tân Thanh, Mỹ Thái, Xuân Hƣơng.  
+ Điểm cuối giao với đƣờng vành đai TP Bắc Giang (khu Nhà máy phân đạm Hà 

Bắc) 

+ Toàn tuyến dài 15.325,55m, có 22 điểm chuyển hƣớng, trong đó có 19 điểm cắm 
cong và 3 điểm không cắm cong, bán kính đƣờng cong tròn Rmax= 2000m, Rmin= 250m. 

Bình đồ tuyến đƣợc thiết kế với tỷ lệ: 1/2000, bƣớc đƣờng đồng mức 2,0m. 
- Thiết kế bình đồ nút giao: 
+ Vị trí nút giao trên tuyến chính đƣợc thiết kế vuốt nối bằng đƣờng cong tròn, nút 

giao ĐT292 bán kính vuốt nối R =55m, nút giao ĐT295 bán kính vuốt nối R = 34 -:- 
44m, nút giao đƣờng vành đai TP bán kính vuốt nối R = 24 -:- 140m. 

+ Các vị trí nút giao với đƣờng ngang dân sinh đƣợc thiết kế vuốt nối với bán kính 
R= 3-:-8 m. 

2. Thiết kế trắc dọc 

- Hệ thống cao độ dùng để khảo sát, thiết kế là hệ thống cao độ VN 2000. 
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Trắc dọc tuyến thiết kế theo phƣơng pháp đƣờng bao. Trắc dọc đƣợc thiết kế trên có 
sở hƣớng tuyến đƣợc xác định ngoài hiện trƣờng, chạy qua khu ruộng canh tác, đảm bảo 
tính êm thuận, giảm thiểu đƣợc khối lƣợng đào đắp, hài hòa với địa hình dọc hai bên dọc 
tuyến, đặc biệt là các đoạn đi qua các vị trí giao cắt với đƣờng hiện trạng; Đảm bảo đƣợc 
chế độ thủy văn tuyến ứng với tần suất thiết kế 4%. Trắc dọc tuyến đƣợc khống chế bởi 
các điểm khống chế, cụ thể nhƣ sau: 

+ Điểm đầu tuyến: Cao độ thiết kế +12.97m (bằng với cao độ ĐT292 sau cải tạo) 
+ Điểm cuối tuyến: Cao độ thiết kế +5.30m (vuốt nối vào đƣờng vành đai đông bắc 

thành phố Bắc giang tại vị trí cổng nhà máy phân đạm Hà Bắc) 
+ Các vị trí tuyến qua các khu quy hoạch chi tiết của huyện đac đƣợc phê duyệt nhƣ 

QH mở rộng thị trấn kép, QH khu dân cƣ trung tâm xã Kỹ Thái, và QH chung thành phố 
bắc Giang, đƣờng đỏ thiết kế tuân thủ theo cao độ quy hoạch đƣợc duyệt. 

+ Các vị trí giao cắt với các đƣờng tỉnh lộ, huyện lộ đảm bảo vuốt nối êm thuận. 
+ Độ dốc dọc lớn nhất: Idmax = 4,02% 

+ Độ dốc dọc nhỏ nhất: Idmin = 0,00% 

3. Thiết kế mặt cắt ngang 

 Tuyến đƣờng đầu tƣ xây dựng theo quy mô đƣờng cấp III đồng bằng (TCVN 
4054:2005) với chiều rộng nền đƣờng:  

+ Chiều rộng nền đƣờng: Bn = 12,00m            

+ Chiều rộng mặt đƣờng: Bm = 11,00m. (bao gồm cả lề gia cố hai bên bằng kết cấu 
mặt đƣờng: 2x2,0m = 4,0m) 

+ Chiều rộng lề đƣờng: Bl = 2 x 0,5 = 1,00m. 

+ Tầm nhìn hãm xe: S1=100m. 

+ Tầm nhìn trƣớc xe ngƣợc chiều: S2=200m. 

+ Tầm nhìn vƣợt xe: Svx=550m. 

+ Độ dốc ngang mặt đƣờng Im = 2%, độ rốc ngang lề đất Il = 4%  

Đoạn tuyến qua các khu vực có quy hoạch chi tiết đƣợc thiết kế phân kỳ đầu tƣ theo 
quy mô tuyến chính. Riêng đoanh quy hoạch khu dân cƣ trung tâm xã Mỹ Thái thiết kế 
mặt cắt ngang theo quy hoạch (từ Km10+385,19 -:- Km11+200): Chiều rộng nền đƣờng: 
Bn=16m; Chiều rộng mặt đƣờng: Bm=15m; chiều rộng lề đất: Bl=2x0,5=1,0m.  

+ Chiều rộng nền đƣờng: Bn = 16,00m            

+ Chiều rộng mặt đƣờng: Bm = 15,00m. 

+ Chiều rộng lề đƣờng: Bl = 2 x 0,5 = 1,00m. 

+ Tầm nhìn hãm xe: S1=100m. 

+ Tầm nhìn trƣớc xe ngƣợc chiều: S2=200m. 

+ Tầm nhìn vƣợt xe: Svx=550m. 

+ Độ dốc ngang mặt đƣờng Im = 2%, độ rốc ngang lề đất Il = 4%  

4. Thiết kế nền đường 
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Thiết kế mô đuyn đàn hồi nền đƣờng Eo = 400daN/cm2. Vật liệu đắp nền đƣờng là 
đất cấp phối đồi khai thác tại mỏ, đất đào nền cũ tận dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 
theo quy định; giải pháp thiết kế cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với phần nền đƣờng đắp:  
+ Trƣớc khi đắp nền đào lớp hữu cơ, đất không thích hợp. Trên ruộng cah tác bóc 

lớp đất hữu cơ không thích hợp trung bình 30cm, các vị trí tuyến qua ao vét lớp bùn ao 
trung bình 50cm. 

+ Đắp nền bằng đất cấp phối đồi và đất đào nền cũ tận dụng; đắp nền theo lớp, m i 
lớp chiều dày <30cm; nền đƣờng đƣợc đắp đảm bảo độ chặt K> 95%. 50cm tính từ đáy 
kết cấu áo đƣờng đắp đảm bảo dạt độ chặt K> 98%. 

+ Một số đoạn đi qua vùng ao hồ, nền đƣợc đƣợc thiết kế gia cố mái ta luy lát đá 
hộc để tránh sói lở. 

- Đối với nền đào: Đào khuôn đƣờng đến cao trình thiết kế, tiến hành lu lèn 50cm 
tính từ đáy kết cấu áo đƣờng đắp đảm bảo dạt độ chặt K> 98%. Nền đƣờng đào xử dụng 
rãnh hình thành kích thƣớc 40x40x40cm chạy dọc chân taluy dƣơng phục vụ thoát nƣớc 
mặt đƣờng. 

- Đất dùng để đắp là đất cấp phối đồi tốt, phải qua các thí nghiệm kết luận mới đƣợc 
sử dụng. 

- Nền đƣờng đƣợc đầm nén theo tiêu chuẩn 22TCN 333 – 2006. 

5. Thiết kế mặt đường: 
Các nguyên tắc thiết kế: 
- Tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế áo đƣờng mềm 22TCN 211-2006 

- Căn cứ vào khả năng cung cấp nguyên vật liệu trên địa bàn. 
- Căn cứ vào định hƣớng phát triển giao thông tỉnh Bắc Giang. 
- Do tuyến đƣờng kết nối các khu công nghiệp của huyện lạng Giang và thành phố 

Bắc giang nhƣ khu công nghiệp An hà, khu công nghiệp Mỹ Thái huyện lạng Giang, nối 
vào đƣờng vành đai thành phố bắc Giang, và đi qua các trục đƣờng phố chính thứ yếu của 
các khu đô thị đã đƣợc quy hoạch nhƣ QH chung thị trấn Kép, QH khu dân cƣ xã Mỹ 
Thái, QH chung thành phố bắc Giang. Do vậy mặt đƣờng đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn 
đƣờng đô thị, đƣờng công nghiệp (TCXDVN 104-2007) đảm bảo Eyc ≥ 155 Mpa, tải 
trọng thiết kế 10T. Kết cấu mặt đƣờng gồm các lớp từ trên xuống dƣới nhƣ sau: 

+  Lớp BTN C12,5 dày 5cm;  
+ Tƣới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; 
+  Lớp BTN C19 dày 7cm;  
+ Tƣới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m2; 
+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1, dày 17cm; 
+ Lớp cấp phối đá dăm loại 2, dày 30cm; 
- Thiết kế vuốt nối: Các đƣờng giao đƣợc thiết kế vuốt nối với mép đƣờng tuyến 

chính đảm bảo quy mô đƣờng hiện trạng, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông. Kết 
cấu mặt đƣờng phần vuốt nối nhƣ sau: 
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+ Bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm. 
+ Lớp thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2. 
+ Cấp phối đá dăm loại I dày dày 15cm. 
+ Bù vênh cấp phối đá dăm loại I. 
6. Thiết kế hệ thống thoát nước: 
Thiết kế các cống ngang thoát nƣớc địa hình và kết hợp với phục vụ thủy lợi tƣới 

tiêu trong vùng tuyến đi qua. Các lại cống bao gồm cống tròn D100, D150; và cống hộp 
BTCT đúc sẵn BxH = 0,8x0,8, 1x1, 2,5x2,5, 2x2x2,5. 

Cấu tạo cống tròn D100 đến D150, cống hộp, tải trọng tính toán H30 (qua đƣờng) là 
cống tròn BTCT đúc sẵn đặt trên khối móng BTCT M200, bên dƣới đệm đá dăm dày 
10cm. Đắp đất đến đỉnh lƣng công, đắp đất trả lại địa hình tự nhiên, hệ số đầm nén K=95. 

Thiết kế hoàn trả các mƣơng đất hiện trạng dọc tuyến bằng kênh đất hình thang với 
khẩu độ đảm bảo lớn hơn khẩu độ hiện trạng, 

Thiết kế hoàn trả các kênh xây thủy lợi hiện trạng dọc tuyến bằng kênh xây kích 
thƣớc 40x60cm. Đấy kênh bê tông móng mác 150, thành cống xây gạch không nung, vữa 
xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75 dầy 1,5cm. 

Các vị trí kênh, mƣơng, cống cắt ngang qua tuyến đƣợc thiết kế cống ngang đƣờng 
phù hợp với khẩu độ từng vị trí. 

Bảng 1.3: Thống kê các tuyến kênh thủy lợi hiện trạng trên tuyến 

Stt Lý trình (m) Loại kênh Kết cấu kênh Kích thƣớc Cao độ đáy 
1 150 Kênh tƣới Kênh xây 0.4x0.6 m +10.60 
2 196 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 7x1.8 m +8.00 
3 615 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 5x1.7 m 7.15 
4 1200 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 3x1 m +7.70 
5 1421 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.5x1.5 m +8.63 
6 1478 Kênh tƣới Kênh mái BTXM 12x3.2 m +9.00 
7 1870 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1x0.6 m +10.30 
8 2045 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.6x0.8 m +10.00 
9 2320 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.8x0.7 m +10.03 

10 2590 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.6x0.7 m +7.70 
11 2755 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.0x1.0 m +8.00 
12 2780 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.0x0.7 m +8.20 
13 2950 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.0x0.7 m +8.40 
14 3069 Rãnh thoát nƣớc dân cƣ Rãnh gạch xây 0.4x0.6 m +10.05 
15 3078 Rãnh thoát nƣớc dân cƣ Rãnh gạch xây 0.4x0.6 m +10.05 
16 3425 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.2x0.8 m +7.15 
17 3686 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.3x1.1 m +7.90 
18 3800 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.3x1.1 m +7.82 
19 4115 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.8x0.5 m +10.37 
20 6182 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.8x0.7 m +8.35 
21 6635 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1x0.7 m + 6.82 
22 6884 Mƣơng tƣới Mƣơng xây 0.4x0.6 + 8.08 
23 7098 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.8x0.8 m + 5.16 
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24 7815 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.5x1.0 m +3.70 
25 8361 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.6x0.6 m +3.15 
26 10560 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.0x0.9 m +5.51 
27 10913 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 3.5x1.4 m +4.20 
28 11035 Mƣơng tƣới Mƣơng xây 0.4x0.6 m +6.14 
29 11619 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.8x0.6 m +5.01 
30 11685 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.8x0.6 m +5.35 
31 11994 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 0.9x0.8 m +6.75 
32 12783 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.1x0.6 m +2.30 
33 13111 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 1.0x1.5 m +2.22 
34 13902 Mƣơng tƣới Mƣơng xây 0.4x0.6 m +5.25 
35 14875 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 7x2.5 m +2.61 
36 15042 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 5x1.2 m +2.70 
37 15281 Mƣơng tiêu Mƣơng đất 6x2.5 m +2.45 

Bảng 1.4: Thống kê cống thiết kế trên tuyến 

Stt Lý trình (m) Tên công trình Loại cống 
1  20.82   D=1.0m Tròn 
2  150.07  BxH=0.8.x0.8m Hộp 
3  196.26   BxH=2.5x2.5m Hộp 
4  400.00   D=1.0m Tròn 
5  615.10    BxH=2x2x2.5m Hộp 
6  1 189.14   BxH=2.5x2.5m Hộp 
7  1 421.00   D=1.0m Tròn 
8  1 478.28  Phạm vi tiết kế cầu BTCT 0 
9  1 867.44   D=1.0m Tròn 
10  2 000.00   D=1.0m Tròn 
11  2 359.99   D=1.0m Tròn 
12  2 590.58   D=1.0m Tròn 
13  2 759.95  BxH=0.8.x0.8m Hộp 
14  2 936.89  BxH=0.8.x0.8m Hộp 
15  3 069.18  BxH=0.8.x0.8m Hộp 
16  3 078.26  BxH=0.8.x0.8m Hộp 
17  4 132.97   BxH=1x1m Hộp 
18  4 478.51   D=1.0m Tròn 
19  4 575.14   D=1.0m Tròn 
20  5 335.15   D=1.0m Tròn 
21  5 716.45   D=1.0m Tròn 
22  6 171.63   D=1.0m Tròn 
23  6 747.62   D=1.0m Tròn 
24  6 835.40   D=1.0m Tròn 
25  6 884.77  BxH=0.8.x0.8m Hộp 
26 7100 D=1.5m Tròn 
27 7500 BxH=1x1m Hộp 
28 7835.13 D=1.0m Tròn 
29 8355.13 D=1.0m Tròn 
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30 9235.13 D=1.0m Tròn 
31 9855.13 D=1.5m Tròn 
32 10360.47 D=1.0m Tròn 
33 10560.14 BxH=0.8.x0.8m Hộp 
34 10918.63  BxH=2x2x2.5m Hộp 
35 11015.13 D=1.0m Tròn 
36 11035.13 BxH=0.8.x0.8m Hộp 
37 11076.5 D=1.0m Tròn 
38 11235.13 D=1.0m Tròn 
39 11619.68 D=1.0m Tròn 
40 11685.35 D=1.0m Tròn 
41 12783.47 D=1.0m Tròn 
42 13108.76 D=1.0m Tròn 
43 13415.13 D=1.0m Tròn 
44 13655.13 D=1.0m Tròn 
45 13901.99 BxH=0.8.x0.8m Hộp 
46 14500 D=1.0m Tròn 
47 14875.13  BxH=2x2x2.5m Hộp 
48 15275.13  BxH=2x2x2.5m Hộp 
49 8600 D=1.0m Tròn 
50 8800 D=1.0m Tròn 
51 10049.49 D=1.5m Tròn 
52 10171.77 D=1.5m Tròn 
53 11345.5 D=1.5m Tròn 
54 11993.29 D=1.0m Tròn 
55 12035.13 D=1.0m Tròn 
56 14300 D=1.5m Tròn 
57 15035.13  BxH=2x2x2.5m Hộp 

7. Thiết kế hệ thống an toàn giao thông 

Xây dựng hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng mới hệ thống biển báo, cọc tiêu, 
vạch sơn kẻ đƣờng.... theo TCVN 12584:2019  

Biển báo: Biển báo đƣợc bố trí tại các điểm giao cắt, biển làm bằng tôn sơn phản 
quang, cột biển làm bằng thép tròn D90 sơn vạch phản quang. 

Vạch sơn: Bố trí vạch sơn phân làn ngƣợc chiều và phân làn cùng chiều. 
8. Thiết kế cầu tại Km1+478,28 

- Giới thiệu chung: Cầu đƣợc xây dựng mới tại Km1+478.28. Cầu thuộc địa phận 
xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiện trạng tại vị trí chƣa có cầu. 

- Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: 
+ Quy mô: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT DƢL.  
+ Tải trọng: HL93. 
+ Khổ cầu B=2x0.5+11=12.0m.  
+ Cầu nằm trên đƣờng thẳng. 
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+ Cầu thiết kế đảm bảo H4%=11.72m. 
- Thông số kỹ thuật kênh: 
+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 20.15 m3/s. 
+ Mực nƣớc thiết kế: Htk = 11.90m. 
+ Cao độ bở kênh: Hbờ = 12.37m. 
+ Cao độ đáy kênh: 9.21 m 

+ Mái dốc bờ kênh: m = 1,5 

+ Bề rộng đáy kênh: B = 15,6m. 
* Kết cấu cầu: 
- Kết cấu phần trên: 
+ Sơ đồ cầu gồm 1 nhịp L=24m. Chiều dài toàn cầu L=29.1m. 
+ Kết cấu nhịp dùng dầm BTCT DƢL, mặt cắt ngang gồm 12 phiến dầm bản lắp 

ghép chiều dài dầm Ld=24m, chiều cao dầm H=0.95m, khoảng cách tim các dầm a=1m. 
+ Bản mặt cầu từ trên xuống gồm các lớp: 
- 7 cm bê tông nhựa chặt C19 

- Tưới nhựa dính bám 0.5Kg/m2 

- Lớp phòng nước dạng phun 

- Bê tông 30MPa bản mặt cầu dày 150mm. 
+ Gối cầu dùng gối cao su cốt bản thép. 
+ Khe co giãn sử dụng khe dạng răng lƣợc. 
+ Thoát nƣớc mặt cầu dụng ống nhựa PVC đƣờng kính D=140mm 

-  Kết cấu phần dƣới: Mố dạng mố dẻo bằng BTCT 30MPa, bệ mố trên hệ cọc 
khoan nhồi D=1m. 

9. Giải pháp sử dụng vật liệu 

Các loại vật liêu đƣa vào xây dựng công trình đều là các loại vật liệu thông dụng 
sẵn có trên địa bàn, có khả năng thi công cơ giới cao, giảm thiểu ảnh hƣởng đến môi 
trƣờng và cảnh quan, chi phí xây dựng thấp nhƣng vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu thiết kế đề 
ra, cụ thể nhƣ sau: 

- Đấp đắp nền đƣờng: Đất đắp đƣợc mua tại mỏ đất trên địa bàn huyện Lạng Giang, 
nhƣ mỏ đất thôn Cò, xã Mỹ Thái; mỏ đất xóm Am, xã Mỹ Thái. 

- Đất thải: Đất thải đƣợc đổ tại bãi thải thôn Cầu trong, xã Mỹ Thái, cách tuyến 
1km; bãi thải hai bên tuyến từ cọc 612 (Km 14+800) đến cọc 618 (Km 15+40) thuộc xã 
Xuân Hƣơng. 

- Đá dăm (các loại), cấp phối đá dăm loại II mua tại các mỏ đá thuộc địa phận 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Bê tông nhựa, ống cống, đế cống (các loại) mua tại địa bàn huyện Lạng Giang, và 
thành phố Bắc Giang. 
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- Nhựa đƣờng mua tại thành phố Hải Phòng. 
- Sắt, cát, gạch, xi măng mua tại huyện Lạng Giang. 

1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lƣợng thi công xây dựng các công trình của Dự án 

Tùy theo tính chất, đực điểm của từng đoạn để có biện pháp thi công thích hợp, có 
thể đồng thời thi công công trình công, rãnh dọc với thì công nền đƣờng. Biện pháp, khối 
lƣợng thi công cho đoạn tuyến dự án đƣợc thực hiện nhƣ sau: 
a. Thi công cống thoát nước ngang tuyến 

- Các công trình này đều nằm trong phạm vi nền đƣờng vì vậy trong quá trình thi 
công nền đƣờng cần phối, kết hợp thi công các hạng mục này đồng thời nhằm giảm thiểu 
khối lƣợng trùng lặp trong thi công. 

- Xây dựng cống ngang đƣờng theo hồ sơ thiết kế đƣợc duyệt. Đối với các cống 
làm mới hoàn toàn, phải thi công trên một nửa độ dài, nửa còn lại để đảm bảo giao thông, 
hoàn chỉnh nửa thi công và đảm bảo ổn định, chắc nhắn, đúng chất lƣợng thì thi công tiếp 
nửa còn lại và đảm bảo giao thông trên nửa đã thi công. 

- Trong khi thi công chú ý công tác đảm bảo an toàn lao động. Đảm bảo tiêu thoát 
nƣớc tốt cho đƣờng và các khu dân cƣ dọc theo hai bên tuyến. 

- Chuẩn bị tốt vật liệu và thiết bị đúc ống cống, tấm bản. Ống cống, tấm bản đƣợc 
đúc tập trung tại bãi bằng ván khuôn thép, tiến hành sơn phòng nƣớc ống cống ngay tại 
bãi.  

- Các hạng mục này cần thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết 
kế và các quy trình thi công, nghiệm thu hiện hành. 

- Thi công hệ thống thoát nƣớc kết hợp với thi công nền đƣờng. 
* Thi công rãnh thoát nƣớc dọc: 
- Đào đất móng rãnh, ga. 
- Tiến hành thi công móng, rãnh. 
- Thi công lắp dựng các đốt rãnh bằng BTCT đúc sẵn dài 1m. 
- Lắp dựng tấm đan rãnh bằng BTCT đúc sẵn, hoàn thiện rãnh. 
* Thi công hố ga: 
- Đào đất móng hố ga. 
- Tiến hành thi công bê tông lót móng ga. 
- Thi công lắp đặt, dựng vãn khuôn, cốt thép thân ga, đổ bê tông thân ga, cổ ga. 
- Lắp dựng tấm đan hố ga bằng BTCT đúc sẵn, hoàn thiện hố ga. 
* Thi công cống thoát nƣớc ngang đƣờng cống tròn D100: 
- Tại hiện trƣờng: định vị tim cống sau đó di dời dấu cọc và mốc cao độ, đào hố 

móng bằng máy, thi công móng cống bằng nhân công, ống cống đƣợc cẩu lên ô tô và vận 
chuyển tới công trƣờng, hạ xuống móng cống rồi tiến hành xây tƣờng đầu, tƣờng cánh, 
sân cống và gia cố. 

- Đào đất móng cống. 
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- Tiến hành thi công lớp đá dăm đệm lót móng. 
- Thi công lắp dựng đế cống, ống cống bằng BTCT đúc sẵn. 
- Quét nhựa đƣờng chống thấm và thi công m i nối ống cống. 
- Thi công đầu cống, sân cống bằng BTXM M150# đổ tại ch . 

- Hoàn thiện công thoát nƣớc ngang đƣờng. 
- Phƣơng pháp đắp đất xung quanh cống: Phạm vi đắp cách 0,5m về hai phía, trên 

đỉnh cống 0,5m, dùng nhân công và đầm rung và đầm cóc đắp từng lớp 15cm. 

* Phƣơng pháp thi công cống hộp: 

- Đào đất hố móng cống đến cao độ thiết kế. Định vị lại vị trí, kích thƣớc hố 
móng. 

- San gạt phẳng, rải lớp móng đá dăm, bê tông đệm. 
- Lắp dựng ván khuôn cốt thép sau đó tiến hành đổ bê tông thân cống (trong 

trường hợp thi công đổ tại chỗ). 
- Ống cống đƣợc cẩu lên ô tô và vận chuyển tới công trƣờng, hạ xuống móng cống 

rồi tiến hành xây tƣờng đầu, tƣờng cánh, sân cống và gia cố (Trong trường hợp thi công 
đúc sẵn). 

- Thi công sân cống, gia cố ở hạ lƣu 

- Đắp đất sau cống, hoàn thiện công trình 

- Sau khi bê tông thân cống đạt đủ cƣờng độ mới đƣợc phép đắp đất sau cống. Đắp 
cân bằng 2 bên, không đƣợc đắp chênh nhau quá 0,5m. 
b. Thi công hạng mục gia cố mái taluy: 

- Đắp mái taluy theo mái taluy thiết kế. 
- Đắp bờ bao ngăn nƣớc khu vực ốp mái. 
- Đào đất hố móng chân khay đến cao độ thiết kế. Định vị lại vị trí, kích thƣớc hố móng. 
- Đóng cọc tre với mật độ 25 cọc/m2. 

- Xây dựng chân khay theo từng đoạn. 
- Sau khi xây dựng chân khay đạt đủ cƣờng độ chịu lực, tiến hành ốp mái taluy. 

c. Thi công nền đường: 

Đây là tuyến đƣờng cải tạo, nâng cấp, do vậy trong quá trình thi công  phải có biện 
pháp đảm bảo giao thông cho ngƣời và các phƣơng tiện giao thông đi lại trên tuyến 
đƣờng này. 

Công tác thi công hạng mục nền đƣờng đƣợc tiến hành theo trình tự sau: 
- Định vị mặt bằng chung mạng lƣới tuyến: Cắm định vị các nút giao thông trên 

toàn tuyến, và gửi cọc ra ngoài phạm vi thi công đƣờng để thuận tiện cho quá trình kiểm 
tra trong quá trình thi công và nghiệm thu sau này. 

- Định tuyến: Cắm các cọc dải trên từng tuyến đƣờng, các cọc này cần gửi cọc ra 
ngoài phạm vi thi công để thuận tiện cho quá trình kiểm tra, trong quá trình thi công và 
nghiệm thu sau này. Xác định phạm vi chiếm đất đáy nền đƣờng. 
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- Đào bóc lớp đất hữu cơ, đất yếu theo chỉ định từng đoạn tuyến trong hồ sơ thiết kế. 
- Thi công nền đƣờng: Đối với nền đắp, nền đƣờng đƣợc đắp đến cao trình thiết kế 

theo từng lớp 25cm, và đảm bảo độ chặt yêu cầu là K95. Riêng phần nền tiếp giáp với 
đáy áo đƣờng đƣợc đầm lại với độ chặt K98, chiều dày lớp này là 30cm. 

- Kết hợp thi công thủ công và cơ giới. Khối lƣợng thi công nền đất bằng cơ giới 
chiếm 80%, thi công bằng thủ công chiếm 20%. 

- Đất đắp nền đƣờng đƣợc lấy từ nền đào, mỏ đất. Việc lấy đất phải tuân thủ nguyên 
tắc hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng. Đất từ các nguồn thải đƣợc thí nghiệm để phân 
loại, không đƣợc đắp h n hợp mà phải đắp thành từng lớp. 

- Đối với đất đào nền đƣờng không đƣợc tùy tiện san ủi đất xuống sƣờn dốc phía 
dƣới gây mất ổ định sƣờn dốc tự nhiên. Không đƣợc đổ xuống ruộng vƣờn, kênh mƣơng 
phía dƣới lấp dòng chảy. Ch  đổ đất phải đƣợc san gạt thành bãi, trồng cây cỏ phòng hộ 
và có biện pháp thoát nƣớc thích hợp. 

- Công tác hoàn thiện để tiếp tục thi công các lớp móng đƣờng, mặt đƣờng. 
d. Thi công mặt đường: 

- Khi nền đƣờng đã ổn định, nghiệm thu nền đƣờng và hệ thống thoát nƣớc xong 
chuyển sang thi công các lớp móng cấp phối đá dăm. 

- Tiến hành thi công 2 lớp cấp phối đá dă, sau khi nền đƣờng đạt đủ cao độ và độ 
chặt, đƣợc nghiệm thu và cho chuyển giai đoạn từ thi công lớp móng sang thi công lớp 
mặt. Yêu cầu cấp phối đá dăm phải có chứng chỉ thí nghiệm chất lƣợng đạt yêu cầu về 
thành phần hạt và các yêu cầu khác. 

- Tại những vị trí  sử dụng kết cấu áo đƣờng tăng cƣờng: Tiến hành vệ sinh mặt 
đƣờng cũ. Tạo nhám và tƣới 1 lớp nhựa dính bám 0,5kg/m2 trƣớc khi thi công lƣớp bù 
vênh bằng CPĐD loại II. 

- Tại những vị trí sử dụng kết cấu áo đƣờng làm mới: Tiến hành làm lớp móng cấp 
phối đá dăm loại 2 dày 30cm: Cấp phối đá dăm đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định nhƣ 
về cƣờng độ và thành phần cấp phối đá dăm loại II. Trong khi thi công tránh đổ làm cho 
cho cấp phối bị phân tầng, đảm bảo độ ẩm khi lu lèn, chiều dày lớp không vƣợt quá 20cm 
do đó phải chia ra thi công thành 2 lớp. Sử dụng lu bánh cứng kết hợp với lu rung, lu đến 
khi đạt độ chặt yêu cầu. 

- Tiến hành làm lớp móng cấp phối đá dăm loại I dầy 15cm: Cấp phối đá dăm phải 
đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định nhƣ về cƣờng độ và thành phần cấp phối đá dăm loại 
I. Trong khi thi công tránh đổ làm cho cấp phối bị phân tầng, đảm bảo độ ẩm khi lu lèn, 
chiều dày lớp lớp cấp phối đá dăm lớp trên dầy 15cm do đó chỉ cần thi công rải thành 1 
lớp. Sử dụng lu bánh cứng kết hợp với lu rung, lu đến khi đạt độ chặt yêu cầu. 

- Trƣớc khi thi công mặt đƣờng cần san gạt tạo mui luyện cho nền đƣờng. 
- Sau khi thi công xong lớp cấp phối đá dăm lớp tiến hành tƣới nhựa thấm bám 

lƣợng nhựa tƣới đạt 1,0kg/m2 trƣớc khi thi công lớp BTNC 19. Trƣớc khi tƣới nhựa thấm 
bám phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt lớp cấp phối đá dăm nhằm loại bỏ bụi, rác, vật 
liệu rời rạc bằng các dụng cụ thích hợp nhƣ chổi, máy nén khí nhƣng không đƣợc làm 
bong bật các côt liệu của lớp cấp phối đá dăm. 
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- Thi công lớp BTNC 19 dày 7cm: H n hợp đá trộn nhựa nóng từ ô tô tự đổ đƣợc 
đổ vào phễu chứa của máy rải rồi thông qua cửa khống chế lƣu lƣợng chuyển đến thiết bị 
rải, rải h n hợp thành lớp đồng đều trên toàn chiều rộng, sau máy rải có một thanh gạt 
bằng bề mặt h n hợp, điều tiết và khống chế chiều dày và độ dốc mặt đƣờng. Sau khi dải 
tiến hành lu lèn. Thao tác lu có thể chia làm ba giai đoạn: lu sơ bộ, lu chặt và lu kết thúc. 

- Thi công lớp BTNC 12,5 dày 5cm:  sau khi thi công hoàn thiện xong lớp BTNC 
19, tiến hành tƣới 1 lớp nhựa đƣờng dính bám lƣợng nhựa tƣới đạt 0,5kg/1m2 rồi mới tiến 
hành thi công lớp BTNC 12,5 dày 5cm. H n hợp đá trộn nhựa nóng từ ô tô tự đổ đƣợc đổ 
vào phễu chứa của máy rải rồi thông qua cửa khống chế lƣu lƣợng chuyển đến thiết bị 
rải, rải h n hợp thành lớp đồng đều trên toàn chiều rộng , sau máy dải có một thanh gạt 
bằng bề mặt h n hợp, điều tiết và khống chế chiều dày và độ dốc mặt đƣờng. Sau khi dải 
tiến hành lu lèn. Thao tác lu có thể chia làm ba giai đoạn: Lu sơ bộ, lu chặt và lu kết thúc. 

- Sau khi kết thúc công tác lu lèn có thể rải một ít bột đá  để cho nhiệt độ bề mặt 
bằng nhiệt độ bình thƣờng (không qua 500C) rồi mới cho thông xe. 

- Thi công hè đƣờng, hố trồng cây: Bó vỉa, hố trồng cây và lát vỉa hè đƣờng đƣợc 
thi công đồng thời với quá trình thi công móng và mặt đƣờng. 

- Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II theo 2 lớp dày 15cm, lƣu ý kiểm tra thành 
phần cấp phối trƣớc khi dải, tiến hành dải thử trên chiều dài 100m sau đó kiểm tra và xác 
định công lu lèn cho thích hợp. 

- Thi công lớp mặt BTN cần đƣợc dải thử sau đó kiểm tra xác định công lu lèn thích 
hợp mới đƣợc thi công tiếp. 
e. Thi công hệ thống an toàn giao thông: 

- Sau khi hoàn thiện nền mặt đƣờng và các công trình trên tuyến, tiến hành sơn kẻ 
mặt đƣờng và thi công các biển báo hiệu đƣờng bộ, các biển chỉ dẫn theo đúng hồ sơ thiết 
kế. 

- Trồng biển báo, cột KM, cọc H, cọc tiêu và sơn kẻ mặt đƣờng. 
- Thi công, lắp dựng các cọc tiêu, tƣờng hộ lan bằng tôn lƣợng sóng ở nút giao đầu 

cầu và phạm vi đƣờng sắt. 
- Bạt v  mái taluy và trồng cỏ để bảo vệ nền đƣờng. 
- Dọn dẹp công trƣờng và làm vệ sinh sạch sẽ. 

f. Thi công hệ thống điện, chiếu sáng: 

- Cột đèn đƣợc bốc xếp, vận chuyển và lắp đặt sao cho cột théo không bị bẹp, xƣớc 
lớp mạ kẽm, cột BTLT không bị nứt, vỡ. Tất cả các cột bị hƣ hỏng sẽ đƣợc loại bỏ và 
thay thế. 

- Các cột đèn bằng thép chỉ đƣợc lắp đặt vào móng cột sau khi đổ bê tông móng đạt 
90% cƣờng độ và ngày tuổi, sau đó đƣợc cân chỉnh để đảm bảo không bị nghiêng. 

- Việc lắp đặt đèn, cân chỉnh góc nghiên của đèn, hƣớng chiếu của bóng đèn đƣợc 
tiến hành sau khi đã hoàn thành dựng cột, rải cáp, luồn dây điện. 
g. Đảm  ảo giao thông n i   : 
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Trong quá trình thi công do tuyến đƣờng TL 295B là tuyến đƣờng trục chính, mật 
độ phƣơng tiện giao thông đi lại nhiều nên phải có biện pháp đảm bảo giao thông, tránh 
gây ùn tắc. 

- Vật liệu và các phƣơng tiện thi công phải gọn gàng, không để vật liệu rơi vãi dọc 
đƣờng, mất an toàn, nhất là về ban đêm. Thi công dứt điểm từng đoạn giảm thiểu tối đa 
ảnh hƣởng đến sinh hoạt của nhân dân trong vùng. 

- Ô tô vận chuyển đất đá, vật liệu phải đƣợc che bạt để đảm bảo vệ sinh. 
- Thƣờng xuyên tƣới nƣớc chống bụi tại khu vực thi công, đặc biệt là các đoạn qua 

khu dân cƣ. 
- Khi đổ đất, đá thải phải tránh xa các nguồn nƣớc nhằm đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng và sức khỏe của nhân dân. 
- Có biển báo, cảnh giới báo công trƣờng đang thi công phía trƣớc. 
- Vật liệu, chất phế thải phải đƣợc vận chuyển đổ đúng nơi quy định. 
- Khi thi công các cống thoát nƣớc ngang đƣờng, phải tiến hành thi công 1/2 cống 

trƣớc để đảm bảo giao thông. 
h. Các điểm lưu ý trong quá trình thi công 

Trong quá trình thi công các Nhà thầu cần phối hợp với các đơn vị xây dựng cơ bản 
khác liên quan đến công trình trong phạm vi thi công để tránh việc xây dựng không đồng 
bộ gây lãng phí sau này. 

- Các loại vật liệu thi công nền, mặt đƣờng và công trình thoát nƣớc phải đảm bảo 
chất lƣợng theo quy định hiện hành. 

- Trong quá trình thi công phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện 
hành của Nhà nƣớc nhƣ tiến hành nghiệm thu, lấy mẫu thí nghiệm các hạng mục, giai 
đoạn... theo đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành. 

- Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trƣờng, xe chở vật liệu rời phải có bạt 
che chắn tránh gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng. Thực hiện đúng các quy định về an toàn 
lao động. 

- Trong thi công cần tuân thủ đúng các biện pháp công nghệ đã nêu trong đồ án thiết 
kế và thiết kế tổ chức xây dựng chỉ đạo. Tuy nhiên tùy điều kiện cụ thể tại hiện trƣờng có 
thể điều chỉnh cho phù hợp. 

- Cần tuân thủ các quy trình về an toàn lao động. Đặc biệt cần có hệ thống thông tin, 
biển báo giao thông .Chú ý công tác và bảo vệ và phòng tránh khi thi công trong mùa bão 
lũ. 

- Thi công trên cao phải có hệ đà giáo chắc chắn, lan can phòng hộ và các biện pháp 
an toàn lao động cho ngƣời và thiết bị. 

- Không cho ngƣời không có nhiệm vụ hoặc không đƣợc đào tạo kỹ thuật vào khu 
vực thi công, đặc biệt trong giai đoạn lắp ván khuôn và căng kéo cáp dự ứng lực. 
i. Bãi chứa chất thải: 

Bãi chứa chất thải đƣợc bố trí tại các vị trí ao hồ trũng của các xã. Chủ dự án đã có 
văn bản thỏa thuận điểm đổ với các xã, thị trấn. 
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j. Kho tàng, nhà văn phòng: 
- Nhà văn phòng, nhà kho đƣợc bố trí dạng nhà văn phòng thùng container di động. 

1.4.4. Các giải pháp công nghệ 

Xây dựng tuyến đƣờng đƣợc thực hiện theo thiết kế đáp ứng các Quy chuẩn; Tiêu 
chuẩn Việt Nam hiện hành. Quy trình cải tạo, mở rộng cơ bản thực hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình thi công tuyến đƣờng kèm theo dòng thải  

1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án sử dụng rất nhiều phƣơng tiện, thiết bị thi công. 
Một số phƣơng tiện, thiết bị thi công chính của Dự án thể hiện bảng sau:  

Bảng 1.5: Danh sách thiết bị thi công cơ bản của Dự án 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng 
Tình 
trạng 

Xuất xứ 

1 Xe bồn 5m3 Chiếc 5 80% Trung Quốc 

2 Ô tô thùng 2,5 tấn Chiếc 6 75% Trung Quốc 

3 Ô tô thùng 7 tấn Chiếc 8 85% Trung Quốc 

Tuyến đƣờng dự án thi công XD 

Cày xới, mở rộng mặt đƣờng 

Bổ sung đất đắp nền, lu 
lèn đạt yêu cầu kỹ thuật 

Bổ sung lớp đá dăm, lu lèn 

Trải bê tông nhựa 

Tạo rãnh thoát nƣớc mƣa dọc 

Xây dựng rãnh thoát nƣớc, hố 
ga dọc tuyến 

Lắp đặt tấm đan bê tông rãnh 
thoát nƣớc dọc 

Lắp đặt hệ hống 
chiếu sáng 

Bụi, khí thải, 
tiếng ồn, nƣớc 
mƣa chảy tràn, 
chất thải rán, tai 
nạn giao thông, 
sự cố lao động 

Thi công hè đƣờng, hố trồng cây 

Tuyến đƣờng DA 
hoàn thiện 

Thi công hệ thống an 
toàn giao thông 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 45 

4 Ô tô tƣới nhựa 7 tấn (máy 
phun nhựa đƣờng) 

Chiếc 
3 85% Trung Quốc 

5 Ô tô tƣới nƣớc 5m3 Chiếc 3 85% Trung Quốc 

6 Ô tô tự đổ 12 tấn Chiếc 10 85% Trung Quốc 

7 Đầm bàn 1 Kw Chiếc 10 85% Trung Quốc 

8 Đầm cốc Chiếc 15 85% Trung Quốc 

9 Đầm dùi 1,5 Kw Chiếc 15 85% Trung Quốc 

10 Máy đào 1,25 m3 Chiếc 5 85% Trung Quốc 

11 Máy đầm bánh hơi tự hành 
16 tấn 

Chiếc 
5 80% Trung Quốc 

12 Máy cắt sắt cầm tay 1,0 Kw Chiếc 8 85% Trung Quốc 

13 Máy hàn 23 Kw Chiếc 6 85% Trung Quốc 

14 Máy lu 10 tấn Chiếc 5 85% Nhật Bản 

15 Máy lu bánh lốp 16 tấn 
(đầm bánh hơi) 

Chiếc 
5 80% Nhật Bản 

16 Máy lu rung 25 tấn Chiếc 4 80% Nhật Bản 

17 Máy mài 1,0 Kw Chiếc 7 75% Trung Quốc 

18 Máy nén khí diezen 600 

m3/h 

Chiếc 
9 80% Trung Quốc 

19 Máy ủi 108 CV Chiếc 6 85% Nhật Bản 

20 Máy ủi 108 CV Chiếc 6 85% Nhật Bản 
21 Máy rải 130-140 CV Chiếc 3 85% Nhật Bản 
22 Máy rải 50-60 m3/h Chiếc 4 85% Nhật Bản 
23 Máy san 108 CV Chiếc 5 80% Nhật Bản 
24 Máy trộn bê tông 250l Chiếc 7 80% Nhật Bản 
25 Máy trộn bê tông 500l Chiếc 8 85% Trung Quốc 

26 Máy trộn vữa 80l Chiếc 6 80% Trung Quốc 

27 Thiết bị nấu nhựa Chiếc 4 85% Việt Nam 

28 Máy kẻ vạch Chiếc 3 85% Trung Quốc 

(Nguồn: Thuyết minh dự án ) 

1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng của Dự án 

1.4.6.1.Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu phục vụ trong thi công  
Nguồn nguyên, nhiên vật liệu phục vụ giai đoạn thi công đƣợc cung ứng từ các đại 

lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh: 
- Đơn vị cung ứng đá, cát: Cát, đá đƣợc cung ứng từ Doanh nghiệp tƣ nhân trên địa 

bàn huyện Lạng Giang, thành phố Bắc Giang. 
- Các vật liệu khác nhƣ: Sắt, thép, xi măng, gạch, nhựa đƣờng…. Đƣợc cung ứng 

bởi các đơn vị có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật 
Bảng 1.6: Tổng hợp khối lƣợng nguyên liệu phục vụ thi công 

STT Tên vật tƣ Đơn vị Khối lƣợng 
1 Đất đắp m3 55.339,59 
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2 Đá cá loại 1x2; 2x4; 4x6 m3 34.808,8275 
3 Bê tông nhựa hạt thô Tấn 6.388,3914 
4 Bê tông nhựa hạt mịn Tấn 4.761,8268 
5 Cát san nền m3 89.458,292 
6 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 132,9185 
7 Cát vàng m3 1.676,0075 
9 Gạch xây Viên 96.292,35 
8 Gạch lá dừa Viên 27.774,675 
10 Gạch rãnh biên m2 1.151,4 
11 Gạch TERAZZO m2 19.821,25 
12 Màng phản quang m2 14,32 
13 Nắp chụp nhựa fi 80 Cái 41 
14 Nhựa đƣờng Kg 394,275 
15 Nhựa bitum số 3 đặc Kg 43.599,7891 
16 Nƣớc Lít 600.622,502 
17 Que hàn Kg 100,567 
18 Sơn chống rỉ Kg 4,715 
19 Sơn dầu Kg 7,421 
20 Sơn dẻo nhiệt Kg 4.055,3726 
21 Sơn lót đƣờng Kg 195,3455 
22 Tôn tráng kẽm dày 1,2mm Kg 140,77 
23 Tấm bê tông 30x32x100cm m 3.895 
24 Thép hình Kg 861,7004 
25 Thép tấm Kg 914,1011 
26 Xi măng PC30 Kg 843.355,3576 
27 Vải địa kỹ thuật m2 6.992,25 
28 Cọc tre Cọc 13.6407 
29 Dầu Diezen Lít 1.865.687 

(Nguồn: Thuyết minh dự án ) 

Bảng 1.7: Tổng hợp khối lƣợng thi công đoạn Km00-Km15+535m 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG 
I MẶT ĐƢỜNG   
1,1 - Cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm m2 2942,39 
1 Mặt đƣờng tăng cƣờng (KC2-1) m2 778,79 
1.2 - Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm m2 778,79 
1.3 - Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm m2 778,79 
1.4 - Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm m2 778,79 
1.5 - Cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm m2 778,79 
2 Mặt đƣờng tăng cƣờng (KC2-2) m2 1782.65 
1.6 - Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm m2 1782,65 
1.7 - Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm m2 1782,65 
1.8 - Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm m2 1782,65 
3 Mặt đƣờng tăng cƣờng (KC2-3) m2 1670,61 
1.9 - Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm m2 1670,61 
1.10 - Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm m2 1670,61 
II BÙ VÊNH MẶT ĐƢỜNG   
2.1 Bù vênh bê tông nhựa chặt 19 m3 91,04 
2.2 Bù vênh cấp phối đá dăm loại 1 m3 235,07 
2.3 Bù vênh cấp phối đá dăm loại 2 m3 48,25 
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III ĐƢỜNG GIAO   
3.1 Diện tích mặt đƣờng m2 1814,63 
3.2 Đào khuôn đất C3 m3 65,22 
3.3 Đắp đất K95 m3 252,57 
3.4 Đắp đất K98 m3 170,51 
3.5 Đào đƣờng cũ m3 120,34 
IV THOÁT NƢỚC DỌC   
4.1 Đào đất xây rãnh m3 2631,73 
4.2 Đắp bù xây rãnh m3 788,79 
4.3 Rãnh loại 1 (không chịu lực) m 2398,50 
4.4 Rãnh loại 2 (chịu lực) m 119,50 
4.5 Hố thu rãnh dọc cái 76,00 
V THOÁT NƢỚC NGANG   
5.1 Cống hộp BxH = 1x1m cái 1,00 
5.2 Cống tròn D = 1m cái 4,00 
5.3 Cống tròn 2D = 1m cái 1,00 
VI AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG   
 Vạch sơn m2 1764,63 
6.1 - Vạch 1.1 m2 54,30 
6.2 - Vạch 1.2 m2 217,20 
6.3 - Vạch 1.3 m2 34,00 
6.4 - Vạch 1.5 m2 4,25 
6.5 - Vạch 1 m2 167,22 
6.6 - Vạch 4 m2 998,70 
6.7 - Vạch 1.14 m2 122,40 
6.8 - Vạch 1.18 m2 19,78 
6.9 - Đảo vạch sơn m2 146,78 
 Cọc tiêu   
6.10 - Cọc tiêu Cọc 59 
6.11 - Cọc H Cọc 32 
6.12 - Cột Km Cột 3 
 Đào hố móng & móng cọc tiêu   
6.13 - Đào hố móng m3 13,19 
6.14 - Đắp bù m3 5,49 
6.15 - Bê tông M#150 m3 6,55 
6.16 - Bê tông M#200 m3 2,64 
6.17 - Đá dăm đệm cột Km m3 0,08 
 Biển báo Biển  
6.18 - Biển tròn Biển 8 
6.19 - Biển tam giác Biển 39 
6.20 - Biển chữ nhật Biển 22 
 Đào hố móng & móng Biển báo   
6.21 - Đào hố móng m3 33,50 
6.22 - Đắp bù m3 17,70 
6.23 - Bê tông M#250 m3 15,80 
    

1.4.6.3. Sản phẩm của Dự án 

- Tuyến đƣờng đƣợc cải tạo, nâng cấp đáp ứng đƣợc yêu cầu đi lại 
1.4.7. Tiến đ  thực hiện, tình hình hoạt đ ngcủa Dự án  
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- Thời gian thực hiện dự án: 2022-2025 

1.4.8. Vốn đầu tƣ 

- Hình thức đầu tƣ: Vốn ngân sách nhà nƣớc và các nguồn vốn khác. 
- Tổng vốn đầu tƣ: 409.957.000.000 đồng  

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

TT Khoản mục đầu tƣ Giá trị 
1 Chi phí xây dựng 208.567.330.000 

2 Chi phí giải phóng mặt bằng 130.259.772.000 

3 Chi phí quản lý dự án 3.069.050.000 

4 Chi phí đầu tƣ xây dựng 8.576.292.000 

5 Chi phí khác 12.866.449.000 

6 Chi phí dự phòng 46.618.107.000 

1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Ủy ban nhân nhân huyện giao Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang trực tiếp 
quản lý thực hiện dự án. 
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Chƣơng 2 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC 
THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN  
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 
a. Điều kiện về địa lý  

Dự án  Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang 
đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang”. 

Địa điểm thực hiện Dự án: huyện Lạng Giang và UBND thành phố Bắc Giang 

So với các huyện, thành phố trong tỉnh, huyện Lạng Giang có vị trí địa lý tƣơng đối 
thuận lợi, có một số trục đƣờng giao thông quan trọng của Quốc gia chạy qua (đƣờng bộ, 
đƣờng sắt, đƣờng thuỷ). Thị trấn Vôi, thị trấn Kép cách thành phố Bắc Giang 20km và 
cách thủ đô Hà Nội 70km tính theo đƣờng ô tô, nằm trên Quốc lộ 1A và đƣờng sắt Hà 
Nội - Lạng Sơn lên cửa khẩu Quốc tế Đồng Đăng, nơi giao lƣu buôn bán sầm uất hiện 
nay, là vị trí thuận lợi khi thực hiện chiến lƣợc 2 hành lang, 1 vành đai kinh tế của Chính 
phủ trong việc hợp tác kinh tế với Trung Quốc đặc biệt hành lang kinh tế Nam Ninh 
(Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng đi vào hoạt động để phát triển sản xuất 
hàng hoá và giao lƣu kinh tế trong tỉnh, trong nƣớc và quốc tế. Thị trấn Kép là nơi thuận 
lợi xây dựng cảng cạn cho các tỉnh Đông bắc bộ. 

Quốc lộ 31 từ thành phố Bắc Giang đi qua các xã Thái Đào, Đại Lâm của Lạng 
Giang sang các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Đình Lập (Lạng Sơn) gặp Quốc 
lộ 4A đi cảng Mũi Chùa, Tiên Yên và nối với cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Quốc lộ 
37 từ thị trấn Kép, qua xã Hƣơng Sơn đến huyện Lục Nam đi Hòn Suy sang thị xã Chí 
Linh (Hải Dƣơng) gặp Quốc lộ 18 có thể về cảng Hải Phòng hay ra cảng nƣớc sâu Cái 
Lân (Quảng Ninh). Tuyến đƣờng sắt Lƣu Xá - Kép - Hạ Long nối Thái Nguyên với 
Quảng Ninh, đi qua các xã Nghĩa Hoà, Quang Thịnh, Hƣơng Sơn và thị trấn Kép. Đƣờng 
sông có sông Thƣơng chảy qua tàu thuyền vừa và nhỏ đi lại dễ dàng, đây là những điều 
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Với vị trí địa lý thuận lợi, hiện nay Lạng Giang là một trong 04 huyện, thành phố 
của tỉnh đƣợc xác định là vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội (Việt Yên, Yên 
Dũng, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang). Đã hình thành một số cụm công nghiệp 
nhƣ: Tân Dĩnh - Phi Mô, Non Sáo xã Tân Dĩnh, Vôi - Yên Mỹ, Nghĩa Hoà cơ bản đƣợc 
lấp đầy; đang thu hút đầu tƣ vào cụm công nghiệp Núi Sẻ xã Phi Mô, Tân Hƣng và một 
số vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến nông sản. 

 . Điều kiện về địa chất  
Dựa trên kết quả khoan khảo sát địa chất công trình, các thí nghiệm hiện trƣờng, kết 

quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát đƣợc phân chia thống nhất toàn 
tuyến từ Km16+000 đến cuối tuyến địa tầng tử trên xuống dƣới nhƣ sau: 

Lớp KQ: Lớp đất đắp nền đƣờng cũ thành phần bao gồm sét, sét cát lẫn dăm sạn, 
nâu vàng, trạng thái dẻo cứng nửa cứng 
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Gặp lớp tại tất cả các l  khoan khảo sát địa chất công trình. Bề dày lớp thay đổi từ 
0,80m (LK-5) đến 2,30m (TT-4). Trong lớp không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm. 

Lớp 2: Sét, sét pha, sám vàng, xám đen, trạng thái dẻo mềm 

Gặp lớp tại các l  khoan TT3, LK-5, DY-5, DY-6, LK-6. Bề dày lớp thay đổi 1,20m 
(DY-6) đến 8,60m (LK-5). Cao độ mặt lớp biến đổi từ +1,84m (TT3) đến +2,88m (LK5). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1,00 kG/cm2. 

Lớp 3: Sét, sét pha, nâu vàng, nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng 

Gặp lớp tại các l  khoan LK-4, DY-8, LK-7. Bề dày lớp thay đổi 1,70m (DY-8) đến 
3,80 (LK-7). Cao độ mặt lớp biến đổi từ +2,41m (DY-8) đến +3,87m (LK4). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1.80 kG/cm2. 

Lớp 4: Sét, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái nửa cứng 

Gặp lớp tại l  khoan DY-7. Bề dày của lớp chƣa đƣợc xác định do l  khoan DY-7 
kết thúc trong lớp này; bề dày lớp trong l  khoan 5,10m. Cao độ mặt lớp +2,72m. 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 2,50 kG/cm2. 

Lớp 5: Cát pha, nâu vàng, trạng thái dẻo 

Gặp lớp tại l  khoan LK-4 bƣớc lập dự án đầu tƣ. Bề dày lớp 5,00m. Cao độ mặt 
lớp +1,37m. 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1,00 kG/cm2. 

Lớp 6: Cát hạt nhỏ, xám nâu, kết cấu chặt vừa 

Gặp lớp tại l  khoan TT-3 và l  khoan LK-4. Bề dày lớp thay đổi từ 2,00m (TT-3) -
:- 4,50m (LK-4). Cao độ mặt lớp biến đổi từ -3,63m (LK-4) đến -1,76m (TT-3). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1,50 kG/cm2. 

Lớp TK3: Sét màu đen, trạng thái dẻo mềm 

Gặp lớp tại l  khoan TT-3. Bề dày lớp 3,10m. Cao độ matwk lớp -3,76m. Trong lớp 
đã tiến hành thí nghiệm 01 mẫu xác định chỉ tiêu cơ lý. 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1,00 kG/cm2. 

Lớp 7: Sét than bùn hóa, sét, sét pha, xám vàng, xám đen, trạng thái chảy dẻo chảy. 
Gặp lớp tại l  khoan TT-3, DY-5, DY-6, TT-4, DY-8, LK-7. Bề dày lớp thay đổi từ 

5,70m (DY-5) -:- 16,70m (LK-7). Cao độ mặt lớp biến đổi từ -6,86m (TT-3) đến +1,84m 
(TT-4). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' < 1,00 kG/cm2. 

Lớp 8: Sét, sét pha, xám vàng, trạng thái dẻo mềm 

Gặp lớp tại l  khoan DY-6, DY-8. Bề dày lớp thay đổi 1,90m -:- 2,00m . Cao độ 
mặt lớp biến đổi từ -10,09m (DY-8) đến -7,13m (DY-6). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1,00 kG/cm2. 

Lớp 9: Sét, sét pha, xám vàng, xám trắng trạng thái dẻo cứng 
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Gặp lớp tại l  khoan DY-5, TT-4, LK-5, LK-6, LK-7. Bề dày lớp thay đổi từ 1,80m 
(DY-5) -:- 2,00m (TT-4). Cao độ mặt lớp biến đổi từ -17,58m (LK-7) đến -2,22m (LK6). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 1,80 kG/cm2. 

Lớp 1 : Sét, sét pha, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái nửa cứng 

Gặp lớp tại l  khoan DY-5, DY-6, DY-8, TT-3,TT-4. Bề dày lớp chƣa đƣợc xác 
định do các l  khoan trên đều kết thúc trong lớp này; Bề dày lớp trong các l  khoan thay 
đổi từ 1,20m -:- 1,50m. Cao độ mặt lớp biến đổi từ -13,06m (TT-3) đến -6,72m (DY-6). 

Sức chịu tải quy ƣớc R' = 2,50 kG/cm2. 

2.1.2. Điều kiện về khí tƣợng 

Các yếu tố khí hậu có liên quan và ảnh hƣởng đến quá trình phát tán chất ô nhiễm 
nƣớc, không khí và đất. Quá trình lan truyền, phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm 
ngoài môi trƣờng phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu của khu vực có nguồn gây ô nhiễm. 
Dự án nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nên mang những đặc điểm khí hậu chung của 
vùng. Khí hậu mang đặc trƣng của nhiệt đới gió mùa vùng Đông Bắc, một năm có bốn 
mùa rõ rệt, mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm, mùa xuân và mùa thu khí hậu ôn hoà. Khu 
vực thăm dò mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa rõ 
rệt: 

Mùa mƣa từ tháng 4 đến tháng 9, nhiệt độ thay đổi từ 230C đến 390C trung bình 
260C -280C, cao nhất vào tháng 7 và tháng 8 lƣu lƣợng từ 327-472mm; thấp nhất vào 
tháng 4 lƣu lƣợng từ 10-20mm. Lƣợng mƣa trung bình năm 120-130mm. Mùa này 
thƣờng nắng nóng, mƣa nhiều hay xảy ra lụt, không thuận lợi cho công tác khảo sát 
địa chất, thăm dò khoáng sản. 

Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 19-220C, thấp 
nhất 12-150C, lƣợng mƣa trung bình 200-300mm. Mùa này thƣờng lạnh, khô thuận lợi 
cho công tác khảo sát địa chất, thăm dò và khai thác khoáng sản sau này.  
a. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hƣởng trực tiếp đến 
các quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ cao làm 
tăng tốc độ các phản ứng hóa học và thúc đẩy quá trình bay hơi diễn ra mạnh hơn. Nhiệt 
độ trung bình các tháng trong 5 năm gần đây đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2.1: Nhiệt độ không khí năm 2017 – 2021 

Đơn vị: 0C 

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Bình quân năm 24,1 24,3 25,0 24,6 24,5 

Tháng 1 18.9 17.6 17.7 19.1 15.8 

Tháng 2 21.1 22.1 21.9 22.5 22.2 

Tháng 3 24.2 23.7 26.7 21.8 25.1 

Tháng 4 24.2 23.7 26.7 21.8 25.1 

Tháng 5 27.3 27.8 27.5 28.9 29.0 

Tháng 6 29.5 29.8 30.3 30.9 30.7 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 52 

Tháng 7 28.7 28.9 30.3 30.7 30.4 

Tháng 8 28.5 28.6 29.1 28.8 29.8 

Tháng 9 28.3 28.2 28.0 28.6 28.5 
Tháng 10 25.2 25 25.7 24.0 24.1 
Tháng 11 21.6 23 22.4 22.7 21.5 
Tháng 12 16.9 18.7 18.3 17.5 17.9 

 [Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 2021] 

Theo bảng thống kê nhận thấy biên độ nhiệt độ giữa hai mùa dao động khá nhiều. 
Nhiệt độ trung bình cao nhất tập trung vào tháng 6 và tháng 7, thấp nhất là tháng 12 và 
tháng 1. 

b. Số giờ nắng 

Bức xạ mặt trời là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến nhiệt độ 
không khí, độ bền vững khí quyển và quá trình phát tán, biến đổi chất ô nhiễm. Các tháng 
có số giờ nắng cao từ tháng 5 đến tháng 10; tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 3. 

Bảng 2.2: Số giờ nắng trung bình năm 2017 – 2021 

Đơn vị: Giờ 

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Tổng cả năm 1.292 1.502 1.203 1.467 1.611 

Tháng 1 60 33 35 48 78 

Tháng 2 83 26 82 67 97 

Tháng 3 38 91 49 35 15 

Tháng 4 76 70 106 48 62 

Tháng 5 175 221 104 176 205 

Tháng 6 148 170 137 217 189 

Tháng 7 135 153 173 289 224 

Tháng 8 123 142 166 154 190 

Tháng 9 141 179 22 64 180 
Tháng 10 145 159 168 143 113 
Tháng 11 87 149 14 135 125 
Tháng 12 92 109 136 91 133 

 [Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 2021] 

c. Độ ẩm không khí 
Độ ẩm không khí cũng ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán 

các chất ô nhiễm trong khí quyển, ảnh hƣởng đến quá trình trao đổi nhiệt của cơ thể, từ 
đó ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời lao động. Độ ẩm không khí biến đổi theo mùa. Độ 
ẩm tƣơng đối trung bình trong các năm 2017 - 2021 đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2.3: Độ ẩm tƣơng đối trung bình các năm 2017 - 2021 
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      Đơn vị: % 

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Bình quân năm 80 80 80 79 78 

Tháng 1 81 79 83 79 69 

Tháng 2 72 72 84 81 79 

Tháng 3 85 81 84 86 87 

Tháng 4 81 83 85 82 84 

Tháng 5 79 81 82 80 79 

Tháng 6 80 77 80 76 73 

Tháng 7 84 83 80 76 77 

Tháng 8 88 86 81 83 79 

Tháng 9 87 82 77 83 79 

Tháng 10 79 79 79 75 79 

Tháng 11 75 80 76 76 73 
Tháng 12 73 81 73 69 73 

 [Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 2021] 

Độ ẩm không khí trung bình năm 2017 thấp hơn so với các năm trƣớc. 
d. Lƣợng mƣa 

Mƣa có khả năng thanh lọc các chất ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi và pha loãng 
chất ô nhiễm nƣớc. Vì vậy, vào mùa mƣa nồng độ chất ô nhiễm không khí thƣờng thấp 
hơn mùa khô. Tuy nhiên, mùa mƣa cũng dễ kéo theo các chất ô nhiễm xuống các nguồn 
nƣớc làm tăng ô nhiễm nguồn nƣớc mặt.  

Theo số liệu thống kê lƣợng mƣa trong các năm từ 2017 đến 2021 tại trạm quan trắc 
đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.4: Lƣợng mƣa trung bình các năm 2017 - 2021 

Đơn vị: mm 

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Bình quân năm 1726.6 1488.2 1202.5 1446.5 1337.6 

Tháng 1 65.1 30.4 25.2 97.6 0.6 

Tháng 2 21 6.7 32.8 26.4 43.2 

Tháng 3 59 28.4 47.3 82.8 47.0 

Tháng 4 57.8 72.4 226.5 144.8 62.6 

Tháng 5 70.1 164.1 107.6 92.8 171.0 

Tháng 6 291.6 84.2 163.9 92.5 139.6 

Tháng 7 202 300 138.8 161.1 277.0 

Tháng 8 426.5 482.9 264.1 344.2 228.8 

Tháng 9 279.3 146.8 112.5 246.1 139.1 
Tháng 10 185.9 84.4 62.1 127.7 222.3 
Tháng 11 17 20.7 15.1 29.2 6.1 

Tháng 12 51.3 67.2 6.6 1.3 0.3 
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 [Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 2021] 

Lƣợng mƣa thay đổi theo tháng trong năm. Mƣa tập trung vào các tháng từ tháng 5 
đến tháng 9, từ tháng 10 năm trƣớc đến tháng 4 năm sau lƣợng mƣa thấp hơn nhiều. 
e. Chế độ gió  

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất trong 
khí quyển. Vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền chất ô nhiễm càng xa, khả năng pha 
loãng với không khí sạch càng lớn. Ngƣợc lại, khi tốc độ gió nhỏ hoặc lặng gió thì chất ô 
nhiễm sẽ tập trung tại khu vực gần nguồn thải. 

Tốc độ gió và hƣớng gió khu vực nói chung ổn định theo mùa trong năm. Chế độ gió 
cơ bản chịu ảnh hƣởng của gió Đông Nam (mùa hè) tần suất 30 - 35% và gió Đông Bắc 
(mùa đông) với tần suất 15%. Gió Đông Bắc thƣờng xuất hiện từ tháng 10 năm trƣớc đến 
tháng 3 năm sau với tốc độ trung bình 2.4m/s, gió Đông Nam chủ yếu xuất hiện từ tháng 4 
đến tháng 9, tốc độ trung bình 2.6m/s. Tốc độ gió trung bình năm 2.5m/s. 

Các yếu tố khí hậu có ảnh hƣởng đến quá trình phát tán chất ô nhiễm trong môi 
trƣờng nƣớc, không khí và đất. Theo các đánh giá tại khu vực dự án, quá trình lan truyền, 
phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm khi triển khai dự án gây tác động không đáng kể 
tới hoạt động của khu dân cƣ và các khu vực lân cận. Do dự án triển khai tại vị trí cách xa 
khu dân cƣ, khu đô thị, trung tâm kinh tế - xã hội của vùng nên mức độ ảnh hƣởng lại 
càng nhỏ hơn. 
2.1.3. Điều kiện thủy văn 

Trong khu vực khai thác không có sông, suối chảy qua, không có các điểm xuất lộ 
nƣớc. Bên ngoài dự án thì có các kênh mƣơng, ao nội đồng và phía Tây có nhánh của 
sông Thƣơng. 

Chế độ thủy văn của sông Thƣơng nhƣ sau: 

 Đặc điểm dòng chảy 

Chế độ dòng chảy lƣu vực thay đổi theo mùa : Mùa mƣa ở lƣu vực sông 
Thƣơng thƣờng bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào tháng X. Lƣợng mƣa trong các 
tháng mùa mƣa chiếm khoảng 65-85% tổng lƣợng mƣa năm. Lƣợng dòng chảy mùa 
lũ chiếm khoảng 80-85% tổng lƣợng dòng chảy toàn năm. Tổng lƣợng nƣớc trong 
mùa lũ chiếm từ 75-85% tổng lƣợng dòng chảy trong cả năm. Những tháng mùa kiệt 
còn lại chỉ chiếm vào khoảng 15-25% tổng lƣợng nƣớc trong năm. 

Bình quân lƣợng mƣa hàng năm còn đạt trên 1.700mm, ƣớc tính mô đun dòng 
chảy năm trung bình trên lƣu vực sông Thƣơng đạt tới 21,4 l/s.km2.  

Hệ số dòng chảy năm bình quân nhiều năm của lƣu vực sông Thƣơng khoảng 
0,41. Phân bố trữ lƣợng nƣớc mặt nhƣ sau : 

- Trữ lƣợng nƣớc mặt tỉnh Bắc Ninh – Bắc Giang:  W0 =  0,2 tỷ m3.  

 Dòng chảy l  

Lũ thƣợng lƣu sông Thƣơng thƣờng lên nhanh, xuống nhanh và có dạng nhọn, 
thời gian duy trì lũ tuỳ thuộc vào vị trí trên m i con sông mà kéo dài từ 3 đến 10 ngày, 
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tuy nhiên lũ lớn thƣờng không tập trung. Mô đun đỉnh lũ bình quân trên lƣu vực sông 
Thƣơng là 509 l/s.km2, nơi nhỏ nhất 400 l/s.km2, nơi lớn nhất 865 l/s.km2. 

 Dòng chảy kiệt 

Dòng chảy kiệt của lƣu vực sông Thƣơng sinh ra bởi nguồn nƣớc của lƣợng 
mƣa năm trƣớc còn giữ lại trong mặt đệm qua điều tiết tổng hợp của hoàn cảnh địa lý 
tự nhiên lƣu vực không ngừng cung cấp lƣợng nƣớc cho sông là chủ yếu. Tổng lƣợng 
dòng chảy trong suốt các tháng mùa kiệt ở hầu hết các điểm đo trên các sông trong 
lƣu vực chỉ chiếm 15-25% tổng lƣợng dòng chảy năm do chế độ mƣa phân bố trong 
năm không đều, mặt khác cấu tạo bề mặt địa chất thổ nhƣỡng, độ dốc và tầng phủ 
thực vật cũng khác nhau nên chế độ dòng chảy về mùa lũ cũng nhƣ về mùa cạn trên 
m i lƣu vực sông có khác nhau. Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất bình quân trong 
lƣu vực giao động từ 4-6 l/s.km2. 

2.1.4. Hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng vật lý 

Để đánh giá các tác động môi trƣờng trong quá trình triển khai thi công xây 

dựng Dự áncũng nhƣ trong quá trình Dự án đi vào hoạt động. Chủ Dự án đã phối 
hợp với Trung tâm Quan trắc môi trƣờng Bắc Giang tiến hành lấy mẫu và phân 
tích các thành phần môi trƣờng. Kết quả khảo sát, phân tích trong phòng thí 
nghiệm dùng để đánh giá chất lƣợng các thành phần môi trƣờng hiện tại (so sánh 

với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành) cũng nhƣ trong việc kiểm soát, phòng 
ngừa các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng sau này. 

2.1.4.1. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí  
Kết quả đo và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực Dự án 

đƣợc thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 2.5: Kết quả phân tích mẫu không khí 

ST
T 

Thông số 
Đơn vị 

tính 
Phƣơng pháp 

phân tích 

LOQ/ 
Dải 
đo 

Kết quả 
QCVN 

05:2013/
BTNMT 

     
BG-
KK1 

BG-
KK2 

BG-
KK3 

 

1 Nhiệt độ (f) 0C 
QCVN 
46:2012/BTNMT 

0 ÷ 50 30,9 31,3 31,3 - 

2 Độ ẩm (f) % 
QCVN 
46:2012/BTNMT 

10 ÷ 
95 

70,5 70,3 70,2 - 

3 Tốc độ gió (f) m/s 
GS.EST/F-SOP-
K.04 

0,1 ÷ 
20 

0,2 0,4 0,3 - 

4 
Tổng bụi lơ 
lửng (TSP) µg/m3 TCVN 5067:1995 30 117,7 125 117,8 300 
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5 SO2 µg/m3 TCVN 5971:1995 45 <45 <45 61,0 350 

6 CO µg/m3 
GS.EST/L-SOP-
K.04 

4.000 <4.000 <4.000 
<4.00

0 
30.000 

7 NO2 µg/m3 TCVN 6137:2009 27 55,8 74,2 84,7 200 

* Ghi chú: (-) không qui định;  
* Tiêu chuẩn so sánh:  

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh; 

* Vị trí  và thời điểm lấy mẫu:  
1. Kí hiệu mẫu: BG-KK1 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí xung quanh khu vực dân cƣ tổ dân phố Hải; 
- Tọa độ:   X:21,404467     Y:106,255502 

- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 

2. Kí hiệu mẫu: BG-KK2:  

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí xung quanh khu vực cắt giao với đƣờng trực xã gần 
vị trí điểm tuyến Km3+091,83, tiếp giáp với khu dân cƣ thôn Nội Con và khu dân cƣ 
xóm Nội xã Hƣơng Lạc; 

- Tọa độ:   X:21,398199    Y:106,243417 

- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 

3. Kí hiệu mẫu: BG-KK3:  

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí xung quanh tại khu vực điểm gai cắt giữa DDT 
hiện trạng với tuyến đƣờng kết nối từ ĐT292 qua KCN An Hà, huyện Lạng Giang đến 
đƣờng vành đai Đông Bắc thành phố Bắc Giang; 

- Tọa độ:   X:21,365939     Y:106,236763 

- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 

* Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu không khí cho thấy: Hàm lƣợng các chỉ tiêu 
phân tích môi trƣờng không khí xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo 
Quy chuẩn. 

2.1.4.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 

 Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt Chủ dự án đã phối hợp với 
Trung tâm quan trắc môi trƣờng Bắc Giang tiến hành lấy các mẫu nƣớc khu vực 
Dự án để phân tích. Kết quả phân tích đƣợc thể hiện ở các bảng dƣới đây:  
a. Chất lượng môi trường nước mặt  
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Bảng 2.6: Kết quả đo và phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

STT Thông số 
Đơn 

vị tính 
Phƣơng pháp phân tích 

LOQ/  
Dải đo 

Kết quả 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 
(Cột B1) 

BG-NM1 BG-NM2 BG-NM3 

1 Nhiệt độ (f) oC SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50 29,7 30 30,5 - 

2 pH (f) - TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 7,78 7,54 7,80 5,5 ÷ 9 

3 Oxy hòa tan (DO) (f) mg/L TCVN 7325:2016 0 ÷ 20  5,81 6,03 5,02 ≥ 4 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L SMEWW 2540D:2017 15 17 19 16 50 

5 Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5)  mg/L SMEWW 5210B:2017 3 7,5 9,7 7 15 

6 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/L SMEWW 5220.C:2017 6 12 17 14 30 

7 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 0,09 0,113 0,185 0,104 0,9 

8 Nitrat  (NO3
- tính theo N) mg/L TCVN 6180:1996 0,009 0,625 0,153 0,355 10 

9 Nitrit (NO2
- tính theo N) mg/L SMEWW 4500-NO2

-B:2017 0,006 0,018 0,032 0,038 0,05 

10 Tổng Nito  mg/L TCVN 6638:2000 3 4,34 3,50 4,90 - 

11 Tổng Photpho mg/L SMEWW 4500-P.B&E:2017 0,06 <0,06 <0,06 <0,06 - 

12 Sunphat (SO4
2-) mg/L SMEWW 4500-SO4

2-E:2017 3 13,19 28,04 27,75 - 

13 Asen (As) mg/L SMEWW 3114B:2017 0,0024 <0,0024 0,0025 <0,0024 0,05 

14 Cadimi (Cd) mg/L SMEWW 3113B:2017 0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 0,01 

15 Chì (Pb) mg/L SMEWW 3113B:2017 0,0021 <0,0021 <0,0021 <0,0021 0,05 
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16 Thủy ngân (*) mg/L TCVN 7877:2008 0,00008 KPH 0,0004 KPH 0,001 

17 Clorua (Cl-) mg/L SMEWW 4500-Cl-B:2017 9 <9 16 15 350 

18 Tổng dầu, mỡ mg/L SMEWW 5520B:2017 0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1 

19 Coliform (*) MPN/ 
100mL TCVN 6187-2:1996 3 1.100 1.100 4 7.500 

Ghi chú: 
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1; 
- Dấu (*): Thông số được thực hiện b i Trung tâm phân tích, Viện hóa công nghiệp Việt Nam- Vimcerts 087, các kết 

quả sử dụng nhà thầu phụ được trả theo giá trị giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL); 
- Dấu (f): Thông số đo hiện trường;  
- Dấu (-): Không quy định; 
5. Các giá trị nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) sẽ được ghi là: <LOQ. 

* Vị trí  và thời điểm lấy mẫu:  
1. Kí hiệu mẫu: BG-NM1 
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nƣớc tại kênh Giữa (sông Cầu Đồng) gần vị trí mốc Km1+421,00 điểm giao cắt giữa kênh Giữa với tuyến đƣờng kết 

nối từ DDT; 
- Tọa độ:   X:21,4058680    Y:106,2557301 
- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 
2. Kí hiệu mẫu:  BG-NM2:  
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nƣớc tại mƣơng nội đồng gần vị trí mốc Km6+915,13 điểm giao cắt giữa ĐT295 hiện trạng với tuyến đƣờng 

kết nối từ ĐT292; 
- Tọa độ:   X:21,307983     Y:106,203837 
- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 
2. Kí hiệu mẫu:  BG-NM3:  
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất ruộng gần vị trí mốc Km1+421,00 của tuyến đƣờng; 
- Tọa độ:   X:21,405874     Y:106,255815 
- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 
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* Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu không khí cho thấy: Hàm lƣợng các chỉ tiêu phân tích môi trƣờng nƣớc đều nằm 
trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn. 
2.1.4.3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất 
Nội dung khảo sát môi trƣờng đất gồm: 
- Khảo sát đất trong khu vực; 
- Chọn lựa vị trí, tiến hành lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các TCVN, QCVN tƣơng ứng. 
Đoàn khảo sát đã tiến hành lấy mẫu đất tại các vị trí trong khu vực Dự án. 
Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng đất đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.7:  Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng đất 

STT Thông số Đơn vị tính 
(Đất khô) Phƣơng pháp phân tích LOQ 

Kết quả QCVN 03-
MT:2015/BTNMT 
(Đất nông nghiệp) 

BG-Đ1 BG-Đ2 BG-Đ3 

1 Đồng (Cu) mg/Kg 
US EPA Method 3050B +  

SMEWW 3111B:2017 
4,77 5,89 <4,77 8,72 100 

2 Tổng crom (Cr) mg/Kg 
US EPA Method 3050B +  

SMEWW 3111B:2017 
4,92 10,81 16,05 7,12 250 

3 Kẽm (Zn) mg/Kg 
US EPA Method 3050B +  

SMEWW 3111B:2017 
2,04 10,66 10,69 15,33 200 

5 Asen (As) mg/Kg 
US EPA Method 3050B + 

SMEWW 3114B:2017 
1,17 <1,17 <1,17 <1,17 15 

Ghi chú: 
1. Kí hiệu mẫu: BG-Đ1 

 - Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất ruộng gần vị trí mốc Km1+421,00 của tuyến đường; 
 - Tọa độ:   X:21,405874     Y:106,255815 

- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 

2. Kí hiệu mẫu: BG-Đ2 
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 - Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất ruộng lúa gần vị trí mốc Km6+915,13; 
 - Tọa độ:   X:21,307946     Y:106,203843 

- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 

3. Kí hiệu mẫu: BG-Đ3 

 - Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất vị trí cuối tuyến gần nhà máy phân đạm; 
 - Tọa độ:   X:21,365689     Y:106,236983 

- Ngày lấy mẫu: 27/05/2023 

* Tiêu chuẩn so sánh:  
- QCVN 03-MT:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (Đất nông 
nghiệp);  
* Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nƣớc ngầm cho thấy:  
Hàm lƣợng các chỉ tiêu phân tích lấy tại các vị trí đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn. 
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2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học 

* Đặc điểm hệ sinh thái trên cạn 

          Hệ sinh thái trên cạn khu vực dự án là hệ sinh thái vùng đồng bằng có thành 
phần loài đa dạng và phong phú nhƣng với số lƣợng không nhiều. 
- Thực vật : 
Thảm thực vật tự nhiên hầu nhƣ bị suy kiệt do sự tác động mạnh mẽ của con 
ngƣời. Các loại thực vật đặc hữu của miền nhiệt đới không còn, thay vào đó là các 
loại cây trồng khác nhƣ cây lƣơng thực, cây công nghiệp và cây ăn quả. Diện tích 
cây xanh bị thu hẹp nhƣờng ch  cho các hoạt động kinh tế, dân sinh khác. Một số 
nhóm thực vật tiêu biểu dọc tuyến hiện nay gồm : 
+ Nhóm thực vật vùng dân cƣ: Nhóm này tồn tại tại các khu dân cƣ tập trung và 
sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nghèo nàn về thành phần và chủng loại, chậm 
phát triển và chủ yếu là các cây chịu hạn. Các loại thực vật này đƣợc phân thành 
các loại cây lƣơng thực, cây ăn quả..  
Nhóm thực vật vùng đồng ruộng: nNhóm này ít bị biến đổi về thành phần loài, chủ 
yếu là các cây lƣơng thực, rau quả của vùng đồng bằng Bắc bộ.- Động vật : 
Hệ động vật ở đây chủ yếu là các loài động vật đã đƣợc thuần dƣỡng và gần gũi 
với cuộc sống của con ngƣời bao gồm gia súc, gia cầm... Các loài gia súc của dân 
địa phƣơng phần lớn kém phát triển do nguồn thực vật không đầy đủ nhất là vào 
mùa khô. Các loài động vật không xƣơng cỡ nhỏ sống trong đất (Microfauna 

mesofauna) có khoảng 15 loài giun, 18 loài bọ chét và rất nhiều loài sâu bọ, côn 
trùng. Giun đất sống ở đất có độ ẩm cao, hàm lƣợng hữu cơ phong phú, thức ăn 
của chúng là những loài thảo mộc đã phân huỷ. Nhóm các loài động vật này có tác 
dụng bổ sung chất hữu cơ cho đất và làm giàu đất. Trong đất trồng trọt có nhiều 
loài sống tập trung hoặc riêng rẽ, thành phần và số lƣợng phụ thuộc vào bản chất 
của từng loại đất và từng loài. Các loài sống riêng rẽ đang có xu hƣớng giảm dần 
theo các loại đất nhƣ đất vƣờn, đất trồng ngũ cốc và đất không trồng trọt. Đối với 
đấttrồng trọt có sử dụng nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu, mật độ và số lƣợng các 
loại côn trùng thấp hơn rất nhiều so với đất không sử dụng hoá chất. 

Bảng 2.8: Các loài động vật và thực vật v ng dự án 

TT Hệ sinh thái 
Số lƣợng 
thành 

phần loài 
TT Hệ sinh thái 

Số lƣợng 
thành 

phần loài 

 ĐỘNG VẬT   THỰC VẬT  

1 Không xƣơng sống 10 15 Nhóm cây lƣơng thực, màu 20 

2 Nhóm giun nƣớc ngọt 9 16 Cây thực phẩm 32 

3 Giun sán ký sinh 12 17 Cây ăn quả 36 

4 Nhóm giáp xác 10 18 Cây thức ăn gia súc 14 

5 Nhóm côn trùng có ích 13 19 Nhóm cây dƣợc phẩm 58 
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6 Nhóm sâu bọ có hại 31 20 Cây cảnh 29 

7 Nhóm thân mềm 19 21 Cây công nghiệp 22 

8 Cá nƣớc ngọt 30 22 Nhóm cây hoang dại 32 

9 Nhóm lƣỡng cƣ 7 23 Cây rau, gia vị 15 

10 Nhóm bò sát 17 24 Cây lấy g  và bóng mát 25 

11 Chim định cƣ 27    

12 Chim di cƣ 27    

13 Nhóm gia cầm gia súc 15    

 Tổng cộng 227  Tổng cộng 283 

(Nguồn : Hồ Thanh Hải, Viện Sinh thái và TNSV, tháng 10 năm 2012). 

* Hệ sinh thái dưới nước 

Cũng theo nghiên cứu của PGS.TS Hồ Thanh Hải, hệ sinh thái sông Cầu cũng 
có những đặc trƣng của vùng đồng bằng Bắc bộ : 

- Thực vật: Có 32 loài đƣợc xác định trong đó nhóm rong, rêu, tảo chiếm 
nhiều ƣu thế với 12 họ.  

- Động vật: Xác định đƣợc 12 loài thuộc 5 nhóm đặc trƣng, trong đó cá 
Cliprrinniformes chiếm ƣu thế với 7 loài. Đây là các loài sống trong môi trƣờng nƣớc 
ngọt và phân bố rộng khắp lƣu vực sông Cầu. Mật độ phân bố và số loài phụ thuộc 
vào bản chất nguồn nƣớc.  

+ Cá: Ccó 11 loài. Thành phần động vật không xƣơng sống, đặc biệt là động 
vật nổi đa dạng và phong phú trong đó nhóm Rotatoria có 8 họ 24 loài, Cladocera 
có 3 họ 8 loài, Copepoda có 1 họ 4 loài. 

+ Côn trùng có 4 loại. Động vật đáy có 13 loài gồm tôm, cua, ốc, hến và sò. 
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI  
2.2.1. Điều kiện về kinh tế  

Huyện Lạng Giang gồm 21 xã, 2 thị trấn; trung tâm huyện lỵ là thị trấn Vôi. 

Dân số toàn huyện đến năm 2015 là 199.106 ngƣời, mật độ dân số có sự chênh lệch 
nhiều giữa các xã, bình quân là 816 ngƣời/km2, cao hơn so với bình quân của tỉnh và cả 
nƣớc. Dân số toàn huyện chia theo thành thị, nông thôn: thành thị 9.828 ngƣời, chiếm 
4.9%; nông thôn 189.287 ngƣời, chiếm 95,1 %. 

Dân số chia theo giới tính: Nam 98.686 ngƣời, chiếm 49,6%; Nữ 100.420 ngƣời, 
chiếm 50,4%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân giai đoạn 2010-2016 là 1,128%. 

So với bình quân các huyện trong tỉnh và trung bình các quận, huyện trong cả nƣớc, 
thì tỉ lệ dân số nông thôn huyện Lạng Giang cao hơn, mật độ dân số cũng cao hơn mức 
trung bình toàn tỉnh và cao hơn mức trung bình cả nƣớc. 

Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI 
và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tình hình kinh tế - 
xã hội trong nƣớc và tỉnh có nhiều thuận lợi nhƣng vẫn còn những khó khăn, thách thức. 
Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đã bám sát vào Nghị quyết của Chính phủ, các nghị 
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quyết, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nƣớc năm 2017. Do vậy, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định 
phát triển: Tổng nguồn vốn đầu tƣ toàn xã hội ƣớc đạt 4.050 tỷ đồng; giá trị sản xuất các 
ngành kinh tế chủ yếu tăng 16,6%, trong đó: Nông lâm thuỷ sản tăng 3,1%; công nghiệp- 
xây dựng tăng 21,7%; dịch vụ tăng 21,1%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, 
tỷ trọng nông lâm thuỷ sản giảm từ 27,28% (năm 2016) xuống còn 24,77% (năm 2017); 
công nghiệp- xây dựng tăng từ 41,8% lên 42,91%; dịch vụ tăng từ 30,92% lên 32,32%. 
Bình quân thu nhập đầu ngƣời ƣớc đạt 43 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội 
có bƣớc phát triển, an sinh xã hội đƣợc thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định; quốc 
phòng, an ninh tiếp tục đƣợc giữ vững. 

a) Mục tiêu phát triển KTXH huyện Lạng Giang: 

* Về kinh tế 

Số 
Chỉ tiêu phát triển 

Đơn vị Các giai đoạn phát triển 

TT tính 2007-2010 2011-2015 2016-2020 

1 Tốc độ tăng trƣởng GTSX %/năm 15 18 20 

 + Nông lâm nghiệp, thuỷ sản %/năm 6,49 5,71 5,47 

 + Công nghiệp - xây dựng %/năm 22,13 22,76 23,76 

 + Thƣơng mại - dịch vụ %/năm 23,49 24,88 23,08 

2 Thu nhập BQ/ngƣời/năm Triệu đ 9,03 22,09 49,01 

3 Cơ cấu GTSX (giá TT)     

 + Nông lâm nghiệp, thuỷ sản % 40 30 17 

 + Công nghiệp - xây dựng % 30 36 43 

 + Thƣơng mại - dịch vụ % 30 34 40 

* Về văn hoá, xã hội 

- Tạo chuyển biến cơ bản về chất lƣợng trên các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, 
đào tạo, nâng cao dân trí, phấn đấu vƣợt mức bình quân của tỉnh trên một số lĩnh vực chủ 
yếu về văn hoá - xã hội.  

- Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giai 
đoạn 2015 - 2020 giảm bình quân m i năm 0,5 - 0,8%) theo tiêu chuẩn hiện nay. 

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học toàn huyện; 100% trƣờng học đạt chuẩn 
quốc gia vào năm 2020. 

- Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống, đạt tỷ lệ sinh thay thế vào năm 2020. 
- Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 55% vào năm 2020. 
- Phấn đấu đến năm 2020 có 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 80% làng, 

bản, khu phố đạt chuẩn văn hoá đƣợc cấp huyện công nhận, trên 90% cơ quan, đơn vị đạt 
chuẩn văn hoá. 

- Đến năm 2020 dân số tại các thị trấn và thị tứ chiếm khoảng 30% dân số toàn 
huyện. 
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* Về môi trƣờng 

- Tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trƣờng, 
từng bƣớc tạo thói quen, nếp sống vì môi trƣờng xanh, sạch đẹp. Ngăn ngừa, hạn chế 
mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trƣờng. 

- Bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh 
học, cảnh quan môi trƣờng và cân bằng sinh thái.  

- Các đô thị và điểm công nghiệp tập trung cần đƣợc xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 
chất lƣợng môi trrƣờng Việt Nam. 

- Đến năm 2020, tỷ lệ dân số ở thành thị dùng nƣớc sạch và nƣớc hợp vệ sinh đạt 
100% và ở nông thôn đạt 95%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh đạt 100% vào năm 2020. 
* Về an ninh quốc phòng 

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trƣờng 
thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng cƣờng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, chú trọng xây dựng lực lƣợng 
vũ trang địa phƣơng vững mạnh toàn diện. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày 
càng vững chắc 

b) Định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng 

* Định hƣớng phát triển giao thông Lạng Giang đến năm 2020 

- Nằm trong chƣơng trình phát triển giao thông của tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, 
Quốc lộ 1 và 1A cũ sẽ đƣợc đầu tƣ đạt tiêu chuẩn cấp II và cấp III; nâng cấp, mở rộng 
các Quốc lộ 31 và 37 đạt tiêu chuẩn cấp IV; đƣa một số tỉnh lộ thành quốc lộ, xây một số 
cây cầu trên các tuyến. Xây dựng mới đƣờng cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội và hệ thống 
đƣờng gom, đƣờng xƣơng cá. 

- Cải tạo và nâng lên thành 2 làn tuyến đƣờng sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng - Hà 
Nội đi qua địa bàn huyện. 

- Hoàn thành nâng cấp, trải bê tông nhựa hệ thống đƣờng huyện còn lại dài 19,4 km 
vào năm 2010; trƣớc mắt, ƣu tiên nâng cấp, mở rộng đƣờng Thái Đào - Bến Tuần, Vôi - 
An Hà - Đào Mỹ, Kép - Hƣơng Sơn và hệ thống đƣờng xƣơng cá cho phát triển kinh tế, 
góp phần đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn 
Lạng Giang. 

- Nâng cấp, trải nhựa hoặc bê tông, cứng hoá cơ bản hệ thống đƣờng giao thông 
nông thôn, gồm cả cầu, trên đƣờng đến tận các xã, thôn trong huyện đạt khoảng 80% và 
đƣờng giao thông nông thôn đi lại thuận tiện đạt khoảng 90% vào năm 2020. 

* Hệ thống đê điều 

Mục tiêu từ năm 2007 - 2020 toàn bộ 33 km mặt đê gồm: Đê 4A (Mỹ Hà - Dƣơng 
Đức) dài 7km, đê 4B (Hƣơng Sơn - Mỹ Hà) dài 13km và đê Cổ Mân dài 13km đƣợc cứng 
hoá sẽ tạo điều kiện chủ động kịp thời hộ đê trong mùa mƣa lũ, làm tăng khả năng đảm 
bảo an toàn cho đê. Đồng thời đáp ứng yêu cầu giao thông nông thôn, vận chuyển hàng 
hoá. 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 65 

* Hệ thống điện 

- Đến năm 2020 xây dựng trạm biến áp 110KV tại xã Hƣơng Sơn có công suất 1 x 
2.500 KVA và nâng công suất lên 2 x 2.500 KVA. 

- Tập chung cải tạo nâng cấp máy biến áp, đƣờng dây đảm bảo yêu cầu sử dụng 
điện phục vụ sản xuất, đời sống, cung cấp đủ điện đến chân tƣờng rào cho  các cụm, điểm 
công nghiệp đƣợc quy hoạch của huyện. Thực hiện dự án năng lƣợng nông thôn II - Phần 
hạ áp (REII) cho các xã Hƣơng Sơn, Quang Thịnh, Yên Mỹ, Mỹ Hà.  

* Hệ thống thuỷ lợi và cấp, thoát nƣớc 

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bảo vệ và  các công trình thuỷ nông để tăng 
công suất, tăng khả năng tƣới tiêu chủ động lên 85 - 90% diện tích đất nông nghiệp. 

- Thực hiện tốt chƣơng trình kiên cố hoá kênh mƣơng, phấn đấu kênh mƣơng nội 
đồng đƣợc kiên cố hoá đạt khoảng 65% vào năm 2020. 

- Tập trung đầu tƣ xây dựng các công trình cấp nƣớc sạch cho các xã, thị trấn phấn 
đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% số hộ tại các thị trấn và các thị tứ và 75% số hộ nông 
thôn đƣợc sử dụng nguồn nƣớc sạch, nƣớc hợp vệ sinh. 

- Đầu tƣ xây dựng nhà máy nƣớc tại thị trấn Vôi, công suất 4.500 m3/ngày đêm. 
*  Định hƣớng phát triển hệ thống bƣu chính, viễn thông 

- Phát triển mạng viễn thông huyện Lạng Giang nằm trong chiến lƣợc chung của 
toàn tỉnh và ngành, đạt mức cao của các nƣớc đang phát triển, các dịch vụ phong phú đa 
dạng và đạt chất lƣợng cao, đƣợc cung ứng tới mọi tầng lớp nhân dân ở tất cả mọi nơi 
trong toàn huyện có nhu cầu. 

+ Đƣa các kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin mới vào sử dụng: Di động nội 
vùng CDMA, di động qua vệ tinh, Internet không dây, điện thoại thấy hình, đào tạo từ xa, 
hội nghị truyền hình... 

+ Dung lƣợng lắp đặt đến 2020 khoảng 70.000 số. 

+ Tổng số máy điện thoại có trên mạng đến năm 2020 có khoảng 65.000 máy. 

+ Mật độ điện thoại đến năm 2020 khoảng 35 máy/100 dân. 

+ Đƣa mạng lƣới cáp quang xuống tới các xã trong huyện đáp ứng nhu cầu về viễn 
thông và công nghệ thông tin tới mọi vùng nông thôn trong huyện. 

* Định hƣớng phát triển đô thị 
- Mục tiêu phát triển đô thị Lạng Giang là từng bƣớc xây dựng 2 thị trấn Vôi, Kép 

và các điểm dân cƣ trong huyện có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kỹ thuật đồng bộ, có 
môi trƣờng đô thị trong sạch và đƣợc phân bố hợp lý trên địa bàn huyện, bảo đảm thực 
hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020. Phấn đấu đến năm 
2020 dân số đô thị của huyện có khoảng 68.600 ngƣời, chiếm 30% dân số toàn huyện. 

- Thị trấn Kép đã đƣợc công nhận là đô thị loại V. 

- Tiến hành quy hoạch và xây dựng 8 điểm dân cƣ đang có triển vọng phát triển 
thành thị tứ gồm: Dĩnh Trì, Bến Tuần (Mỹ Hà), Phố Bằng, Cầu Lƣờng (Quang Thịnh), 
Phố Giỏ (Tân Dĩnh), Đào Mỹ, Thái Đào, Mỹ Thái. 
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Chƣơng 3 

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

3.1. CÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN  
3.1.1. Nguyên tắc đánh giá 

Việc đánh giá các tác động của Dự án tới môi trƣờng tự nhiên và kinh tế - xã hội 
khu vực đƣợc thực hiện theo từng giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và khai thác) của Dự án 
và đƣợc cụ thể hoá cho từng nguồn gây tác động, đến từng đối tƣợng bị tác động. M i tác 
động đƣợc đánh giá một cách cụ thể, chi tiết về mức độ, về quy mô không gian và thời 
gian và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Các tác 
động đƣợc đánh giá theo các thành phần môi trƣờng cụ thể và dự báo những rủi ro, sự cố 
môi trƣờng do Dự án gây ra trong các quá trình thực hiện Dự án. 
3.1.2. Các tác động đƣợc đánh giá 

 Những tác động có khả năng gây ảnh hƣởng tới các thành phần môi trƣờng 
ở các mức độ khác nhau, bao gồm:  

- Tính phù hợp với những chính sách phát triển, TCVN và QCVN về môi 
trƣờng, các Công ƣớc Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; 

- Phạm vi không gian của tác động;  

- Phạm vi thời gian (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, thƣờng xuyên); 

- Mức độ tác động (cao, trung bình và thấp) biểu thị mức độ tƣơng tác ảnh 
hƣởng đến các thành phần môi trƣờng; 

Những tác động đáng kể trên có thể là tác động trực tiếp, tác động gián tiếp 
và những tác động tích luỹ. 

- Tác động trực tiếp: Những tác động trực tiếp do chính Dự án gây ra.  

- Tác động gián tiếp: Những tác động sinh ra từ các hoạt động phát triển Dự 
án, không phải do Dự án trực tiếp gây ra. 

- Tác động tích luỹ: Do trong vùng Dự án không có khu dân cƣ sinh sống, 
không nằm gần các công trình nào nên không chịu tác động tích lũy của các hoạt 
động xung quanh vùng Dự án. 
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ  

 Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị: 
 - Thống kê diện tích đất chiếm dụng, lập phƣơng án đền bù. 
 - Rà phá bom mìn trên toàn bộ tuyến đƣờng. 

 - Di dời và tái định cƣ cho một hộ dân dọc tuyến đƣờng. 
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 - Di dời hoặc phá bỏ các công trình xây dựng (đƣờng điện, hệ thống đƣờng 
ống cung cấp nƣớc sạch, …). 

3.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 
3.2.1.1. Tác đ ng tới môi trường không khí 

- Nguồn phát sinh khí thải: 
+ Nguồn phát sinh khí thải do hoạt động của các máy móc trong quá trình 

phát quang thảm thực vật. 
 + Nguồn khí thải phát sinh do hoạt động của các phƣơng tiện giao thông 

trong quá trình vận chuyển, xúc bốc, san gạt các công trình bị phá dỡ. 
 Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính trong quá trình phát quang thảm 

thực vật, thi công xây dựng là: Bụi, đất, đá, các loại hơi khí độc hại nhƣ khí SO2, 
NO2, CO, CO2, … phát sinh từ các loại máy xây dựng (Máy gạt, máy xúc,…) và từ 
các phƣơng tiện vận chuyển ra vào Dự án.  

* Đánh giá tác động do khí thải của các máy móc, phương tiện trong quá 
trình phát quang thảm thực vật, tháo dỡ các công trình xây dựng của người dân 
(Mái chìa, mái vảy, tường gạch trong phạm vi tuyến): 

- Việc phát quang chủ yếu diễn ra tại khu dọc tuyến chủ yếu là chặt phá, tháo 
dỡ ,thu dọn cây cối, vật liệu xây dựng khối lƣợng tuy không nhiều nhƣng nếu 
không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng, tiến độ 
thi công dự án (Phần lớn cây cối của người dân dọc tuyến được người dân tự thu 
dọn mang về sử dụng, đối với các vật liệu xây dựng bị phá dỡ người dân thu hồi lại 
1 phần như sắt thép, mái tôn…) ƣớc tính tổng khối lƣợng chất thải do quá trình thu 
dọn phải vận chuyển xử lý khoảng 35.650m3 đất đá vật liệu xây dựng thải, cây cối. 
Tổng số ca máy làm việc của máy ủi, máy xúc, ô tô vận chuyển là 3.570 ca. Trung 
bình m i ca máy làm việc sử dụng 30 lít dầu Diezen. Nhƣ vậy tổng lƣợng dầu cần 
dung 107.100 lít tƣơng đƣơng 85,68 tấn (tỷ khối của dầu là 0,8). 

 Căn cứ lƣợng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ 
đốt trong. Theo Trần Ngọc Chấn,  Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, 
NXB Khoa học kỹ thuật, 1999”, ta tính đƣợc tải lƣợng khí thải do quá trình phát 
quang thải ra môi trƣờng tại bảng 1.3. 
Bảng 3.1: Lƣợng phát thải các khí độc hại do đốt nhiên liệu đối với động cơ diezen 

(kg/tấn nhiên liệu) 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 

 (kg/tấn nhiên liệu) 
1 CO 9 
2 NOx 33 
3 SO2 6 
4 Anđêhit và các HCHC 6,1 
5 Bụi khói 16 
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(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB 
KHKT) 

Với thời gian phát quang, phá dỡ, vận chuyển chất thải khoảng 2 tháng thì 

bình quân m i ngày thải ra môi trƣờng lƣợng chất ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 3.2: Lƣợng phát thải các khí độc hại trong hoạt động phát quang của Dự án 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 
(kg/ngày) 

Nồng độ 
(mg/m3) 

QCVN 05:2013 
/BTNMT(mg/m3 ) 

1 CO 12,852 9,9 30 
2  NOx 47,124 36,3 0,2 
3 SO2 8,568 6,6 0,35 
4 Anđêhit và các 

HCHC 8,601 6,602 - 
 5 Bụi khói 22,848 17,6 - 

Ghi chú: (*): Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 106 
/ 8 / V 

(m
3
) 

Ngày làm việc 8h và Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án. Chọn thể tích 
tác động dọc tuyến  là ha  11,81763ha; V = S x H với S =  108.176,3 m

2
 và H = 1,5 

m (chiều cao đo các thông số khí tượng là 2 m);. 
Nhƣ vậy, theo kết quả tính toán ở bảng trên một số chỉ tiêu vƣợt quy chuẩn 

cho phép( QCVN 05:2013/BTNMT). Do đó ở giai đoạn này nếu chủ Dự án không 
áp dụng các biện pháp giảm thiểu sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng. 

* Tác động do khí thải của các phương tiện vận chuyển chất thải từ quá 
trình thu dọn mặt bằng 

Dựa trên phƣơng pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo  hệ số 
ô nhiễm không khí”, căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, sổ tay về 
công nghệ môi trƣờng, tập 1:  Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nƣớc và đất” có 
thể xác định đƣợc mức độ ảnh hƣởng do hoạt động vận chuyển của các phƣơng 
tiện giao thông. 

Bảng 3.3: Hệ số ô nhiễm của 1 số loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe Đơn vị 
TSP (tổng bụi-

muội khói) 

(kg/1000km) 

CO SO2 NOx 

Xe tải động cơ 
Diezel>3.5 tấn 

Kg/1000 km 1,6 28 20S 55 

Xe tải động cơ 
Diezel<3.5 tấn 

Kg/1000 km 0,2 1 1,16S 0,7 
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Xe ôtô con và xe 
khách 

Kg/1000 km 0,07 7,72 2,05S 1,19 

Môtô và xe máy Kg/1000 km 0,08 16,7 0,57 0,14 

(Nguồn: Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Nxb Khoa học và kỹ thuật). 
Với tổng khối lƣợng chất thải đƣợc ƣớc tính ở trên khoảng 35.650m3 tỷ trọng đất 

cát, vật liệu xây dựng khoảng 1,3 tấn/m3. Nhƣ vậy tổng khối lƣợng chất thải 35.650m3 x 
1,3 =46.345 tấn. Lƣợng xe ô tô quy chuẩn cần thiết để vận chuyển khối lƣợng trên với 
m i xe chở khoảng 10 tấn (sử dụng nhiên liệu là diesel) ở khu vực Dự án là 4.634 lƣợt xe. 
Thời gian vận chuyển khoảng 2 tháng, vậy dự báo lƣu lƣợng xe hàng ngày ở khu vực là 
77 lƣợt xe/ngày hay 9 lƣợt xe/h. 

 (Trong giai đoạn này dự tính công nhân làm việc 30 ngày/tháng, 1 ngày làm việc 
8h) 

Dựa vào số liệu tải lƣợng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao 
thông đƣợc tính nhƣ sau: 

 ECO  = 28 x 9 = 252 kg/1.000 km.h  = 0,07 mg/m.s 

 E SO2 = 20 x 0,5 x 9 = 80 kg/1.000 km.h = 0,025mg/m.s 

ENOx = 55 x 9 = 440 kg/1.000 km.h = 0,136mg/m.s 

Bụi = 1,6 x 9 = 12,8 kg/1.000 km.h  =  0,004 mg/m.s. 

 Từ tải lƣợng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, áp dụng mô hình tính toán 
Sutton xác định nồng độ trung bình của bụi TSP trên tuyến đƣờng vào khu vực Dự án 
trong quá trình thi công xây dựng nhƣ sau: 

C(x)=2E/(2П)1/2σz.u (1) 

Hoặc có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton nhƣ sau: 
Trong đó: 

 

 

E: Lƣợng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đƣờng trong đơn vị thời gian 
(mg/m.s). (E đƣợc tính toán ở phần trên) 

z: Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của x theo phƣơng gió thổi. z 
đƣợc xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn 
định khí quyển đặc trƣng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 
u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,5 m/s.  

z: Độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m. 
h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đƣờng bằng mặt 

đất, h = 0m. 
Bảng 3.4: Nồng độ các chất ô nhiễm do phƣơng tiện giao thông thải ra  

C(x) = 0,8.E (e                   +e                   )/σz.u  
-(z+h)2/2σz

2 -(z-h)2/2σz
2 
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TT 
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 

CO 

(g/m
3
) 

NO2 

(g/m
3
) 

SO2 

(g/m
3
) 

Bụi (mu i) 
(g/m

3
) 

1 5 1,72 12,9 25 4,6 0,7 
2 10 2,85 0,78 15 2,8 0,44 
3 15 3,83 5,8 11 2,08 0,33 
4 20 4,72 4 91 1,68 0,27 
5 30 6,35 3,5 68 1,26 3,5 
6 50 9,22 2,4 4,7 0,87 0,13 

QCVN  

05:2013 

Trung bình 1h 30.000 200 350 300 

Trung bình 24h 5.000 100 125 200 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, nhận 
thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện 
giao thông vận tải hoạt động vận chuyển đều thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho 
phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hƣởng của các nguồn gây ô nhiễm trên tuyến đƣờng 
vận chuyển là không đáng kể.  

* Đánh giá tác động do bụi tại khu vực tập trung đất đá, vật liệu xây dựng thải: 
Trong tài liệu Air Chief, 1995 của Cục môi trƣờng Mỹ cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa 
lƣợng bụi thải vào môi trƣờng với khu vực tập trung đất đá, vật liệu xây dựng (cát, sỏi, 
đất đá). Mối quan hệ đó đƣợc thể hiện bằng phƣơng trình sau: 

E = k.(0,0016).
4,1

3,1

)2/(

)2,2/(

M

U  (kg/ tấn) 

Trong đó:  
- E = Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu. 
- k = Hệ số kể đến kích thƣớc bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thƣớc < 30micron). 
- U = Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 2,5 m/s). 
- M = Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3%). 
Hệ số phát thải này đã tính cho toàn bộ vòng vận chuyển và đƣa đi sử dụng, bao 

gồm:  
- Đổ cát, sỏi, gạch, đất đá … thành đống. 
- Xe cộ đi lại trong khu vực chứa vật liệu. 
- Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh. 
- Lấy vật liệu đi để sử dụng. 
Thay các giá trị vào phƣơng trình trên ta có: 

4
4,1

3,1

10.57,8
)2/3(

)2,2/5,2(
).0016,0.(8,0 E (kg/tấn) 

Tổng khối lƣợng đất đá, vật liệu xây dựng thải ƣớc tính khoảng 46.345 tấn. Lƣợng 
bụi phát sinh tại điểm tập kết nguyên vật liệu là 8,57 x 10-4 x 46.345/60 ngày = 0,66 
kg/ngày.  
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 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng  

* Chất thải khí, bụi  
- Chất thải khí : 
+ Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng không khí, ngƣời dân sống dọc tuyến dự án. 
+ Quy mô tác động: Chất thải khí phát sinh chủ yếu trong giai đoạn này từ các 

phƣơng tiện vận tải, máy xúc, máy gạt, bãi tập kết vật liệu... Tác động này đáng kể nhất 
trong thời gian thi công, phạm vi tác động chủ yếu dọc tuyến đƣờngvận chuyển đến bãi 
đổ thải.  

- Bụi:  
+ Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng không khí, con ngƣời, thảm thực vật. 
+ Phạm vi ảnh hƣởng: Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ việc xúc bốc, 

vận chuyển phế thải.... tác động này chỉ tồn tại trong suốt giai đoạn giải phóng mặt bằng. 
3.2.1.2. Đánh giá tác đ ng do chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt  
Quá trình phát quang, thu dọn, vận chuyển phế thải do quá trình giải phóng mặt bằng 
cũng cần một số lƣợng công nhân vận hành máy xúc, máy ủi, ô tô nên cũng phát sinh 
lƣợng chất thải rắn đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn công nhân vận hành máy móc chỉ làm 
việc trên công trƣờng, không sinh hoạt ăn uống tại công trƣờng do đó lƣợng chất thải này 
phát sinh là không đáng kể. 

* Chất thải rắn nguy hại 
Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là các dầu mỡ thải, cặn xăng dầu do các động cơ sử 
dụng thải ra, quá trình bảo dƣỡng máy móc thiết bị, … 

Các phƣơng tiện thi công, vận chuyển hầu hết đƣợc Chủ Dự án hợp đồng thuê ngoài, 
những phƣơng tiện này đều bảo trì, bảo dƣỡng thay dầu nhớt tại các gara, xƣởng dịch vụ 
cơ khí bên ngoài vùng Dự án. Do đó làm hạn chế đáng kể lƣợng chất thải nguy hại phát 
sinh. 

 * Các loại phế thải do hoạt động tháo dỡ, thu dọn 

Theo tính toán ở trên lƣợng phế thải ở giai đoạn này khoảng 35.650m3, lƣợng phế thải 
này nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng, cảnh 
quan, thậm trí gây ùn tắc giao thông cục bộ, khi trời mƣa, bão sẽ làm thu hẹp dòng chảy 
của hệ thống thoát nƣớc chung trong khu vực.  

 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng của chất thải rắn 

- Đối tƣợng bị tác động: Con ngƣời (công nhân, ngƣời dân), môi trƣờng không khí, 
môi trƣờng nƣớc mặt, môi trƣờng đất.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi công trƣờng và tồn tại trong suốt quá trình 
thi công.  

3.2.1.3. Đánh giá tác đ ng tới môi trường nước 

 Nguồn phát sinh nước thải 
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Trong giai đoạn này nguồn phát sinh nƣớc thải chủ yếu là từ nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải của 
công nhân trên công trƣờng. 

 Tác đ ng do nước mưa chảy tràn 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực cần thu dọn, giải phóng trong giai đoạn này cuốn 
theo các loại phế thải xuống các thuỷ vực, gây tắc ngẽn dòng chảy. Quá trình phân huỷ 
chất hữu cơ sẽ làm phú dƣỡng nguồn nƣớc, ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt. Tuy 
nhiên, Chủ dự án xây dựng kế hoạch từng giai đoạn giải phóng mặt bằng, thu dọn mặt 
bằng phù hợp. 
- Nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực xây dựng cuốn theo đá vụn, đất cát, vật liệu xây 
dựng …. xuống các thủy vực hoặc các vùng đất trũng làm cho nƣớc có độ đục tăng cao, 
và làm bồi lấp các rãnh thoát nƣớc làm cản trở dòng chảy của khu vực. Trong giai đoạn 
này nếu không có biện pháp thu gom, tạo hƣớng tuyến thoát nƣớc, đấu nối hệ thống thoát 
nƣớc chảy tràn phù hợp sẽ ảnh hƣởng đến toàn bộ khu vực trũng và các thủy vực xung 
quanh, bên cạnh đó việc nƣớc mƣa chảy tràn không đƣợc dẫn dòng sẽ còn ảnh hƣởng đến 
các hộ dân.  

        Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ các chất ô nhiễm môi 
trƣờng trong nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.5: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

STT Chỉ tiêu Nồng độ (mg/l) 
1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 
2 Tổng Phot pho 0,004 – 0,03 
3 COD 10 – 12 
4 TSS 10 – 20 

[Nguồn: Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)] 

 Tác đ ng do nước thải sinh hoạt 
Nhƣ đã đánh giá ở trên, giai đoạn này sẽ có một số công nhân vận hành máy móc. 

Tuy nhiên, do quá trình thi công dọc tuyến, không cố định tại 1 khu vực nào trong thời 
gian dài, bên cạnh đó thi công đến khu vực nào công nhân sẽ liên hệ sử dụng công trình 
vệ sinh sẵn có của ngƣời dân dọc tuyến, do đó sẽ hạn chế lƣợng nƣớc thải phát sinh tràn 
lan trên công trƣờng. 

 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng do nước mưa, nước thải 
- Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng nƣớc mặt nƣớc ngầm, các sinh vật thuỷ sinh, 

con ngƣời, hộ dân dọc tuyến Dự án.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động chủ yếu ở giai đoạn này là do nƣớc mƣa chảy 
tràn cuốn théo đất đá, phế thải xây dựng... xuống các thủy vực, hệ thống tiêu thoát nƣớc. 
Tác động này kéo dài suốt trong quá trình thi công.  

3.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
a. Đánh giá tác đ ng do việc chiếm dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

 Tác đ ng do giải ph ng mặt   ng 
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Công tác giải phóng mặt bằng đƣợc thực hiện bằng một dự án riêng (không thuộc 
phạm vi của báo cáo này) và giao cho đơn vị chuyên trách thực hiện theo văn bản số 
1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc quản lý công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án xây dựng công trình giao thông. Sau khi đƣợc phê duyệt, chủ 
đầu tƣ đƣợc phép căn cứ vào thiết kế cơ sở để tiến hành cắm mốc chỉ giới GPMB, mốc lộ 
giới và bàn giao cho chủ đầu tƣ tiểu dự án GPMB quản lý và tổ chức thực hiện các bƣớc 
tiếp theo của công tác GPMB. Sau khi dự án thành phần GPMB đƣợc phê duyệt, chủ đầu 
tƣ tiểu dự án GPMB sẽ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phƣơng án GPMB cụ thể đồng 
thời với việc lập báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyến phê duyệt. 
Hiện nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã và đang đƣợc triển khai thực hiện ở 
các xã dọc tuyến Dự án. Tuy nhiên việc đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ tác động hai mặt 
tới đời sống – kinh tế của các hộ dân này cụ thể nhƣ sau: 
- Tác động tích cực: Quá trình bồi thƣờng đất đai, nhà cửa... cho những hộ dân có đất bị 
thu hổi sẽ giúp họ có 1 khoản tiền đáng kể để bổ sung vào nguồn kinh tế của gia đình. Về 
mặt lâu dài khi Dự án hoàn thành ngƣời dân dọc tuyến sẽ đƣợc hƣởng lợi thông qua việc 
đi lại thuận tiện, hạn chết tai nạn giao thông, ùn tắc.... 
- Tác động tiêu cực: Việc đến đền bù, giải phóng nếu không đƣợc sự đồng thuận của 
ngƣời dân sẽ sảy ra xung đột giữa ngƣời dân với chính quyền địa phƣơng, với đơn vị thi 
công, khiếu kiện... Ảnh hƣởng đến an ninh trật tự khu vực, tiến độ thực hiện Dự án. 

 Tác đ ng do tháo d  các công trình xây dựng theo chỉ giới đường đỏ 

Trong giai đoạn chuẩn bị, dự án phải tháo dỡ một nhà ở ven đƣờng nằm trong chỉ giới 
đƣờng đỏ. Do các nhà ở phải tháo dỡ mái chìa, mái vảy nằm rải rác trên các đoạn tuyến và 
do ngƣời dân tự tháo dỡ, thu hồi vật liệu, thời gian tháo dỡ việc tháo dỡ có dự phối của đơn 
vị thi công. Các loại chất thải ngƣời dân không thu hồi đƣợc sẽ đƣợc đơn vị thi công vận 
chuyển đến bãi tập kết chất thải của Dự án. 

 Tác đ ng do di dời c t thông tin, c t điện, hệ thống mương tiêu thoát nước 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Di chuyển cột điện thông tin Cột 150 
2 Di chuyển cáp thông tin ngầm m 7.800 
3 Di chuyển cột điện cột 30 
4 Mƣơng tiêu thoát nƣớc m 700 

Việc di chuyển cột điện thông tin và cột điện, cáp thông tin sẽ gây ảnh hƣởng đến 
thông tin liên lạc và cuộc sống của ngƣời dân ven đƣờng TL295B. Bên cạnh đó dọc tuyến 
Dự án cũng có một số mƣơng tiêu thoát nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân, 
việc di chuyển sẽ tác động đáng kể đến sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân do quá trình tiêu 
thoát nƣớc hoặc cung cấp nƣớc tƣới bị gián đoạn. 

Dự án đã đƣa ra biện pháp giảm thiểu các tác động này và trình bày trong chƣơng 4. 

  Đối tượng  ị tác đ ng, phạm vi  ị tác đ ng không liên quan đến chất thải 
- Đối tƣợng bị tác động:  
+ Đất nông nghiệp;  
+ Các hộ dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; 
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+ Hệ thống mƣơng tiêu thoát nƣớc; 
+ Hệ thống đƣờng điện, đƣờng thông tin… 

- Phạm vi tác động: Tác động trong phạm vi Dự án. 
b. Tác đ ng đến cảnh quan, hệ sinh thái 
Khu vực dọc tuyến Dự án không nằm trong vùng sinh thái nhạy cảm, khu bảo tồn 

đa dạng sinh học, không có các loài động thực vật quý hiếm do đó tác động đối với hệ 
sinh thái cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với sinh vật dưới nước: 
Dọc tuyến Dự án không có hệ thống sông suối lớn nào, chỉ có một số ao, hồ nhỏ các 

loại sinh vật dƣới nƣớc nghèo nàn .Do đó, các tác động trong giai đoạn chuẩn bị đến sinh vật 
dƣới nƣớc là nhỏ và không đáng kể. 

-  Đối với sinh vật trên cạn: 
Hệ sinh vật trên cạn dọc tuyến Dự án tƣơng đối đơn giản chủ yếu là các loại cây 

thân bò, cây bụi, cây thân g  nhỏ, cây lúa, hoa màu... Động vật chỉ gồm một số loài phổ 
biến nhƣ chuột, ếch nhái, chim... không có giá trị kinh tế hay bảo tồn nên khi Dự án đi 
vào hoạt động không ảnh hƣởng nhiều đến hệ sinh vật trên cạn trong khu vực. 

- Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Việc vận sử dụng các máy móc nhƣ: Máy ủi, mát gạt, xe tải vận chuyển phế thải 
khỏi vùng Dự án sẽ là nguồn gây ra tiếng ồn, độ rung. Dự án nằm trong khu vực đông 
dân cƣ do đó tiếng ồn sẽ tác động đáng kể đến ngƣời dân sống dọc tuyến. 

 Đối tượng bị tác động, phạm vi bị tác động  
- Đối tƣợng bị tác động: Động thực vật trên cạn, dƣới nƣớc, địa hình khu vực. 
- Phạm vi tác động: Trong khu vực Dự án bao gồm hệ sinh thái dƣới nƣớc và hệ 

sinh thái trên cạn. 
3.2.3. Dự báo rủi ro về sự cố môi trƣờng trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng   

 Đối với sự cố môi trường 
Sự cố có thể xảy ra khi tiến hành phá dỡ các công trình của ngƣời dân, di chuyển cột 

điện: Lún nứt công trình xây dựng, ngập úng cục bộ, sụt lún, sạt lở. Khi sự cố xảy ra có 
thể gây thiệt hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản. 

 Đối với an toàn giao thông và an toàn lao động 

Quá trình vận chuyển nguyên phế thải có nguy cơ làm gia tăng tai nạn giao thông. 
Ngoài ra, trong quá trình thi công, hoạt động của các máy móc thiết bị phá dỡ có thể dẫn 
đến tai nạn lao động tại khu vực thi công nếu ngƣời sử dụng và công nhân tại công 
trƣờng không đƣợc hƣớng dẫn về an toàn lao động và không có trang thiết bị bảo hộ lao 
động phù hợp.  

* Đối tượng bị tác động, phạm vi bị tác động  
- Đối tƣợng bị tác động: Con ngƣời (Công nhân xây dựng, người dân quanh dọc 

tuyến Dự án).  
- Phạm vi tác động: Tác động trong phạm vi Dự án và ngƣời dân dọc khu vực Dự 

án. 
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3.2.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG GIAI 
ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN  
3.2.3.1. Giảm thiểu tác động xấu tới môi trƣờng không khí 
- Các công đoạn trong quá trình phát quang thảm thực vật, thi công xây dựng nhƣ: Chặt 
phá cây cối, thảm thực vật, bốc xúc đất, vận chuyển phế thải,.... hầu nhƣ đƣợc thực hiện 
ngoài trời. Do đó, các chất ô nhiễm dễ dàng khuếch tán vào môi trƣờng không khí. Vì 
vậy, chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp để hạn chế sự phát tán ra môi trƣờng xungg 
quanh, tránh ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ, đời sống ngƣời dân sống trong khu vực 
thi công. 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí: 
- Bố trí các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực Dự án một hợp lý, không để ùn tắc 
giao thông, lƣu lƣợng quá đông. 
- Máy móc thiết bị tham gia thi công đảm bảo các yếu tố đạt tiêu chuẩn khí thải. 
- Tƣới nƣớc ở những khu vực thi công, trên tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu khu 
vực thi công Dự án để giảm bụi. 
- Có nội quy cho xe chở vật liệu xây dựng khi đi vào khu vực để hạn chế tối đa lƣợng bụi 
phát tán vào môi trƣờng không khí nhƣ: 
+ Khi chạy qua các khu vực đông dân cƣ phải chạy chậm để hạn chế đất đá, bụi rơi vãi 
trên đƣờng (chạy với tốc độ 5km/h). 
+ Khống chế khoảng cách tối thiểu giữa các xe vận chuyển nguyên vật liệu tối thiểu là 
200m để hạn chế bụi. 
+ Đặt biển báo công trƣờng đang thi công và cử ngƣời hƣớng dẫn các phƣơng tiện tham 
gia giao thông đi qua khu vực công trƣờng đang thi công đảm bảo an toàn. 
- Không sử dụng các phƣơng tiện chuyên chở đất quá cũ và không chở nguyên vật liệu 
quá đầy, quá tải và phải có bạt che phủ trong quá trình vận chuyển. 
- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các máy móc thiết bị, luôn để các máy móc thiết bị hoạt động trong 
trạng thái tốt nhất để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hƣởng có hại. 

* Ƣu điểm: Các biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện. 
* Nhƣợc điểm: Không thể giảm thiểu ô nhiễm một cách triệt để vì quá trình xúc 

bốc, san lấp, vận chuyển diễn ra thƣờng xuyên, liên tục. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Do các phƣơng tiện đƣợc kiểm định trƣớc khi vận hành 

và điều tiết phù hợp nên hàm lƣợng các chất khí thải phát sinh từ phƣơng tiện giao thông, 
máy móc quy chuẩn môi trƣờng QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN06:2009/BTNMT. 
3.2.3.2. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phƣơng tiện xe cơ giới, Chủ dự 
án phối hợp nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp sau: 
- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn phát 
sinh tiếng ồn. 
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- Không sử dụng cùng một lúc nhiều máy móc, thiết bị thi công gây độ ồn lớn để tránh 
tác động cộng hƣởng của tiếng ồn. 
- Thƣờng xuyên duy tu bảo dƣỡng các thiết bị máy móc, thực hiện chế độ bổ sung dầu 
mỡ theo định kỳ. 
- Xây dựng lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phƣơng tiện thi công trong 
cùng một thời điểm. 

Ngoài ra, để hạn chế sự ảnh hƣởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến khu 
vực xung quanh, các máy móc gây tiếng ồn lớn nhƣ máy gạt, máy xúc, máy ủi,... không 
đƣợc vận hành vào ban đêm (sau 22 giờ) để tránh ảnh hƣởng đến sinh hoạt của công nhân 
và cuộc sống sinh hoạt thƣờng ngày của nhân dân cạnh khu vực thi công.  

* Ƣu điểm: Dễ thực hiện, chi phí thấp. 
* Nhƣợc điểm: Do các phƣơng tiện thƣờng xuyên hoạt động nên để giảm thiểu đƣợc 

tiếng ồn phải kiểm tra máy móc, thiêt bị thƣờng xuyên vì vậy tiêu tốn thời gian, gián 
đoạn công việc, các xe tham gia vận chuyển phải đƣợc lựa chọn ngay từ đầu đảm bảo 
đƣợc các yêu cầu đặt ra. 

* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao 

* Hiệu quả của biện pháp: Sau khi thực hiện các biện pháp trên tiếng ồn nằm trong 
giới hạn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT. 

3.2.3.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 
Các ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc trong giai đoạn này do nƣớc thải  chủ yếu là nƣớc 

mƣa chảy tràn cuốn theo đất đá xuống các khu vực vùng chũng hoặc xuống hệ thống thoát nƣớc 
của khu vực. Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trƣờng nƣớc bao gồm: 
- Tháo dỡ, giải phóng, phát quang thảm thực vật đến đâu vận chuyển ngay đến đó, tiến 
hành thu dọn mặt bằng ngay trong ngày. 
- Khơi thông hệ thống rãnh thoát nƣớc nếu để sảy ra tình trạng ứ đọng, bồi lấp. 
- Không tập kết phế thải cạnh các tuyết thoát nƣớc mƣa của khu vực. 
* Đối với nước thải sinh hoạt: 
 Ở giai đoạn này, phần lớn công nhân vận chuyển, tháo dỡ đƣợc huy động tại địa 
phƣơng, việc tháo dỡ, thu dọn diễn ra liên tục dọc tuyến, ở giai đoạn này không xây dựng 
các lán trại tạm cho công nhân do công nhân tự ăn nghỉ tại nhà do đó sẽ hạn chế lƣợng 
nƣớc thải sinh hoạt phát sinh. Bên cạnh đó trong quá trình thi công các công nhân sẽ sử 
dụng nhà vệ sinh của các hộ dân sống cạnh tuyến đƣờng do đó hạn chế sự ô nhiễm do 
nƣớc thải sinh hoạt trên công trƣờng. 

* Ƣu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện. 
* Nhƣợc điểm: Phải thƣờng xuyên quán triệt nâng cao ý thức làm việc, sinh hoạt 

của công nhân. 
* Mức độ khả thi: Có mức độ khả thi cao. 
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* Hiệu quả của biện pháp: Sau khi sử dụng biện pháp giảm thiểu nƣớc thải 
sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng, sẽ đáp ứng đƣợc yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đặt 
ra. 

3.2.3.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải sinh hoạt 
- Chủ dự án tuyển dụng công nhân tại địa phƣơng có điều kiện ăn nghỉ tại nhà nhằm 

giảm bớt lƣợng rác thải phát sinh.  
- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trƣờng trong tập thể công nhân. 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải trong quá trình phát quang cây cối, thảm 
thực vật, phế thải do quá trình tháo dỡ 
- Khối lƣợng thực bì: Cành, lá, rễ cây phát sinh khi phát quang, thu dọn là khá lớn do đó sẽ 
khuyến khích ngƣời dân tự thu dọn và tận dụng làm  chất đốt. Phần không sử dụng đƣợc sẽ 
đƣợc thu gom gọn tại các vị trí trên tuyến. Chủ Dự án sẽ bố trí xe tải vận chuyển đến bãi 
chứa chất thải của dự án. 
- Đối với các phế thải đƣợc tháo dỡ, phá bỏ, Chủ đầu tƣ phối hợp với các hộ dân khuyến 
khích tự tháo dỡ và thu hồi lại các vật liệu có thể tận dụng lại đƣợc nhƣ: Mái tôn, sắt thép… 
các phế thải còn lại nhƣ đất đá thải, gạch vỡ, xi măng sẽ đƣợc vận chuyến đến bãi thải của 
Dự án hoặc cho ngƣời dân làm vật liệu san lấp. 
Bãi thải của Dự án sử dụng cho Dự án đƣợc bố trí tại đồng Ba Góc, cách thị trấn Nếnh 
1000m. 
* Biện pháp giảm thiểu do chất thải nguy hại 
Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các phƣơng tiện vận chuyển, 
máy xúc, mát ủi nhƣ: Dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, thiết bị hỏng… đối với loại chất thải này 
Chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu thi công hợp đồng với các trung tâm bảo dƣỡng, sửa chữa 
máy móc để bảo dƣỡng sửa chữa và các loại chất thải phát sinh sẽ đƣợc thu gom ngay tại các 
trung tâm, bảo dƣỡng này. Do đó nên không phát sinh chất thải nguy hại sinh trên công 
trƣờng.   

* Ƣu điểm: Trong giai đoạn chuẩn bị nếu thực hiện tốt quy trình quản lý chất thải rắn nhƣ 
trên sẽ đáp ứng đƣợc mục tiêu bảo vệ môi trƣờng. 
* Nhƣợc điểm: Phải tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Khi các chất thải rắn đƣợc thu gom, xử lý đã hạn chế đƣợc mùi 
hôi do sự phân huỷ chất hữu cơ và hoạt động của vi sinh vật có hại cho ngƣời và gia súc 
(lan truyền dịch bệnh), quản lý đƣợc chất thải nguy hại theo quy định của Pháp luật. 
3.2.3.5. Giảm thiểu tác động xấu trong công tác giải phóng mặt bằng 

 Đền  ù giải ph ng mặt   ng 

Công tác giải phóng mặt bằng đƣợc thực hiện bằng một dự án riêng (không thuộc 
phạm vi của báo cáo này) và giao cho đơn vị chuyên trách thực hiện theo văn bản số 
1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc quản lý công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án xây dựng công trình giao thông. Sau khi đƣợc phê duyệt, chủ 
đầu tƣ đƣợc phép căn cứ vào thiết kế cơ sở để tiến hành cắm mốc chỉ giới GPMB, mốc lộ 
giới và bàn giao cho chủ đầu tƣ tiểu dự án GPMB quản lý và tổ chức thực hiện các bƣớc 
tiếp theo của công tác GPMB. Sau khi dự án thành phần GPMB đƣợc phê duyệt, chủ đầu 
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tƣ tiểu dự án GPMB sẽ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phƣơng án GPMB cụ thể đồng 
thời với việc lập báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyến phê duyệt. 

 Biện pháp xây dựng, lắp đặt hoàn trả hệ thống mương tiêu thoát nước, hệ 
thống đường điện 

- Đối với hệ thống mƣơng tiêu thoát nƣớc dọc tuyến phải xây dựng hoàn trả: Dọc tuyến 
dự án có khoảng 700m mƣơng tiêu thoát nƣớc nông nghiệp cần di chuyển và xây dựng 
hoàn trả trong đó có khoảng 200m mƣơng tiêu thoát nƣớc đã đƣợc cứng hóa còn lại 
khoảng 500m là mƣơng đất. Toàn bộ hệ thống mƣơng tiêu thoát nƣớc này sẽ đƣợc di 
chuyển ra ngoài phạm vi tuyến dự án và đƣợc xây dựng hoàn trả toàn bộ, đấu nối phù 
hợp cho từng khu vực đáp ứng nhu cầu tƣới tiêu trong việc sản xuất nông nghiệp của 
ngƣời dân. 
- Đối với hệ thống điện chiếu sang, cột thông tin: Chủ đầu tƣ thỏa thuận với các đơn vị 
quản lý của từng đối tƣợng, lập phƣơng án di chuyển và thống nhất vị trí lắp đặt mới của 
từng đối tƣợng trên phù hợp. 
* Ƣu điểm: Thực hiện theo phƣơng án đã đƣợc đề xuất, phê duyệt. 
* Nhƣợc điểm: Tuân thủ phƣơng án đã đƣợc phê duyệt, cần sự đồng thuận của các cá nhân, tổ 
chức bị tác động của Dự án. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Đáp ứng đƣợc yêu cầu. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến cảnh quan địa hình, hệ sinh thái  
Trong giai đoạn chuẩn bị thi công dự án không tránh khỏi việc làm thay đổi cảnh quan 

địa hình khu vực. Tuy nhiên, để hạn chế những tác động xấu đến cảnh quan địa hình trong giai 
đoạn này Chủ dự án thực hiện một số biện pháp sau: 
- Chỉ tiến hành công tác thi công trong phạm vi Dự án. 
- Không đổ đất, đá, phế thải bừa bãi xuống các khu vực đất nông nghiệp, xuống các thủy vực 
(Ao, hồ, kênh mƣơng ...) 
- Nâng cao ý thức của đội ngũ công nhân thi công trong việc bảo vệ môi trƣờng, hệ sinh thái khu 
vực. 
* Ƣu điểm: Thực hiện đơn giản, dễ dàng. 
* Nhƣợc điểm: Phải tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân thi công xây dựng trên 
công trƣờng. 
* Mức độ khả thi: Việc bảo vệ cảnh quan địa hình, hệ sinh thái nếu đƣợc tuyên truyền sâu rộng, 
thƣờng xuyên đến toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trƣờng sẽ đảm bảo việc bảo vệ cảnh 
quan, địa hình và hệ sinh thái có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Đáp ứng đƣợc yêu cầu bảo vệ cảnh quan địa hình và hệ sinh thái 
không bị biến đổi lớn trong suốt quá trình thi công. 
3.2.3.6. Các giải pháp vệ sinh lao động và phòng chống sự cố môi trƣờng. 
a  Các giải pháp an toàn VSLĐ. 

Trong quá trình thi công có thể xảy ra tai nạn lao động. Do đó, tất cả công nhân 
tham gia trên công trƣờng đều phải đƣợc học tập về các quy định an toàn lao động. Các 
công nhân trực tiếp thi công vận hành máy móc phải đƣợc đào tạo thực hành, bao gồm: 
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- Các thiết bị máy móc phải đƣợc kiểm tra định kỳ. 
- Phải có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, 

điện giật. 
- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân nhƣ: Mũ bảo hộ, găng tay, 

khẩu trang, kính hàn,.... và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng . 
- Che chắn những khu vực phát sinh bụi, dùng xe tƣới nƣớc trên bề mặt công trình 

và các loại vật liệu nhƣ đá, cát, sỏi để chống bụi..... 
- Tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng tới các khu dân cƣ lân cận 

về các tác hại của bụi, tiếng ồn, độ rung,... để nhân dân đƣợc biết và hạn chế đi lại trong 
khu vực thi công để tránh tai nạn có thể xảy ra. 
   Các giải pháp phòng chống sự cố môi trường và trật tự trị an. 

Để hạn chế mức thấp nhất những sự cố sẩy ra trong hoạt động thi công dẫn đến sự 
cố môi trƣờng, Chủ dự án áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng nhƣ nâng cao năng lực 
quản lý, cụ thể nhƣ sau: 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đƣờng dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện. 
- Đề ra các nội quy lao động, hƣớng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy móc, 

thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm. 
- Quy định tốc độ, khoảng cách giữa các xe vận chuyển phế thải phù hợp. 
- Trong khu vực công trƣờng thi công phải bố trí lực lƣợng bảo vệ thƣờng xuyên 

để hạn chế nhân dân, ngƣời không có nhiệm vụ đi lại trong khu vực và giải quyết các vấn 
đề nhƣ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông... 

 Giảm thiểu tác động xấu đối với các vấn đề xã hội 
Để giảm thiểu các tác động xấu đối với các vấn đề xã hội, Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp sau : 
- Chủ đầu tƣ kết hợp với chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng liên 

quan tổ chức các chƣơng trình giáo dục, tuyên truyền ý thức đối với công nhân tham gia 
thi công tại khu vực Dự án.  
3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

3.3.1. Các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án 

- Thi công hệ thống thoát nƣớc dọc tuyến; 

- Hoạt động đào đắp nền đƣờng, thi công nền đƣờng mặt đƣờng; 

- Hoạt động vận chuyển và đổ thải đất đá thừa từ quá trình đào đắp nền đƣờng; 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công. 
- Hoạt động lắp đặt hệ thống h  trợ an toàn giao thông. 

3.3.2. Nguồn ngây tác động có liên quan đến chất thải 
3.3.2.1. Tác động tới môi trƣờng không khí 
a. Nguồn phát sinh 

- Hoạt động đào đắp nền đƣờng: Việc đào đắp nền đƣờng và thi công đƣờng ống 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 80 

thoát nƣớc hai bên lề đƣờng sẽ kéo theo các ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí. 
Nguồn phát sinh khí thải trong quá trình này chủ yếu từ hoạt động đào đắp nền đƣờng cũ 
và mở rộng nền đƣờng theo chỉ giới đỏ.  

- Hoạt động vận chuyển và đổ thải đất đá thừa từ quá trình đào đắp nền đƣờng: Đối 
với hoạt động vận chuyển và đổ thải đất đá thừa từ quá trình đào đắp nền đƣờng, nguồn 
phát sinh khí thải chủ yếu là từ các phƣơng tiện vận chuyển đất đá thải về các bãi đổ thải 

- Hoạt động thi công nền đƣờng và mặt đƣờng. 
b. Đánh giá tác đ ng 

* Tác động do khí thải của máy xúc, máy ủi, phương tiện vân chuyển trong quá 

trình thi công. 

Trong hoạt động đào, đắp, vận chuyển nguyên nhiên liệu sử dụng các phƣơng tiện 
nhƣ máy xúc, máy ủi, ô tô…. Các loại phƣơng tiện thi công này đều sử dụng nhiên liệu là 
dầu Diezel. Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh các chất gây ô nhiễm không 
khí nhƣ: SO2, NO2, CO, THC. 

Để tính tải lƣợng ô nhiễm, dùng phƣơng pháp đánh giá nhanh dựa trên hệ số ô 
nhiễm khi đốt cháy nhiên liệu. 

Tải lƣợng ô nhiễm đƣợc xác định dựa vào công thức sau:  
          E = B x K  

Trong đó:  
                Q: Tải lƣợng ô nhiễm (g/s). 
       B: Lƣợng nhiên liệu đốt (tấn/năm) 

         K: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 
Theo tổ chức Y tế Thế giới hệ số ô nhiễm K khi đốt cháy 1 tấn dầu Diezel thải ra: 

bụi = 0,6kg, NOx= 2,6kg, CO = 0,7 kg, THC = 0,354 kg, anđehyt = 0,24kg  
- Theo số liệu thống kê Lƣợng dầu Diezel dùng cho máy xúc, máy ủi một năm 

khoảng 1.865.687 lít/năm = 1.492.549,6kg/năm tƣơng đƣơng 1.492,55 tấn/năm (Tỷ trọng 
dầu 0,8 kg/lít). 

Bảng 3.6: Tải lƣợng ô nhiễm không khí thải ra từ máy xúc, máy ủi 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (K) khi 
đốt 1 tấn dầu Diezel 

Tải lƣợng 
(kg/năm) 

Tải lƣợng 
(g/s) 

Bụi 0,6 895,53 0,085 

NOx 2,6 3.880,63 0,369 

CO 0,7 1.044,79 0,099 

THC 0,354 528,36 0,05 

Anđehyt 0,24 358,21 0,034 

Nhƣ vậy theo tính toán tải lƣợng ở trên cho thấy tải lƣợng ô nhiễm không khí thải 
ra từ máy móc, thiết bị trong quá trình khai thác nhỏ nồng độ các chất ô nhiễm là không 
đáng kể và đều nằm dƣới giới hạn cho phép đối với môi trƣờng không khí xung quanh 
theo quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 
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* Hoạt động vận chuyển và đổ thải đất đá thừa từ quá trình đào đắp nền đường: 
Đối với hoạt động vận chuyển và đổ thải đất đá thừa từ quá trình đào đắp nền đƣờng, 
nguồn phát sinh khí thải chủ yếu là từ các phƣơng tiện vận chuyển đất đá thải về các bãi 
đổ thải. Theo tiến độ thi công nền đƣờng thì thời gian thực hiện cho đoạn tuyến trung 
bình là 6 tháng. Tổng khối lƣợng đất, đá thải cần vận chuyển hàng năm của Dự án là 
52.807,04m3. 

Việc các phƣơng tiện vận chuyển (ô tô có trọng tải từ 10 tấn) đốt cháy nhiên liệu 
(xăng, dầu) của các phƣơng tiện giao thông, vận tải sinh ra bụi, các hơi khí CxHy, CO, NO2, 
SO2 với hàm lƣợng khá cao.  
 Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập (Assessment of Sources of Air, 
Water and Land Pollution – Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental 
Pollution, WHO, 1993): Với loại xe tải có trong tải trên 3,5 tấn thì tải lƣợng ô nhiễm Bụi 
TSP, CO, SO2, NO2, do các phƣơng tiện vận tải thải ra là: 

+ Bụi TSP: 1,6 g/km.1xe. 
+ Khí CO: 28 g/km.1xe. 

+ Khí SO2: 20S g/km.1xe. 

+ Khí NOx: 55 g/km.1xe.  

S: Hàm lƣợng lƣu huỳng trong xăng dầu (0,5 %) 
 - Tải lƣợng chất ô nhiễm khi vận chuyển đất đá thải (Chủ dự án sử dụng xe 10 
tấn): Với khối lƣợng đất đá thải 52.807,04m3 tƣơng đƣơng với 63.368,44 tấn (tỷ trọng 
của đất: 1,2 tấn/m3

), trung bình một ngày vận chuyển 6.336,84 tấn. Nhƣ vậy, m i ngày sẽ 
có khoảng 35 lƣợt xe; Do đó sẽ có khoảng 4 chuyến/giờ. 

Dựa vào số liệu trên, tải lƣợng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện 
giao thông khi vận chuyển đƣợc tính nhƣ sau: 
 ECO  = 28 x 4 = 112kg/1.000km.h  = 0,03mg/m.s 

 E SO2 = 20 x 0,5 x 4 = 40kg/1.000km.h = 0,011mg/m.s 

ENOx = 55 x 4 = 220kg/1.000km.h = 0,06mg/m.s 

Bụi = 1,6 x 4 = 6,4 kg/1.000km.h  =  0,002mg/m.s. 

Bảng 3.7: Tổng lƣợng tải lƣợng ô nhiễm trên tuyến đƣờng vận chuyển đất đá thải 
của một số chất ô nhiễm 

TT Khí thải Tải lƣợng ô nhiễm trên tuyến đƣờng vận chuyển (mg/m.s) 
1 CO 0,03 

2 SO2 0,011 

3 NOx 0,06 

4 Bụi (muội) 0,002 

- Sơ đồ phát tán nguồn đường 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đƣờng là nguồn thải liên tục (nguồn của xe vận tải 
chuyên chở chất thải chạy liên tục trên đƣờng) và ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông 
góc với nguồn đƣờng. 
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Hình 3.1: Mô hình phát tán nguồn đƣờng 

Nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x cách nguồn đƣờng phía cuối gió ứng với các điều 
kiện trên đƣợc xác định theo công thức tính toán nhƣ sau:  

C(x)=2E/(2П)1/2σz.u (1) 

Hoặc có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton nhƣ sau: 
Trong đó: 
 

 

E: Lƣợng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đƣờng trong đơn vị thời gian 
(mg/m.s). (E đƣợc tính toán ở phần trên) 

z: Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của x theo phƣơng gió thổi. z 
đƣợc xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn 
định khí quyển đặc trƣng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 
u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,5m/s.  
z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m. 
h: độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đƣờng bằng mặt đất, h = 0m. 

Bỏ qua sự ảnh hƣởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 
hƣởng của địa hình,... Dựa trên tải lƣợng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ứng với khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
đƣợc thể hiện ở bảng dƣới: 
Bảng 3.8: Nồng độ các chất ô nhiễm do phƣơng tiện giao thông trong quá trình vận 

chuyển đất đá thải 

TT  
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 

CO 

(g/m
3
) 

NO2 

(g/m
3
) 

SO2 

(g/m
3
) 

Bụi (mu i) 
(g/m

3
) 

1 5 1,72 5,56 11,136 2,041 0,371 

u(m/s) 

Nguồn đƣờng E(g/m.s) 

x 

Gió thổi vuông góc với nguồn đƣờng 

 

C(x) = 0,8.E (e                   +e                   )/σz.u  
-(z+h)2/2σz

2 -(z-h)2/2σz
2 
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2 10 2,85 3,36 3,360 1,232 0,224 
3 15 3,83 2,501 5,001 0,0916 0,166 
4 20 4,72 2,029 4,058 0,0743 0,135 
5 30 6,35 1,508 3,016 0,055 0,100 
6 50 9,22 1,039 2,077 0,038 - 

QCVN  

05:2013 

Trung bình 1h 30.000 200 350 300 

Trung bình 24h 5.000 100 125 200 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, nhận 
thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện 
giao thông vận chuyển đất đá trong quá trình vận chuyển thấp hơn nhiều lần so với Quy 
chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hƣởng của các nguồn gây ô nhiễm trên 
tuyến đƣờng vận chuyển là không đáng kể. 

* Hoạt động thi công nền đường và mặt đường: 
Trong quá trình thi công xây dựng nền đƣờng và mặt đƣờng, khối lƣợng vật tƣ 

chính cần vận chuyển nhƣ sau: 

STT Tên vật tƣ Đơn vị  Khối lƣợng 
1 Đất đắp m3 66.407,508 55.339,59 
2 Đá cá loại 1x2; 2x4; 4x6 m3 55.694,124 34.808,8275 
3 Bê tông nhựa hạt thô Tấn 6.388,3914 6.388,3914 
4 Bê tông nhựa hạt mịn Tấn 4.761,8268 4.761,8268 
5 Cát san nền m3 109.520,6616 89.458,292 
6 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 132,9185 
7 Cát vàng m3 1.676,0075 
8 Gạch xây Viên 221,84317 96.292,35 
9 Gạch lá dừa Viên 69,4366875 27.774,675 
10 Gạch rãnh biên m2  1.151,4 
11 Gạch TERAZZO m2  19.821,25 
12 Nắp chụp nhựa fi 80 Cái  41 
13 Nhựa đƣờng Kg 1,394275 1394,275 
14 Nhựa bitum số 3 đặc Kg 8,5997891 8.599,7891 
15 Que hàn Kg 0,10567 100,567 
16 Sơn chống rỉ Kg 0,300715 300,715 
17 Sơn dầu Kg 0,150235 150,235 
18 Sơn dẻo nhiệt Kg 2,0553726 2.055,3726 
19 Sơn lót đƣờng Kg 0,1953455 195,3455 
20 Tôn tráng kẽm dày 1,2mm Kg 0,14077 140,77 
21 Tấm bê tông 30x32x100cm m  3.895 
22 Thép hình Kg 0,8617004 861,7004 
23 Thép tấm Kg 1,9141011 1914,1011 
24 Xi măng PC30 Kg 843,3553576 843.355,3576 

Từ bảng trên cho thấy tổng khối lƣợng vận chuyển nguyên liệu thi công quy ra tấn 
là 243.922,865 tấn, lƣợng xe quy chuẩn cần thiết để vận chuyển khối lƣợng trên với m i 
xe chở khoảng 18 tấn (sử dụng nhiên liệu diesel) là 13.551 lƣợt xe. Thời gian thi công 
xây dựng nền đƣờng và mặt đƣờng đƣợc thực hiện trong 18 tháng, vậy dự báo lƣu lƣợng 
xe hàng ngày ở khu vực là 25 lƣợt xe/ngày khoảng 3 lƣợt xe/h. Tải lƣợng ô nhiễm bụi 



Báo cáo ĐTM Dự án: Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Esotech                                          | 84 

TSP, khí CO, SO2, NO2, HC do các phƣơng tiện vận chuyển thải ra hàng ngày đƣợc xác 
định nhƣ sau: 

Dựa vào số liệu trên, tải lƣợng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện 
giao thông khi vận chuyển đƣợc tính nhƣ sau: 
 ECO  = 28 x 3 = 84kg/1.000km.h  = 0,02mg/m.s 

 E SO2 = 20 x 0,5 x 3 = 30kg/1.000km.h = 0,008mg/m.s 

ENOx = 55 x 3 = 165kg/1.000km.h = 0,046mg/m.s 

Bụi = 1,6 x 3 = 4,8kg/1.000km.h  =  0,001mg/m.s. 

Bảng 3.9: Tổng lƣợng tải lƣợng ô nhiễm trên tuyến đƣờng vận chuyển đất đá thải 
của một số chất ô nhiễm 

TT Khí thải Tải lƣợng ô nhiễm trên tuyến đƣờng vận chuyển (mg/m.s) 
1 CO 0,02 

2 SO2 0,008 

3 NOx 0,046 

4 Bụi (muội) 0,001 

- Sơ đồ phát tán nguồn đường 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đƣờng là nguồn thải liên tục (nguồn của xe vận tải 
chuyên chở chất thải chạy liên tục trên đƣờng) và ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông 
góc với nguồn đƣờng. 
Nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x cách nguồn đƣờng phía cuối gió ứng với các điều 
kiện trên đƣợc xác định theo công thức tính toán nhƣ sau:  

C(x)=2E/(2П)1/2σz.u (1) 

Hoặc có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton nhƣ sau: 
Trong đó: 
 

 

E: Lƣợng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đƣờng trong đơn vị thời gian 
(mg/m.s). (E đƣợc tính toán ở phần trên) 

z: Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của x theo phƣơng gió thổi. z 
đƣợc xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn 
định khí quyển đặc trƣng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 
u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,5m/s.  
z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m. 
h: độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đƣờng bằng mặt đất, h = 0m. 

Bỏ qua sự ảnh hƣởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

C(x) = 0,8.E (e                   +e                   )/σz.u  
-(z+h)2/2σz

2 -(z-h)2/2σz
2 
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hƣởng của địa hình,... Dựa trên tải lƣợng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ứng với khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
đƣợc thể hiện ở bảng ……….. 
Bảng 3.10: Nồng độ các chất ô nhiễm do phƣơng tiện giao thông trong quá trình vận 

vật liệu thi công 

TT  
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 

CO 

(g/m
3
) 

NO2 

(g/m
3
) 

SO2 

(g/m
3
) 

Bụi (mu i) 
(g/m

3
) 

1 5 1,72 3,712 8,537 1,484 0,185 
2 10 2,85 2,24 5,152 0,896 0.112 
3 15 3,83 1,667 3,834 0,666 - 
4 20 4,72 1,353 3,111 0,541 - 
5 30 6,35 1,508 2,312 0,402 - 
6 50 9,22 0,692 1,592 0,276 - 

QCVN  

05:2013 

Trung bình 1h 30.000 200 350 300 

Trung bình 24h 5.000 100 125 200 

Ghi chú: (-): Rất nhỏ 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, nhận 
thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng tiện 
giao thông vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công thấp hơn nhiều lần so với 
Quy chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hƣởng của các nguồn gây ô nhiễm 
trên tuyến đƣờng vận chuyển là không đáng kể. 

* Đánh giá tác động do bụi tại khu vực tập trung vật liệu thi công: Trong tài liệu 
Air Chief, 1995 của Cục môi trƣờng Mỹ cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa lƣợng bụi thải 
vào môi trƣờng với khu vực tập trung vật liệu thi công xây dựng (cát, sỏi, đất đá…) chƣa 
sử dụng. Mối quan hệ đó đƣợc thể hiện bằng phƣơng trình sau: 

E = k.(0,0016).
4,1

3,1

)2/(

)2,2/(

M

U  (kg/ tấn) 

Trong đó:  
- E = Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu. 
- k = Hệ số kể đến kích thƣớc bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thƣớc < 30micron). 

- U = Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 2,5 m/s). 
- M = Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3%). 
Hệ số phát thải này đã tính cho toàn bộ vòng vận chuyển và đƣa đi sử dụng, bao 

gồm:  
- Đổ cát, sỏi, gạch, đất đá … thành đống. 
- Xe cộ đi lại trong khu vực chứa vật liệu. 
- Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh. 
- Lấy vật liệu đi để sử dụng. 
Thay các giá trị vào phƣơng trình trên ta có: 
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4
4,1

3,1

10.57,8
)2/3(

)2,2/5,2(
).0016,0.(8,0 E (kg/tấn) 

Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu cần vận chuyển bao gồm xi măng, cát, gạch, thép, 

đất đá... ƣớc tính khoảng 243.922,865 tấn. Lƣợng bụi phát sinh tại điểm tập kết nguyên vật 
liệu là 8,57 x 10-4 x 243.922,865 /540 ngày = 209,04 kg/ngày (I).  

Ngoài lƣợng bụi phát sinh từ quá trình các đống vật liệu thi công, bụi còn phát 
sinh trong quá tình vận chuyển vật liệu thi công xây dựng, đất, đá...từ các xe vận tải chạy 
trên đƣờng. 

Theo Air Chief, Cục môi trƣờng Mỹ (1995), thải lƣợng bụi do xe tải đi lại trên 
đƣờng đất đƣợc tính nhƣ sau: 

E = 1,7 k (s/12).(S/48).(W/2.7)0,7.(w/4)0,5 .[(365 - p)/365] (1) 

Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg bụi/km) 

k: Hệ số kể đến kích thƣớc bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 30 
micron) 

s: Hệ số mặt đƣờng (s = 6,4) 

S: Tốc độ trung bình của xe tải (S = 20 km/h) 

W: Tải trọng xe tải (chọn trung bình W = 18 tấn) 

w:  Số lốp xe (chọn trung bình w = 10) 

p: Số ngày mƣa trung bình trong năm (p = 142 ngày).  

Thay các giá trị trên vào công thức (1) có thể tính đƣợc thải lƣợng bụi do xe tải 
vận chuyển trên đƣờng đất: 

E = 1,7.0,8.(6,4/12).(20/48).(18/2,7)0,7.(18/4)0,5.[(365 - 142)/365] 

E = 1,47 kg bụi/km.  

Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu cần vận chuyển bao gồm xi măng, cát, gạch, 
thép, đất đá... ƣớc tính khoảng 243.922,865 tấn. Lƣu lƣợng xe hàng ngày ở khu vực là 25 
lƣợt xe/ngày. Nhƣ vậy lƣợng bụi phát sinh do xe chạy trên đƣờng trong vòng 1 ngày là 
25 x 1,47 = 36,75 kg/ngày. (II) 

Nhƣ vậy tổng lƣợng bụi phát sinh trong giai đoạn này: (I)+(II): 209,04 + 36,75 =245,79 

kg/ngày. 
 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng  

* Chất thải khí, bụi  
- Chất thải khí : 
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+ Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng không khí, con ngƣời (công nhân xây dựng, 
dân cư sống dọc tuyến), thực vật ven đƣờng. 

+ Quy mô tác động: Chất thải khí phát sinh chủ yếu trong giai đoạn này từ các 
phƣơng tiện vận tải, máy xúc, máy gạt... Tác động này đáng kể nhất trong thời gian thi 
công, phạm vi tác động chủ yếu trong giới hạn công trƣờng.  

- Bụi:  
+ Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng không khí, con ngƣời (công nhân xây dựng, 

dân cư dọc tuyến đường thi công), thảm thực vật. 

+ Phạm vi ảnh hƣởng: Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ việc xúc bốc, 
đào đắp đất, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, quá trình san gạt.... tác động này chỉ 
tồn tại trong giai đoạn thi công và trong phạm vi Dự án 
3.3.2.2. Đánh giá tác đ ng do chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

Các nguồn phát sinh chất thải rắn do hoạt động thi công xây dựng của Dự án: 
- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trƣờng; 
- Từ quá trình thi công; 

- Từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị. 
 Đánh giá tác đ ng: 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  
Trong quá trình thi công xây dựng tuyến đƣờng, tập trung khoảng 50 công nhân. 

Theo số liệu đƣợc công bố trong Báo cáo môi trƣờng Quốc Gia năm 2010, thì lƣợng chất 
thải rắn thải ra từ các nhu cầu sinh hoạt bình quân m i ngày, một ngƣời thải ra từ các nhu 
cầu sinh hoạt của mình khoảng 0,5 kg/ngày. Nhƣ vậy ƣớc tính lƣợng chất thải sinh hoạt 
phát sinh tại hai khu vực tập trung công nhân nhƣ sau: 50 ngƣời x 0,5 kg/ngày = 25 

kg/ngày. 
Các tác động do chất thải rắn sinh hoạt: Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 

Dự án tƣơng đối lớn, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý phù hợp sẽ gây ra những 
tác động nhất định đến môi trƣờng. Các chất thải này bao gồm các chất hữu cơ, bao bì, 
giấy các loại, túi nilon,…. Khi phân huỷ tạo thành các sản phẩm gây ô nhiễm nguồn 
nƣớc, ảnh hƣởng đến hệ sinh thái trong đất, trong nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi 
khuẩn có hại nhƣ ruồi, mu i phát triển. Đây là nguyên nhân làm phát sinh và lan truyền 
các loại dịch bệnh, ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời. 

 Chất thải rắn từ quá trình thi công xây dựng 

Trong quá trình thi công nền đƣờng và mặt đƣờng, lƣợng chất thải rắn phát sinh do 
thi công nhƣ sau:  

Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ xây dựng cơ bản bao gồm vỏ xi măng, đất đá, 
cát sỏi ƣớc tính bằng 0,5% khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng (Định mức vật tư trong 
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xây dựng - Ban hành kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây 
dựng). 

- Chất thải rắn phát sinh từ thi công xây dựng: {243.922,865 tấn (VL) x 0,5% kg 

(CT)}/540 = 2,258 tấn chất thải xây dựng/ngày. 

- Chất thải rắn từ quá trình đào nền đƣờng, rãnh thoát nƣớc... theo tính toán ở trên 
khoảng 52.807,04m3 

Lƣợng chất thải này nếu không đƣợc thu gom, xử lý phù hợp sẽ ảnh hƣởng rất lớn 
đến môi trƣờng. Tuy nhiên để giảm thiểu lƣợng chất thải rắn này chủ Dự án sẽ có biện 
pháp giảm thiểu hiệu quả. 

 Chất thải nguy hại 

- Trong quá trình thi công xây dựng, trung bình lƣợng dầu mỡ thải ra từ các phƣơng 
tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dƣỡng máy 
móc, thiết bị trung bình từ 3-6 tháng thay một lần, lƣợng dầu mỡ thải phát sinh khoảng 
30-40 lít/tháng. 

- Đối với các chất thải nguy hại khác nhƣ pin thải, ăcquy thải, giẻ lau dính dầu... 
Trên công trƣờng xây dựng, loại chất thải này khoảng 18 kg/ngày. 

- Thùng phuy chứa dầu: 20 - 30 thùng/tháng.  

Lƣợng chất thải này hàng năm nếu không đƣợc thu gom, quản lý và xử lý sẽ ảnh 
hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

 Đối tượng, phạm vi tác đ ng 

- Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng đất, nƣớc, không khí và con ngƣời. 
- Quy mô tác động, phạm vi tác động: Tác động trong suốt thời gian hoạt động thi 

công xây dựng. Chất thải rắn nguy hại nếu không đƣợc tập trung, thu gom và xử lý đúng 
theo quy định hiện hành của Pháp luật sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng. CTNH phát 

tán vào môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nƣớc mặt, nguồn nƣớc 
ngầm, môi trƣờng đất; Theo chu i thức ăn các chất ô nhiễm trong CTNH sẽ thâm nhập 
vào cơ thể con ngƣời gây các bệnh nan y nhƣ ung thƣ,... nặng hơn có thể dẫn đến nhiễm 
độc cấp tính gây tử vong. 

3.3.2.3. Đánh giá tác động tới môi trƣờng nƣớc 

 Nguồn phát sinh  
- Nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực thi công, nƣớc thải thi công. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân. 
 Tác đ ng do nước mưa chảy tràn 

Khi trời mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực đào đắp nền đƣờng của các đoạn 
tuyến sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống ao hồ, kênh mƣơng trong 
khu vực. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô 
nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn thông thƣờng khoảng 0,5-1,5mgN/l; 0,004-0,03 mgP/l; 
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10-20 mgCOD/l và 10-20 mgTSS/l. Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên các đoạn tuyến đƣợc 
tính toán theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn: 

Q = q.F. = 0,1/3600m/s x F x 0,6 

Trong đó : 
Q - Lƣu lƣợng tính toán, m3/s. 

q - Cƣờng độ mƣa tính toán, l/s.ha. 
F - Diện tích lƣu vực thoát nƣớc mƣa của đoạn tuyến, m2. 

 - Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,6. 

Cƣờng độ mƣa tính toán đƣợc xác định theo công thức : 

n

n

bt

PCqb
q

)(

)lg1(.)20( 20




  

Trong đó : 
q - Cƣờng độ mƣa tính toán, l/s.ha. 
p - Chu kỳ xuất hiện trận mƣa tính theo năm (p=1 năm). 
q20, b, c, n - đại lƣợng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(q20=289,9 l/s.ha, b=11,61, c=0,2458, n=0,7951). 

t - Thời gian dòng chảy (phút) : t = t0 + t1  + t2 

t0 - Thời gian nƣớc chảy đến rãnh hè : t0 = (5-10) phút. 

t1 - Thời gian chảy trên rãnh hè (phút) : t1 = 0,021 x (l1/v1) 

l1 - Chiều dài rãnh đƣờng (m). 
v1 - Vận tốc dòng chảy ở cuối rãnh đƣờng (m/s). 
t2 - Thời gian chảy trong đoạn cống đến tiết diện tính (phút) : t2 = 0,017 x (l3/v3) 

l3 - Chiều dài m i đoạn cống tính toán (m). 
v3 - Tốc độ dòng chảy trong m i đoạn cống tƣơng đƣơng (m/s). 

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt 
nhƣ dầu, mỡ, bụi... từ những ngày không mƣa. Lƣợng chất bẩn tích tụ trong một thời gian 
xác định nhƣ sau : 

G = Mmax [1 - exp (-kz.T)]. F, kg 
Trong đó :  

Mmax- Lƣợng bụi tích luỹ lớn nhất, Mmax=220 kg/ha 

kz- Hệ số tích luỹ chất bẩn, kz=0,3ng-1. T- Thời gian tích luỹ chất bẩn, T=15 ngày. 
F - Diện tích lƣu vực thoát nƣớc mƣa của từng đoạn tuyến, ha. 

G = 220 [1 - exp (-0,3 x 15)] F 

Bảng 3.11: Lƣợng chất bẩn do nƣớc rửa trôi bề mặt khi đào đắp nền đƣờng 

STT Đại lƣợng Đvị Tuyến dự 
án 

1 Cƣờng độ mƣa (q) m/s 0,1/3600 
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2 Diện tích lƣu vực (F) m2 45.500 

3 Hệ số dòng chảy () - 0,6 

4 Lƣu lƣợng tính (Q) m3/s 0,76 

5 Lƣợng bụi (Mmax) kg/ha 220 

6 Hệ số tích luỹ (kz) ng-1 0,3 

7 Thời gian tích luỹ (T) ngày 15 

8 Diện tích thoát nƣớc ha 4,55 

9 Lƣợng chất bẩn (G) kg 990 
 

Nhƣ vậy lƣợng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày trên tuyến sẽ vào 
khoảng 990kg lƣợng chất bẩn này sẽ theo nƣớc mƣa chảy tràn qua đƣờng gây tác 
động không nhỏ tới các nguồn tiếp nhận trên tuyến. 

 Tác đ ng do nước thải thi công 

Nƣớc thải từ quá trình thi công xây dựng nhƣ nƣớc rửa nguyên vật liệu, vệ 
sinh máy móc thiết bị, dƣỡng hộ bê tông với ƣớc tính khoảng 4m3/ngày.  

Nƣớc thải thi công này có hàm lƣợng chất lơ lửng, các chất hữu cơ, vô cơ 
cao có khả năng gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận trong khu vực.  

Có một số tính toán khảo sát thực tế cho thấy hàm lƣợng ô nhiễm của loại 
nƣớc thải này có một số chỉ tiêu vƣợt quy chuẩn cho phép. Do đó mức độ ô nhiễm 
của loại nƣớc thải này cũng đáng kể nếu không có biện pháp giảm thiểu.  

Bảng 3.12: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải thi công  

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nƣớc thải thi công 
QCVN 40:2011 (Cột 

B) 

1 pH - 7,99 5,5 – 9 

2 Chất rắn lơ lửng mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 Dầu mỡ mg/l 3 10 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp – CETIA). 
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Từ kết quả trong bảng 3.12 cho thấy: Đa số các chỉ tiêu chất lƣợng nƣớc thải trong 
quá trình thi công xây dựng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 
40:2011/BTNMT (Cột B), riêng các chỉ tiêu nhƣ chất rắn lơ lửng, BOD, COD lớn hơn 
quy chuẩn cho phép nhiều lần.  

- Chất rắn lơ lửng ở hàm lƣợng cao làm tăng độ đục của nƣớc, giảm khả năng hòa 
tan oxy từ không khí vào nƣớc, do đó ảnh hƣởng xấu đến đời sống các loài thủy sinh.  

+ Chất hữu cơ từ nƣớc thải trong quá trình phân hủy làm giảm lƣợng oxy hòa tan 
trong nƣớc, nếu hàm lƣợng chất hữu cơ dễ phân hủy lớn thì sự suy giảm oxy càng nặng.  

+ Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của nƣớc gây 
cản trở sự trao đổi oxy của nƣớc, cản trở quá trình quang học của các loài thực vật trong 
nƣớc, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra khỏi nƣớc dẫn đến làm 
chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn 
nƣớc,...Một phần dầu mỡ tan trong nƣớc hoặc tồn tại dƣới dạng nhũ tƣơng, cặn dầu khi 
lắng xuống sẽ tích tụ trong bùn đáy ảnh hƣởng đến các loài động vật đáy. Dầu mỡ không 
những là hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học mà còn chứa nhiều các hợp chất hữu cơ 
mạch vòng độc hại khác gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống 
thủy sinh.  

+ Các chất dinh dƣỡng nhƣ N, P gây phú dƣỡng nguồn nƣớc, ảnh hƣởng tới chất 
lƣợng nƣớc và đời sống thủy sinh.  

 Tác đ ng do nước thải sinh hoạt 
Dự kiến trong quá trình thi công xây dựng, thƣờng xuyên có khoảng 50 công nhân 

ăn nghỉ tại các lán trại đƣợc bố trí tại hai khu vực xã Hồng thái và xã Hoàng Ninh. 
Tổng lƣợng nƣớc sử dụng (Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt theo quy định 

20/TCN 33-2006 của Bộ Xây Dựng là 100 lít /người/ngày): 
100lít x 50 ngƣời = 5.000 lít/ngày = 5m3/ngày 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt bằng 100% lƣợng nƣớc cấp. Do vậy lƣợng nƣớc thải 
sinh hoạt của công nhân tại các lán trại tham gia thi công xây dựng Dự án khoảng 
5m3/ngày. 

Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp 
chất hữu cơ, các vi sinh vật,... Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, khối 
lƣợng chất ô nhiễm của m i ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng (nếu không xử lý) đƣợc 
tính toán ở bảng sau: 

Bảng 3.13: Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt                                                                                        
(Định mức cho 1 ngƣời/ngày) 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lƣợng 

(gam/ngƣời/ngày) 
Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

(Cột  B) 
1 BOD5 45 – 54 450 - 540 50 

2 COD 72 – 102 720 - 1020 - 
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3 TSS 70 – 145 700 - 1450 100 

4 Tổng Nitơ 6 – 12 60 - 120 - 

5 Amoni 2,4 - 4,8 24 - 48 10 

6 Tổng Phốt pho 0,4 – 0,8 4 - 8 - 

7 Tổng Coliform 106 - 109(MPN/100ml) 5000 MPN/100ml 

(Nguồn: Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)) 
Với kết quả nhƣ bảng 3.13 cho thấy khi nƣớc thải sinh hoạt không đƣợc xử lý thì nồng 

độ các chất ô nhiễm vƣợt rất nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B, gây tác động 
xấu tới thuỷ vực tiếp nhận, tác động xấu tới nhu cầu sử dụng nƣớc trong khu vực. Tuy nhiên 
tại các khu vực lán trại sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ phối hợp với các đơn vị thi công thuê lại các căn 
nhà của hộ dân sống dọc tuyến dự án, các nhà dân này đã đƣợc xây dựng hệ thống bể tự hoại 
để xử lý nƣớc thải sinh hoạt. 

 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng do nước mưa, nước thải 
- Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng nƣớc mặt nƣớc ngầm, các sinh vật thuỷ sinh, 

con ngƣời, hộ dân quanh khu vực Dự án.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động gây ra do nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng 
thi công và nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân xây dựng tại các lán trại. Các tác 
động này diễn ra trong suốt quá trình thi công xây dựng tuyến đƣờng 

3.3.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
3.3.3.1. Tác đ ng tới cu c sống của người dân 

Việc thi công xây dựng tuyến đƣờng sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến đời sống, sinh hoạt 
của ngƣời dân sống dọc tuyến. Cảm trở quá trình đi lại của ngƣời dân do quá trình thi 
công rãnh thoát nƣớc dọc, cản trở quá trình kinh doanh buôn bán bình thƣờng của một số 
hộ dân. Bên cạnh đó việc thi công nếu không có biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn sẽ ảnh 
hƣởng trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến. Tác động này là khó tránh khỏi nhƣng có thể 
phòng ngừa, giảm thiểu đƣợc. 
3.3.3.2. Tác đ ng tới giao thông khu vực 

Trong giai đoạn này, việc tập kết vật liệu xây dựng, số lƣợng các phƣơng tiện giao thông 
tăng cao, trọng tải lớn sẽ gây ùn tắc cục bộ giao thông trong suốt đoạn tuyến thi công. 
Bên cạnh đó khu vực cải tạo, nâng cấp không có đƣờng tránh nên việc thi công sẽ càng 
làm tăng thêm mức độ ùn tắc các phƣơng tiện giao thông. 
3.3.3.3. Tác đ ng tới hệ thống rãnh thoát nước khu vực 

Một số rãnh thoát nƣớc trong khu vực tuyến Dự án do phải xây dựng mới nên sẽ gây khó 
khăn cho việc tiêu thoát nƣớc ngang qua tuyến đƣờng và có thể gây ngập úng cục bộ cho 
khu vực. 

3.3.3.4. Tác đ ng đến kinh tế - xã h i 

 Tác đ ng tích cực  
Dự án đi vào hoạt động ảnh hƣởng tích cực đến môi trƣờng kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng nhƣ sau: 
- Tạo việc làm cho công nhân thi công Dự án. 
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- Saukhi Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, hạn chế tai nạn 
giao thong, tạo diện mạo mới cho khu vực… 

- Thúc đẩy một số loại hình kinh doanh phát triển. 

 Tác động tiêu cực: 
- Tập chung số lƣợng lớn công nhân nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng xã hội: Cờ bạc, trộm cắp, mắt ăn ninh trật tự… 

- Sảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 
- Lây bệnh chuyền nhiễm giữa công nhân và ngƣời dân đại phƣơng. 
- Mẫu thuẫn giữa công nhân và ngƣời dân địa phƣơng. 
- Xáo trộn tập quán sinh sống của ngƣời dân xung quanh khu vực mỏ. 

* Đối tượng, phạm vi tác đ ng 

- Đối tƣợng bị tác động:  
+ Kinh tế - xã hội địa phƣơng. 
+ Ngƣời dân địa phƣơng và dân cƣ xung quanh khu vực. 
+ Hệ thống tiêu thoát nƣớc khu vực. 
- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động suốt thời gian hoạt động của mỏ. 

3.3.3.5. Tác đ ng đến cảnh quan, hệ sinh thái 
 Tác động đến cảnh quan, địa hình 

 Quá trình thi công xây dựng sẽ làm thay đổi cảnh quan, địa hình khu vực bị biến 
đổi. Toàn bộ khu tuyến Dự án sẽ thay đổi hoàn toàn về quy mô so với ban đầu. Việc thi 
công sẽ làm mất đi một số diện tích đất nông nghiệp, diện tích ao hồ, các loại thực vật 
dọc tuyến. 
 Địa hình khu vực cơ bản sẽ thay đổi theo hƣớng có lợi cho con ngƣời do quá trình 
đào đắp nền đƣờng, mặt đƣờng, hệ thống rãnh thoát nƣớc. 

 Tác động đến hệ sinh thái 

 Tác động đến hệ sinh thái dƣới nƣớc: 
Ô nhiễm cùng với sự tồn tại các chất rắn lơ lửng trong nƣớc làm giảm mức độ truyền ánh 

sáng của nƣớc, ảnh hƣởng đến khả năng quang hợp của thực vật thuỷ sinh và giảm khả năng 
bắt mồi của các loài động vật trong nƣớc. Nhƣ vậy, năng suất sinh học của hệ sinh thái dƣới 
nƣớc sẽ bị giảm nhất là vào mùa mƣa độ đục lớn do chứa nhiều bùn, đất. Tuy nhiên, những tác 
động này có thể kiểm soát đƣợc bằng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

 Tác động đến hệ sinh thái trên cạn:  
Ô nhiễm không khí, tiếng ồn bởi các hoạt động thi công, vận tải… làm cho các loài 

động vật trong khu vực vốn đã nghèo nàn không có nơi sinh sống khiến chúng phải di cƣ đi 
nơi khác hoặc biến mất hẳn. 

Sự xáo trộn của các chất thải rắn, các chất độc hại trong đất làm biến đổi tính chất và 
hàm lƣợng dinh dƣỡng của đất khiến cho sự sinh trƣởng của thực vật bị hạn chế, các vi sinh 
vật trong đất có nguy cơ bị mất đi khiến khả năng tái tạo sinh dƣỡng của đất ngày càng giảm. 
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Khu vực dự kiến triển khai Dự án không nằm trong vùng sinh thái nhạy cảm. Do đó, 
các tác động có thể kiểm soát đƣợc bằng các biện pháp giảm thiểu. 

 Đối tượng, phạm vi tác đ ng 

- Đối tƣợng bị tác động: Các loại động, thực vật sống trong khu vực Dự án, địa 
hình khu vực. 

- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động trong suốt thời gian tồn tại của mỏ. 
3.3.3.6. Tác đ ng do tiếng ồn  

 Nguồn gây tác đ ng do tiếng ồn 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông vận chuyển, máy móc, thiết bị 
nhƣ máy xúc, máy ủi,…  

-  Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các khu tập trung công nhân.   

 Đánh giá tác đ ng do tiếng ồn 

Tiếng ồn tác động đến con ngƣời ở ba dạng: Tác động về mặt cơ học nhƣ che lấp âm 
thanh cần nghe gây khó chịu căng thẳng; Tác động đối với bộ phận thính giác và hệ thần 
kinh; Ở mức cao và lâu dài tiếng ồn còn có ảnh hƣởng đến hành vi xã hội của con ngƣời. 
Tiếng ồn là nguyên nhân gây ra một số bệnh ở con ngƣời nhƣ: Bệnh thần kinh, đau đầu, 
tăng huyết áp, tim mạch, các bệnh về thính giác... 
Việc xác định mức độ và phạm vi ảnh hƣởng của tiếng ồn tới khu vực xung quanh đƣợc thực 
hiện thông qua các chƣơng trình tính toán lan truyền và sự suy yếu của tiếng ồn trong các điều 
kiện khác nhau. Giả sử quá trình tính toán đƣợc thực hiện trong cá điều kiện lý tƣởng nhƣ: Coi 
nguồn tiếng ồn đang xét là nguồn duy nhất, không có sự cộng hƣởng hay triệt tiêu của các 
chƣớng ngại vật, coi các tiếng ồn là nguồn điểm. 
Theo "Hƣớng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Bộ Khoa học - Công 
nghệ và Môi trƣờng - Cục môi trƣờng, 1999" thì mức độ lan truyền tiếng ồn đƣợc xác 
định nhƣ sau: 

                           L = 20.lg (r2/r1)
1 + a 

Trong đó: 
L: Độ giảm tiếng ồn (dBA) 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thƣờng bằng 1m đối với tiếng ồn từ máy móc thiết bị 
và bằng 7,5m đối với nguồn ồn là dòng xe giao thông) 
r2: Khoảng cách cách r1 

a: Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối với mặt đất trồng cỏ 
a = 0,1, đối với mặt bằng trống trải không có cây cối a = 0, đối với mặt đƣờng nhựa và 
bêtông a = - 0,1) 

Dự án chƣa đi vào hoạt động nên không thể có các số liệu cho cƣờng độ ồn lớn nhất 
phát ra từ các máy móc. Tuy nhiên qua tham khảo một số Dự án tƣơng tự cho thấy rằng 
cƣờng độ ồn lớn nhất phát ra từ các máy móc là 105 dBA. Có thể chọn giá trị này để tính 
toán ảnh hƣởng của tiếng ồn. 

Tại khu vực chọn a = -0,1. 

Với khoảng cách là 100m thì cƣờng độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 
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  L = 20.lg ((r2/r1)
1 + a = 20.lg (100/1)1 = 40 dBA 

Khi đó cƣờng độ âm thanh còn lại là: 
   105 – 40 = 65 dBA 

Với khoảng cách là 500m thì cƣờng độ âm thanh giảm đi một khoảng giá trị là: 

 L = 20.lg (r2/r1)
1 + a = 20.lg (500/1)1 =54 dBA 

Khi đó cƣờng độ âm thanh còn lại là: 
105 - 54 = 51 dBA 

 Kết quả tính toán mức độ lan truyền tiếng ồn từ các phƣơng tiện thi công 
xây dựng cầu tới môi trƣờng xung quanh nhƣ sau: 

Bảng 3.16: Mức ồn lan truyền từ các phƣơng tiện thi công cầu (dBA) 

STT Thiết bị thi công cầu Mức ồn cách 
máy 1,5m 

Mức ồn cách 
máy 100m 

Mức ồn cách 
máy 200m 

1 Máy san ủi 93 83 73 

2 Máy cẩu 93 83 73 

3 Máy trộn bê tông 84 74 64 

4 Máy đầm rung 74 64 54 

4 Máy lu 81 71 61 

5 Máy trải nhựa bê tông 82 72 62 

6 Xe tải 76 66 56 

TCVN 3985-1999  

QCVN 26-2010/BTNMT 

85 85 70 

Ghi chú :  - TCVN 3985-1999 là Tiêu chuẩn tiếng ồn đối với khu vực sản xuất. 
                - QCVN 26-2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về tiếng ồn. 
Mức dự báo trên đƣợc đƣa ra dựa trên các số liệu tính toán hoặc đo đọc thực tế nói 
chung, mức ồn cục bộ có thể vƣợt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT, quy 
định về mức ồn trong môi trƣờng lao động, nhƣng thời gian không kéo dài.  

 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng 

+ Đối tƣợng bị tác động: Con ngƣời. 
+ Phạm vi ảnh hƣởng: Tiếng ồn phát sinh do các loại máy móc thiết bị thi công, tác 

động này kéo dài trong suốt quá trình thi công xây dựng. 
3.3.3.7. Tác đ ng do rung 

            Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị trung tâm. Mức rung có thể 
biến thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ tải trọng thiết bị, mức rung của thiết bị khi 
hoạt động, bản chất của môi trƣờng lan truyền sóng âm... Tác động của rung có thể làm 
hƣ hại đến các công trình lân cận. Để tính toán dự báo mức rung do hoạt động xây dựng 
nền đƣờng và  mặt đƣờng, sử dụng công thức sau : 

L = L0 – 10log (r/r0) – 8,7a (r – r0) 
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Trong đó : 
- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách  r” mét đến nguồn; 

- L0 là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách  r0” mét từ nguồn (3m). 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền công trình (0,1 đối với nền đất cát). 
Bảng 3.17: Dự báo rung từ quá trình lu đầm nền đƣờng 

r (m) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

L 
(dB) 

76,8 72,6 68,4 64,2 60,0 55,8 51,6 47,4 43,2 39,0 

Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, đối chiếu với mức rung cho phép 
theo quy định của QCVN 27-2010/BTNMT là 75dB (0,055m/s2) thì khoảng cách an toàn 
rung tính từ tim đƣờng 10m trở lên là 72,6dB (0,053m/s2) – không gây ảnh hƣởng gì đến 
các công trình hai bên tuyến đƣờng. 

 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng 
+ Đối tƣợng bị tác động: Con ngƣời. 
+ Phạm vi ảnh hƣởng: Tiếng ồn phát sinh do các loại máy móc thiết bị thi công, tác 

động này kéo dài trong suốt quá trình thi công xây dựng. 

3.3.4. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động khai thác 

- Sự cố do mưa bão kéo dài: Gây sụt lún, sạt lở đƣờng giao thông làm gián đoạn thi 

công. Khi có mƣa, nƣớc mƣa chảy trên bề mặt và theo sƣờn dốc xói lở, bào mòn đất đá 
tạo ra các dòng chảy tập trung cuốn theo đất đá làm bồi lấp các thủy vực trong khu vực 
và bề mặt địa hình, làm giảm chất lƣợng đất. 

 - Sự cố do nguy cơ sạt l , sụt lún nền đường: Quá trình thi công xây dựng nếu không 
có sự phân tích, đánh giá khảo sát địa chất công trình kết hợp với việc thi công không đúng 
thiết kế sẽ có nguy cơ sảy ra sự cố sạt lở, sụt lún ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình. Sự cố 
này cần phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông: Sự cố lật đổ xe, tai nạn giao thông xảy 
ra trên các tuyến đƣờng trong quá trình thi công. Trong quá trình dự án hoạt động, sẽ tập 
trung lƣợng lớn công nhân lao động và các phƣơng tiện vận tải ra vào khu vực Dự án, vì 

vậy sẽ không tránh khỏi những tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Nguyên nhân dẫn 
đến các tai nạn có thể là do bất cẩn trong vận hành máy móc, thiết bị, tiếp xúc với điện, 
lửa, rơi hàng hóa,... sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành các nội quy về an toàn lao động 
của công nhân. Nếu không cẩn trọng, để xảy ra sự cố sẽ không chỉ gây thiệt hại về kinh 
tế, gây hậu quả xấu đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng của công nhân lao 
động. 

3.3.3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY 
DỰNG 
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3.3.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trƣờng không khí 
a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm  ụi: 
+ Giảm thiểu  ụi trên khu vực thi công: 

- Chủ dự án trang bị xe tƣới nƣớc có dung tích bồn chứa 5m3 (05 xe). Công tác tƣới 
nƣớc đƣợc thực hiện thƣờng xuyên trong ngày nhằm giảm lƣợng bụi phát tán trong 
không khí, thời gian tƣới và mật độ tƣới tuỳ thuộc vào thời tiết, vào những ngày khô hanh 
số lần tƣới khoảng 2 - 4 lần/ngày. Tiêu chuẩn nƣớc tƣới đƣờng 0,5 lít/m2(theo tiêu chuẩn 
Việt Nam TCXD33-2006). 

- Chủ Dự án trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân 
nhƣ: Khẩu trang, mũ, ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc. 

+ Giảm thiểu  ụi trên đường vận chuyển:  

- Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên, nhiên liệu, phế thải... khi tham gia giao 
thông có các tấm bạt che phủ kín nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi rơi vãi và 
khuyếch tán vào môi trƣờng không khí do tác dụng của gió. 

- Tất cả các phƣơng tiện vận tải tham gia vận chuyển, máy xúc, máy ủi đều đƣợc 
kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn 
môi trƣờng mới đƣợc phép hoạt động. 

- Trên tuyến đƣờng vận chuyển từ khu vực thi công đế bãi đổ thải là đƣờng đất cấp 
phối do đó Chủ dự án sẽ sử dụng xe phun nƣớc để tƣới nƣớc với tần suất 4 lần/ngày.  

- Để tránh hiện tƣợng tắc nghẽn giao thông tuyến đƣờng ra vào khu vực thi công, 
Chủ dự án có chế độ điều tiết xe vận tải, quy định khoảng cách giữa các xe vận chuyển 
phải cách nhau ít nhất là 150 - 200m. Bên cạnh đó phải phân luồng giao thông đảm bảo 
không để sảy ra tắc nghẽn cục bộ. 

+ Giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải và  ụi từ các phương tiện giao thông, 
máy xúc, máy ủi,... 

Ngoài bụi, các phƣơng tiện giao thông vận tải, máy xúc, máy ủi chủ yếu sử dụng 
nhiên liệu là dầu Diezel. Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh các chất gây ô 
nhiễm môi trƣờng không khí. Để hạn chế ô nhiễm môi trƣờng không khí do khí thải của 
các phƣơng tiện giao thông vận tải ra vào khu vực thi công, máy xúc, máy ủi,... Chủ dự án 
tập trung thực hiện các biện pháp sau: 

- Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ 
và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lƣu thông. 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt .... cho những ngƣời làm việc tại các khu 
vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển, máy xúc, máy ủi 
đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Các phƣơng tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lƣu hành, trong thời hạn cho phép 
theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

* Ƣu điểm: Sử dụng đƣợc các trang thiết bị sẵn có, thực hiện theo quy trình đã đƣợc lập ra. 
* Nhƣợc điểm: Đầu tƣ ban đầu cho hệ thống gây tốn kém, phải thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu liên tục thƣờng xuyên. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu trên hàm lƣợng bụi, 

khí thải đạt Quy chuẩn môi trƣờng QCVN05:2013/BTNMT; QCVN06:2009/BTNMT. 
b) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 
Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu tiếng ồn: 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn : Tại các khu vực nhạy cảm (khu 
dân cƣ dọc hai bên tuyến), nhà thầu bố trí thời gian và sắp xếp các hoạt động thi công 
hợp lý nhằm hạn chế việc diễn ra đồng thời các hoạt động gây ồn để giảm mức ồn tổng 
số. 

- Thực hiện quy trình, quy phạm thi công: Việc thực hiện nghiêm túc các quy phạm 
thi công vào những thời điểm nhất định sẽ làm giảm đáng kể tiếng ồn trong thi công, cụ 
thể là chỉ vận hành các thiết bị đƣợc bảo dƣỡng tốt ngay ngoài hiện trƣờng; Bảo trì thiết 
bị trong suốt thời gian thi công; tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không 
cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất. 

- Giám sát ô nhiễm tiếng ồn trong thi công: là một phần trong giám sát thi công. 
Công tác giám sát đƣợc thực hiện tại các khu vực nhạy cảm. 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, kiểm tra sự cân bằng của các máy móc 
thiết bị khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi  tiết và cho dầu bôi trơn thƣờng kỳ. 

- Không sử dụng các thiết bị cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao; 
- Máy móc thiết bị phục vụ khai thác đều phải đƣợc kiểm định đạt tiêu chuẩn. Thƣờng 

xuyên duy tu bảo dƣỡng các thiết bị máy móc đảm bảo hoạt động hiệu quả. 
- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm thiểu 

mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất; 
- Trang bị phƣơng tiện bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc ở những 

khu vực có tiếng ồn cao. 
Ngoài ra, để hạn chế sự ảnh hƣởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến hoạt 

động của khu vực xung quanh, không đƣợc vận hành vào ban đêm để tránh tác động đến 
sinh hoạt của ngƣời dân sống dọc tuyến  

c) Biện pháp giảm thiểu rung động: 
- Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực. 
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- Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay đổi chế độ tải làm việc. 
- Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim 

loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su… đƣợc lắp giữa máy 
và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. 

* Ƣu điểm: Sử dụng đƣợc các trang thiết bị sẵn có, thực hiện theo quy trình đã đƣợc lập ra. 
* Nhƣợc điểm: Phải thƣờng xuyên kiểm tra, máy móc, thiết bị. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 

* Hiệu quả của biện pháp: Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung 
nêu trên sẽ cho phép môi trƣờng ồn và rung tại khu vực dự án nằm trong các giới hạn cho 
phép theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn và QCVN 
27:2010/BTNMT đối với mức rung cho phép. 

3.3.3.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

3.3.3.2.1. Hạn chế ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải thi công 

* Đối với nước mưa chảy tràn 

Hạn chế nƣớc mƣa chảy tràn trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án phối hợp 
với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Tiến hành thi công cuốn chiếu, thi công đến đâu gọn đến đấy tránh để đất đá vùi lấp 
hệ thống rãnh thoát nƣớc đã có. 

- Ƣu tiên thi công hệ thống rãnh thoát nƣớc, hố ga dọc tuyến. Trong quá trình thi công 
cần vạch tuyến phân vùng thoát nƣớc mƣa. 

- Hệ thống cống rãnh thoát nƣớc hai bên đƣờng đƣợc thiết kế đảm bảo thoát nƣớc 
tốt khi có mƣa lớn. 

- Tổ chức nạo vét cống rãnh thoát nƣớc, hố ga thƣờng xuyên. 
- Không gây ngập úng các thủy vực tiếp nhận.  
- Hạn chế triển khai thi công vào mùa mƣa bão. 
- Trong giai đoạn này số lƣợng các loại rãnh thoát nƣớc (rãnh dọc) nhƣ sau:  

Đoạn tuyến Km16+000 – Km19+500: 

+ Rãnh dọc loại 1 (Không chịu lực): 2398,5m; Xây gạch  vữa M75, bê tông đáy M150, 
trát vựa xi măng M75. 

+ Rãnh dọc loại 2 (Chịu lực): 119,5m; Xây gạch  vữa M75, bê tông đáy M150, trát vựa 
xi măng M75. 

+ Hố thu rãnh dọc: 76 hố 

+ Cống thoát nƣớc ngang: Cống hộp 1mx1m: 1 chiếc; Cống tròn D=1m: 4 chiếc; Cống 
tròn 2D=1m: 1 chiếc. 

Đoạn tuyến Km19+500 – Km23+100: 

+ Rãnh dọc loại A (Không chịu lực): 3.727,34m; Xây gạch  vữa M75, bê tông đáy 
M150, trát vựa xi măng M75. 
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+ Rãnh dọc loại B (Chịu lực): 173m; Xây gạch  vữa M75, bê tông đáy M150, trát vựa 
xi măng M75. 

+ Rãnh dọc loại C: 16m Xây gạch vữa M75, bê tông đáy M150, trát vựa xi măng M75. 
+ Hố thu rãnh dọc: 124 hố. 
+ Cống thoát nƣớc ngang: Cống tròn D=1m: 3 chiếc; Cống tròn 2D=1m: 1 chiếc. 

(Bản vẽ chi tiết đính kèm phụ lục báo cáo) 
* Hạn chế ô nhiễm do nước thải thi công 

Nƣớc mƣa từ khu trộn vật liệu xây dựng đƣợc dẫn vào hệ thống thu gom, xử lý sơ 
bộ lắng cặn trƣớc khi thoát ra môi trƣờng. 

- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nƣớc. Các 
tuyến thoát nƣớc đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây 
dựng và không gây ảnh hƣởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài. 

- Các tuyến thoát nƣớc thải thi công đƣợc thực hiện phù hợp với việc tiêu thoát 
nƣớc tự nhiên của khu vực. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để ngăn 
ngừa sụt lún trên đƣờng thoát thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm 
nhập vào đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn. 

- Tại m i khu vực thi công, Chủ dự án đào hố lắng có kích thƣớc: Dài x rộng x sâu 
= 1m x 1m x 1m. Nƣớc thải thi công qua hệ thống rãnh thu gom chảy vào hố lắng trƣớc 
khi chảy ra môi trƣờng tiếp nhận. 

* Ƣu điểm: Dễ thực hiện, đơn giản, khoa học.  
* Nhƣợc điểm: Chỉ lắng lọc cơ học đối với nƣớc thải xây dựng. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao 
* Hiệu quả của biện pháp: Sau khi thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng do nƣớc thải xây dựng và nƣớc mƣa, đảm bảo đạt QCVN 08:2008/BTNMT. 

3.3.3.2.2. Hạn chế ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt 
Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ khu vực lán trại tại xã Hồng Thái và xã 

Hoàng Ninh.  

- Đối với khu vực lán trại tại xã Hồng Thái, khu vực này đƣợc Chủ đầu tƣ phối 
hợp với đơn vị thi công thuê lại khu nhà ở của Ban quản lý bến xe khu công nghiệp Đình 
Trám khu vực này đã đƣợc xây dựng nhà vệ sinh, bể tự hoại với tổng thể tích 10m3 đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân.  

- Đối với lán trại công nhân tại xã Hoàng Ninh, khu vực này cũng đƣợc thuê lại 
của nhà dân sống cạnh tuyến dự án. Khu nhà này cũng đã đƣợc xây dựng khu nhà vệ 
sinh, bể tự hoại có tổng thể tích 8m3. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho công nhân ở khu 
vực này. 

* Ƣu điểm: Sử dụng hệ thống nhà vệ sinh, bể tự hoại đã có sẵn, không phải đầu tƣ 
xây dựng mới.  
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* Nhƣợc điểm: Do bể tự hoại đã đƣợc sử dụng nên nếu không đƣợc hút bùn và bổ 
sung chế phẩm vi sinh định kỳ sẽ làm giảm khả năng xử lý nƣớc thải sinh hoạt. 

* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao 
* Hiệu quả của biện pháp: Sau khi thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng do nƣớc thải sinh hoạt, đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT. 

3.3.3.3. Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn 

- Số lƣợng, quy mô, công suất công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ CTRSH: 

+ Công trình thu gom: Thu gom bằng các thùng composite dung tích 120 lít có nắp 
đậy, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển.  

+ Số lƣợng: Khoảng 3 thùng 

+ Vị trí bố trí: Dọc theo cửa ra vào, khu vực lán trại của công nhân. 

+ Công nghệ, quy trình vận hành hay phƣơng án thu gom, lƣu trữ: 

+ Các loại chất thải nhƣ: Lon, giấy, đồ hộp,… đƣợc công nhân thu gom riêng sau 
đó tận dụng bán cho cơ sở thu mua tái chế. 

+ Chất thải sinh hoạt gồm thành phần hữu cơ dễ phân hủy và chất thải còn lại: 
đƣợc CBCNV thu gom vào các thùng chứa CTR hữu cơ, sau đó hợp đồng với công ty 
môi trƣờng thu gom vận chuyển theo quy định. 

+ Trong các thùng chứa rác bố trí nilon bọc thùng để chứa rác đảm bảo vệ sinh và 
thuận tiện khi thay. Cuối ngày đến giờ thu gom công nhân sẽ tập kết tại 1 góc gần cổng 
công trƣờng cho xe đến thu gom theo quy định.  

+ Tần suất thu gom: 1 lần/ngày. Rác thải sinh hoạt đƣợc hợp đồng với công ty môi 
trƣờng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo quy định hiện hành. 

+ Vị trí khu tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời: Trong giai đoạn thi công không bố 
trí kho chứa RTSH tạm thời, rác đƣợc lƣu trong các thùng có nắp đậy luôn, cuối ngày đến 
giờ thu gom công nhân sẽ tập kết tại 1 góc gần cổng ra vào công trƣờng cho xe đến thu 
gom theo quy định. Xe thu gom đến công nhân lấy rác trong thùng và thay túi bọc mới 
cho thùng rác.  

- Công trình thu gom, lƣu giữ, quản lý CTR thông thƣờng: 

+ Đất màu từ hoạt động bóc tầng đất lúa đƣợc thu gom, tập kết lƣu giữ tại diện tích 
giải phóng mặt bằng phục vụ thi công giai đoạn hoàn thiện của Dự án; sử dụng khoảng 
97.670m3 để trồng cây xanh tại các vị trí nút giao trong phạm vi dự án; phần còn lại với 
khối lƣợng khoảng 300.000m3 đƣợc lƣu giữ trong phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 
hoàn thiện để sử dụng vào mục đích nông nghiệp theo quy định. 

+ Phế thải xây dựng tận dụng lại một phần phế thải để bán cho đơn vị thu mua, tái 
chế; phần không thể tận dụng vận chuyển đi đổ thải theo quy định trên các cơ sở văn bản 
thỏa thuận đổ thải đất, đá, vật liệu thải với địa phƣơng. 

+ Đối với loại chất thải rắn nhƣ bao bì, vỏ bao xi măng, các mẩu sắt thừa... đƣợc 
thu gom hàng ngày và bán cho đơn vị có chức năng để tái chế, tái sử dụng. 

3.3.3.4. Hạn chế chất thải rắn nguy hại 
- Bố trí kho chứa diện tích 10m2, vị trí ở phía sau khu lán công nhân. Kết cấu kho 
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bằng khung thép bắn mái che bằng tôn, tƣờng bao quanh cũng bắn bằng rào tôn, nền 
đƣợc láng bê tông. Trƣớc cửa kho có treo biển cảnh báo CTNH theo TCVN 6707:2009. 

- Số lƣợng: 01 kho. 

- Dụng cụ thu gom lƣu giữ: Thùng composit dung tích 120 lít. Số lƣợng khoảng 5 
thùng. Các thùng chứa đều đƣợc dán tên chất thải, mã số chất thải, biển cảnh báo. 

- Thuê đơn vị vận chuyển và xử lý: CTNH phát sinh nhà thầu sẽ tiến hành hợp 
đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom 6 
tháng/lần đối với các loại dầu thải, giẻ lau dính dầu, mỡ bôi trơn thải, bóng đèn huỳnh 
quang, bao bì cứng bằng nhựa thải, que hàn thải. Đồng thời, định kỳ báo cáo lên cơ quan 
chức năng về tình hình quản lý chất thải nguy hại của đơn vị 06 tháng/01 lần. 

* Ƣu điểm:  
- Thu gom đƣợc toàn bộ lƣợng chất thải phát sinh. 
- Xây dựng theo thiết kế. 
* Nhƣợc điểm:  
- Phải phân loại rác tại nguồn phát sinh. 
- Tuân thủ chặt chẽ quy trình thu gom, quản lý, xử lý. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Đảm bảo bảo vệ môi trƣờng trong suốt thời gian hoạt 

động thi công. 

3.3.3.5. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến cuộc sống ngƣời dân sống dọc tuyến 
dự án 

- Quá trình thi công đƣợc tiến hành nhanh, gọn thi công xong đến đâu dọn dẹp đến 
đó. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh sạch sẽ tuyến thi công. 

- Đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại m i điểm thi công. 
- Quá trình đào rãnh thoát nƣớc sẽ tạo ra sự ngăn cách giữa hộ dân với đƣờng giao 

thông phải phối hợp với ngƣời dân đặt các cầu tạm (bằng g ) để ngƣời dân đi lại thuận 
tiện. 

- Không vận hành, thi công vào cá giờ cao điểm (giờ nghỉ trƣa và sau 22h) gây 
phiền toái cho ngƣời dân. 

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ tại sản chung cho công nhân. 

3.3.3.5.6. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến giao thông khu vực, rãnh thoát 
nƣớc 

* Đối với giao thông khu vực 

- Bố trí phƣơng tiện thi công ra vào khu vực thi công hợp lý, có cán bộ hƣớng dẫn, 
chỉ huy, giám sát hoạt động của các phƣơng tiện thi công. 

- Phân luồng giao thông khi lƣu lƣợng giao thông tham gia đông. 
- San gạt mặt đƣờng nếu sảy ra hiện tƣợng ổ gà, ổ voi. 
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* Đối với hệ thống thoát nước khu vực 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, khơi thông hệ thống rãnh thoát nƣớc khu vực. 
- Không để đất, cát bồi lấp làm cản trở dòng chảy. 
- Không đổ chất thải vào bất kỳ hệ thống thoát nƣớc ... làm cản trở dòng chảy. 
* Ƣu điểm: Đơn giản, rễ thực hiện 
* Nhƣợc điểm: Cán bộ, công nhân công trƣờng phải nghiêm túc thực hiện những quy 

định đã đề ra. 
* Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 
* Hiệu quả của biện pháp: Đảm bảo bảo vệ môi trƣờng trong suốt thời gian thi công. 

3.3.3.7. Biện pháp giảm thiểu tác động đến cảnh quan địa hình, hệ sinh thái 
Quá trình thi công sẽ ảnh hƣởng đến cảnh quan địa hình khu vực là điều không thể 

tránh khỏi. Tuy nhiên, để hạn chế những ảnh hƣởng đến mức thấp nhất đến cảnh quan địa 
hình Chủ dự án thực hiện những biện pháp cụ thể sau: 

- Chỉ thi công trong phạm vi Dự án. 
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ, công nhân trong việc thi công xây dựng. 
- Không gây ra các tác động ảnh hƣởng xấu đến cảnh quan địa hình khu vực. 
- Phát hiện và xử lý kịp thời cá nhân, tập thể gây tổn hại đến cảnh quan khu vực. 

3.3.3.8. Vấn đề khôi phục và hoàn nguyên môi trƣờng sau thi công 

- Dỡ bỏ các công trình tạm thời phục vụ thi công: Thu gom vật liệu thừa trên công 
trƣờng, các thùng chứa dầu mỡ, các bộ phận máy móc bị loại bỏ và các vật liệu rào chắn 
trong phạm vi cách mép đƣờng 20m và trồng cây trở lại để phục hồi nhanh chóng các 
diện tích thảm thực vật đã bị mất. 

- Đối với bãi đổ thải sẽ đƣợc san gạt lại, gia cố ổn định địa hình và sẽ có biện pháp 
cải tạo, phục hồi môi trƣờng đối với khu vực này (Sẽ có Đề án cải tạo, phục hồi môi 
trường riêng). 

3.3.3.9. Bıện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môı trƣờng trong gıaı đoạn thı 
công, xây dựng 

Để phòng tránh rủi ro, sự cố môi trƣờng chủ Dự án thực hiện một số các giải  
a) Biện pháp chống sạt lở, sụt lún  

Trong quá trình thi công Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các 
biện pháp nhƣ: 

- Thi công đúng theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt; 

- Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu bản vẽ thi công, thực địa kết hợp với kết 

quả khảo sát để có phƣơng án lắp đặt thiết bị quan trắc lún phù hợp với thực tế thi công. 
Cự ly bố trí thiết bị quan trắc lún tối thiểu là 100m. 
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- Dựa vào kết quả quan trắc lún để tính toán độ lún dƣ, độ cố kết, và quyết định 
thời gian cho phép dỡ tải để thi mặt đƣờng đồng thời làm căn cứ xác định khối lƣợng đắp 
bù lún. 

- Đóng cọc tre với mật độ 25 cọc/m2, chiều sâu 1,5m - 2m và trải lớp vải địa kỹ 
thuật ngăn cách giữa lớp đất yếu và vật liệu đắp đối với những khu vực có nền đất yếu. 
b) Các biện pháp an toàn lao động. 

Trong quá trình tiến hành thi công có thể xảy ra tai nạn lao động. Do đó, tất cả công 
nhân tham gia trên công trƣờng đều đƣợc học tập về các quy định an toàn lao động. Các 
công nhân trực tiếp thi công vận hành máy móc phải đƣợc đào tạo thực hành, bao gồm: 

- Thực hiện các biện pháp nhƣ lắp các biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng 
dọc tuyến đƣờng chở vật liệu xây dựng vào công trƣờng, đặc biệt tại những điểm đấu nối 
với đƣờng giao thông công cộng. 

- Có biển báo cảnh giới công trƣờng đang thi công phía trƣớc. 

- Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu xây dựng, thiết bị phù hợp không để lấn chiếm 
đƣờng giao thông. 

- Lập rào chắn các khu vực nguy hiểm nhƣ trạm biến thế, xăng dầu… 

- Giáo dục nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao động, tránh thái độ 
chủ quan coi thƣờng sự an toàn của công nhân. 

- Phổ biến các tài liệu hƣớng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. 
- Các thiết bị máy móc phải đƣợc kiểm tra định kỳ. 
- Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công cho những nơi cần làm việc vào 

buổi tối. 
- Phải có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng sạt lở, sụp 

lún, bờ mƣơng. 
- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân nhƣ mũ bảo hộ, găng tay, khẩu 

trang, kính mắt,…và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng.  
* Kỹ thuật an toàn vệ sinh công nghiệp  
  An toàn trong công tác gạt: 

Ngoài việc đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn cho công tác xúc gạt trong 
quy phạm khai thác mỏ hiện hành: 

+ Khi máy gạt đang làm việc, cấm: 
- Dừng máy trên nền đất không ổn định, dừng máy khi chƣa nhả đất khỏi lƣỡi gạt. 
- Lùi máy ra mép tầng hoặc mép hố. 
Khoảng cách an toàn từ xích máy gạt (từ phía đầu lƣỡi gạt) tới mép hố không đƣợc 

nhỏ hơn 1,5m. 
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+ Cấm máy gạt làm việc trong vùng nguy hiểm của máy xúc khi máy xúc đang hoạt 
động. Khi cần thiết phải cho máy gạt làm việc ở trong bán kính hoạt động của máy xúc, 
phải ngừng làm việc. 

+ Máy gạt làm việc những nơi nguy hiểm (mép hố,....) phải có ngƣời làm tín hiệu 
cho máy gạt; nếu thấy có dấu hiệu sụt lở phải khẩn trƣơng đƣa máy vào vị trí an toàn. 

+ Khi sửa chữa máy gạt phải đƣa máy vào vị trí an toàn. Khi kiểm tra máy gạt, phải 
tắt máy và hạ lƣỡi gạt xuống. Khi kiểm tra sửa chữa lƣỡi gạt phải đƣợc kê phẳng bằng 
những tấm g  chắc chắn. 

An toàn trong công tác bốc xúc: 
- Khi máy xúc làm việc, cấm bất kỳ ai ở trong phạm vi hoạt động của máy xúc. 

 - Chỉ khi nào máy xúc ngừng hẳn công nhân mới đƣợc lên xuống máy xúc. 
 - Ô tô vào nhận hàng, lái xe ô tô phải tuân thủ theo các tín hiệu quy định do ngƣời 
điều khiển máy xúc chỉ dẫn. 
 - Không đƣợc quay đầu gầu máy xúc ngang qua buồng lái của ô tô. 
 - Phải có đủ ánh sáng cho máy xúc làm việc khi tối trời. Không di chuyển máy 
xúc vào ban đêm. 

An toàn trong khâu vận chuyển: 
 -  M i xe chạy trên đƣờng phải có lệnh công tác. 
 -  Cấm cho xe ra ngoài mép hố khi không có ngƣời báo hiệu. 
 -  Các ô tô phải thực hiện những điều sau: 
 + Việc chất bốc xúc lên thùng xe chỉ đƣợc tiến hành qua 2 bên thành xe, hoặc từ 
phía sau, cấm đƣa gàu xúc qua ca bin xe. 
 + Chỉ khi ngƣời lái máy xúc phát tín hiệu thì xe mới đƣợc rời khỏi ch  lấy hàng, 

cấm ô tô chạy khi thùng xe chƣa đƣợc đúng vị trí. 
 + Cấm ngƣời ngồi trên mui xe hoặc đứng bám sát vào phía ngoài thành xe. Cấm 
ngƣời đứng, ngồi ở bậc lên xuống trong lúc xe chạy. Cấm lên xuống xe khi chƣa dừng 
hẳn. 

+  Khi chạy trên đƣờng phải chấp hành quy định an toàn giao thông đƣờng bộ. 

3.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH  
3.4.1. Các hoạt động trong quá trình vận hành khai thác 

- Hoạt động phƣơng tiện thamgia giao thông. 

3.4.2. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 
3.4.2. 1. Đánh giá tác đ ng đến môi trường không khí 
* Nguồn phát sinh 

- Từ hoạt động của các phƣơng tiện tham gia giao thông 
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* Đánh giá tác đ ng: 

 Tác động do khí thải 
Khi dự án đi vào hoạt động, các phƣơng tiện giao thông trên tuyến sẽ góp phần gây 

ô nhiễm môi trƣờng không khí, các phƣơng tiện giao thông với nhiên liệu chủ yếu là 
xăng và dầu Diesel sẽ thải vào môi trƣờng khu vực một lƣợng khói thải chứa các chất ô 
nhiễm nhƣ bụi TSP, khí NO2, SO2, CO, HC...  Sử dụng hệ số ô nhiễm do Cơ quan Bảo vệ 
Môi trƣờng Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập để xác định tải 
lƣợng các chất ô nhiễm trong khói thải của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến nhƣ sau 

 Bảng 3.18. Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải giao thông 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 
TSP 

(kg/U) 
SO2 

(kg/U) 
NOX 

(kg/U) 
CO 

(kg/U) 
HC 

(kg/U) 
1. Xe ca 

- Xe ca nhỏ  
(động cơ < 1400cc) 

103 km 
tấn xăng 

0,07 
0,80 

1,74S 
20S 

1,31 
15,13 

10,24 
118,0 

1,29 
14,83 

- Xe ca lớn 
(động cơ > 2000cc) 

103 km 
tấn xăng 

0,07 
0,06 

2,35S 
20S 

1,33 
9,56 

6,46 
54,9 

0,60 
5,1 

2. Xe tải 
- Xe tải chạy xăng > 3,5 tấn 103 km 

tấn xăng 
0,4 
3,5 

4,5S 
20S 

4,5 
20 

70 
300 

7 
30 

- Xe tải nhỏ, động cơ diezel < 
3,5 tấn 

103 km 
tấn xăng 

0,2 
3,5 

1,16S 
20S 

0,7 
12 

1 
18 

0,15 
2,6 

- Xe tải lớn, động cơ diezel 
3,5 -16 tấn 

103 km 
tấn xăng 

0,9 
4,3 

4,29S 
20S 

11,8 
55 

6,0 
28 

2,6 
2,6 

- Xe tải rất lớn, động cơ 
diezel > 16 tấn 

103 km 
tấn xăng 

1,6 
4,3 

7,26S 
20S 

18,2 
50 

7,3 
20 

5,8 
16 

3. Xe máy 103 km 0,08 0,57S 0,14 16,7 8 

Nguồn : WHO, (Dầu có thành phần S=0,5%). 

Tải lƣợng của các chất ô nhiễm trong khí thải giao thông đƣợc xác định nhƣ 
sau [N1 - Lƣu lƣợng ôtô tải (xe/h), N2 - Lƣu lƣợng ôtô con tiêu chuẩn (xe/h), N3 - 
Lƣu lƣợng xe máy (xe/h)] : 

- Tải lƣợng khí CO : 

     
E

N N N
mg m sCO 

    1 2 36 46 8 35 16 7

3600

, , ,

.
/ .  

- Tải lƣợng khí NOx : 

     
N

N N N
mg m sNOX


    1 2 3113 1 22 0 14

3 600

, , ,

.
/ .  

- Tải lƣợng khí SO2 : 

     
N

N S N S N S
mg m sSO2

1 2 32 35 1 90 0 57

3600


    , , ,

.
/ .

*
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- Tải lƣợng khí NO2 : 

    

     
N

N N N
mg m sSO2

1 2 31 763 0 475 0 143

3600


    , , ,

.
/ .  

- Tải lƣợng Bụi : 
   

s.m/mg
600.3

)08,0N(07,0N9,0N
E 321

10PM


  

Kết quả tính tải lƣợng các chất ô nhiễm do khí thải từ các phƣơng tiện tham 
gia giao thông trên tuyến đƣợc thể hiện trong bảng dƣới. 

Bảng 3.19: Tải lƣợng các chất ô nhiễm do giao thông trên tuyến 

Loại xe Số lƣợng 
(lƣợt xe/ngày) 

Tải lƣợng ô nhiễm (kg/h) 
Bụi TSP SO2 NO2 CO 

Xe máy 400 0,28 0,89 0,75 2,40 

Xe ca 210 0,15 0,58 0,47 1,26 

Xe con 320 0,23 0,71 0,60 1,92 

Xe tải 160 0,15 0,69 0,19 1,26 

Tổng cộng 1090 0,81 2,87 2,01 6,78 

Nồng độ trung bình của các chất khí thải độc hại đƣợc tính toán dự báo theo 
mô hình Gilbert M. Masters, nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x cách đƣờng 
phía cuối hƣớng gió đƣợc xác định theo công thức : 

C(x)
2

2

E

U
z

 .                  

E - Lƣợng thải tính trên đơn vị dài của nguồn theo đơn vị thời gian (g/m.s). 
z- Hệ số khuyếch tán của khí quyển theo phƣơng z (m). 

      U - vận tốc gió, m/s. 
Bảng 3.20: Nồng độ chất ô nhiễm do giao thông trên tuyến 

Thông số 
Phân bố nồng độ theo khoảng cách (mg/m3) QCVN 05-

2013/BTNMT 5m 10m 20m 30m 50m 

TSP 0,115 0,094 0,073 0,052 0,031 0,3 

SO2 0,017 0,014 0,009 0,006 0,004 0,35 

NO2 0,056 0,043 0,034 0,022 0,014 0,2 

CO 1,471 1,381 0,244 0,156 0,096 30 

Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ trung bình của bụi 
TSP và các chất khí SO2, NO2, CO nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 5m 
trở lên tính từ tim đƣờng. 
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 Tác động do tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh 

Khi tuyến đƣờng đi vào vận hành, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các 
phƣơng tiện tham gia giao thông trên tuyến. Mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của 
dòng xe đƣợc xác định nhƣ sau : 

LAeq = LA7’ +  Li , (dBA).                                                                     

      LAeq = LAi,7 + 10lg(Ni/ViT) - LKC +  Ldốc + LMĐ - 13 , 
(dBA). 

Trong đó :  
LAeq - Mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của dòng xe  
LA7’ - Mức ồn tƣơng đƣơng trung bình của dòng xe ở điều kiện chuẩn, ở điểm 

cao 1,2m và cách trục dòng xe 7,5m trong điều kiện chuẩn (bảng …). 
Li - Tổng các hệ số hiệu chỉnh cho các trƣờng hợp khác nhau ở điều kiện 

chuẩn. 
Bảng 3.21: Mức ồn trung bình của dòng xe ở điều kiện chuẩn (LA7’) 

Lƣu lƣợng dòng xe 
(xe/h) 

40 50 60 80 100 150 200 300 400 500 

Mức ồn LA7’ (dBA) 68 68,5 69 69,5 70 71 72 73 73,5 74 

Lƣu lƣợng dòng xe (xe/h) 700 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000 10000 

Mức ồn LA7’ (dBA) 75 75,5 76 77 77,5 78,5 79 80 81 

(Nguồn : Phạm Ngọc Đăng – Môi trường không khí, 2000). 

 

Bảng 3.22 : Dự báo mức ồn giao thông trên tuyến 

Tuyến đƣờng Xe ô tô (xe/h) 
Xe máy 
(xe/h) 

LAeq (dBA) QCVN 26-2010 

Đƣờng TL295B 29 17 72,6 70 

Ghi chú : - QCVN 26-2010/BTNMT là Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn. 
Từ kết quả tính toán dự báo trong bảng trên cho thấy, mức ồn tƣơng đƣơng 

trung bình trên tuyến vƣợt quá giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 26-
2010/BTNMT khoảng 2,6 dBA đối với các khu dân cƣ dọc hai bên tuyến đƣờng. 

- Mức độ lan truyền tiếng ồn 

Khả năng tiếng ồn lan truyền tới môi trƣờng xung quanh dọc tuyến : 
Li = Lp - Ld - Lc - Lcx (dBA) 

Li – Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn một khoảng cách d(m). 
Lp – Mức ồn đo đƣợc tại nguồn gây ồn (cách 1,5m). 
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Ld – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 
Ld = 20 lg [(r2/r1)

1+a]  (dBA) 

r1 – Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m). 
r2 – Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m). 
a – Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 
Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. 
Lcx - Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh. 

Lcx = Ld + 1,5Z + Bi (dBA) 

Ld - Độ giảm mức ồn do khoảng cách (dBA) 
1,5Z - Độ giảm mức ồn do tác dụng phản xạ của các dải cây xanh. 
Z – Số lƣợng các dải cây xanh. 
Bi – Tổng bề rộng của các dải cây xanh (m). 
Bi – Mức ồn giảm do âm thanh bị hút và khuếch tán trong dải cây xanh. 

 - Trị số hạ thấp trung bình theo tần số. 
Từ các công thức trên, tính toán mức độ gây ồn từ hoạt động giao thông trên 

tuyến tới môi trƣờng xung quanh cho thấy: 

Bảng 3.23: Mức ồn lan truyền tới môi trƣờng xung quanh 

 
Tuyến đƣờng 

Mức ồn 
ở điểm 
cách 
máy 
1,5m 

Mức ồn 
ở khoảng 

cách 
10m 

Mức ồn 
ở khoảng 

cách 
20m 

Mức ồn 
ở khoảng 

cách 
50m 

Đƣờng TL295B 72,6 68,4 64,2 56,8 

QCVN 26-2010/BTNMT  70 70 70 

Ghi chú : - Tiêu chuẩn 3733/2002/BYT đối với khu vực sản xuất. 
- QCVN 26-2010/BTNMT là Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn đối với khu vực 

thông thường. 
Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn từ hoạt động giao 

thông trên tuyến đảm bảo giới hạn cho phép đối với môi trƣờng xung quanh từ 
khoảng cách 10m trở lên theo quy định của QCVN 26-2010/BTNMT. 

 Tác động do rung 

 Để tính toán dự báo mức rung do các phƣơng tiện giao thông trên tuyến, 
sử dụng công thức sau : 

L = L0 – 10log (r/r0) – 8,7a (r – r0) 
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- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách  r” mét đến nguồn; 

- L0 là độ rung tính theo dB (79dB) đo ở khoảng cách  r0” mét từ nguồn. 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền đƣờng. 
Bảng 3.24: Dự báo rung từ hoạt động giao thông trên tuyến 

r (m) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

L 
(dB) 

75,3 73,6 72,2 71,1 69,9 68,7 67,4 66,8 65,4 64,8 

Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, đối chiếu với mức rung cho 
phép theo quy định của QCVN 27-2010/BTNMT là 75dB thì khoảng cách an toàn 
rung tính từ tim đƣờng 10m trở lên là 73,6dB – không gây ảnh hƣởng gì lớn tới các 
công trình xung quanh. 

 Đối tượng, phạm vi  ị tác đ ng  

+ Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng không khí, con ngƣời  
+ Quy mô tác động: Chất thải khí phát sinh chủ yếu trong giai đoạn này từ các 

phƣơng tiện tham gia giao thông tác động này tồn tại trong suốt thời gian hoạt 
động của tuyến đƣờng. 

3.4.2.2. Đánh giá tác động tới môi trƣờng nƣớc 

 Nguồn phát sinh  
        - Nƣớc mƣa chảy tràn trên tuyến 

 Đánh giá tác đ ng 

Chủ yếu là nƣớc mƣa chảy tràn trên tuyến. Do bề mặt đƣờng đƣợc phủ nhựa 
sẽ tạo ra diện tích không thấm nƣớc và giảm mức độ thấm dẫn đến tăng lƣợng 
nƣớc chảy tràn trên tuyến, kéo theo các chất bẩn tích tụ xuống hệ thống thoát nƣớc 
mƣa ở hai bên tuyến đƣờng. Hàm lƣợng các chất trong lớp đất bẩn trên mặt đƣờng 
phụ thuộc vào phƣơng thức giao thông và tỷ lệ thuận với mật độ giao thông, nhƣng 
có giới hạn. Theo nghiên cứu của Clark và đồng nghiệp về đặc tính hóa học của 
lớp đất bẩn trên mặt đƣờng nhƣ sau : 

Bảng 3.25: Đặc điểm lớp đất bẩn trên mặt đƣờng 

STT Thông số Hàm lƣợng (mg/kg) 
1 pH 6,7÷7,6 

2 Dầu mỡ 5÷73 

3 Clo 0,1÷4 

4 NO3- 3÷386 

5 SO4
2- 34÷2700 

6 Cd 1,3 (trung bình) 

7 Cr 2÷35 

8 Cu 24÷310 
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9 Fe 24÷65 

10 Pb 19÷553 

11 Ni 2÷73 

12 Zn 90÷577 

(Nguồn : Clark và đồng nghiệp. Đặc tính hóa học của lớp đất bẩn trên mặt đường-

2000. Tạp chí CIWEM)  
Lƣợng chất bẩn trên mặt đƣờng đƣợc tích tụ do thời tiết khô ráo sẽ đạt đến cân bằng 

sau 10 ngày. Với lƣu lƣợng mƣa 7mm/h thì sau 20÷30 phút, nồng độ chất bẩn trong nƣớc 
chảy tràn khi đó là không đáng kể. 

* Đối tượng, phạm vi tác đ ng: 
- Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng nƣớc, sinh vật thủy sinh, địa hình khu vực 

- Quy mô, phạm vi tác động: Nƣớc thải ở giai đoạn này chủ yếu là nƣớc mƣa chảy 
tràn. Nƣớc này nếu không có biện pháp thu xử lý phù hợp sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng 
nƣớc mặt, nƣớc ngầm. Tác động này tồn tại trong suốt quá trình truyến đƣờng hoạt động. 
3.4.2.3. Đánh giá tác động do chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn   

Trong giai đoạn vận hành tuyến đƣờng, nguồn phát sinh chất thải rắn chủ yếu là do 
rác thải từ các phƣơng tiện lƣu thông trên tuyến đƣờng vứt rác bừa bãi dọc theo tuyến 
đƣờng. Ngoài ra, chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này còn có bùn đất từ các hố gas 
của hệ thống thoát nƣớc mƣa, quá trình thay thế các biển báo hƣ hỏng, chất thải rắn rơi 
vãi từ các phƣơng tiện thamgia giao thông. Khối lƣợng phát sinh từ nguồn này không xác 
định, phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, mật độ các phƣơng tiện và mức độ vệ sinh 
công cộng trên tuyến đƣờng. 

 Đánh giá tác đ ng 

Chất thải rắn phát sinh ở giai đoạn này rất khó xác định tải lƣợng, tuy nhiên nếu 
không các loại chất thải này không đƣợc thu gom, xử lý sẽ ảnh hƣởng đến cảnh quan, mất 
mĩ quan ảnh hƣởng đến môi trƣờng.  

* Đối tượng, phạm vi tác đ ng: 
- Đối tƣợng bị tác động: Môi trƣờng nƣớc, sinh vật thủy sinh, cảnh quan khu vực 

- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động này tồn tại trong suốt quá trình truyến đƣờng 
hoạt động. 
3.4.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
3.4.3.1. Tác đ ng đến kinh tế - xã h i 

 Tác đ ng tích cực  
Dự án đi vào hoạt động ảnh hƣởng tích cực đến môi trƣờng kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng nhƣ sau: 
- Tạo ra mạng lƣới giao thông thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của ngƣời dân. Bên 

cạnh đó sẽ tạo sự thúc đầy giao thƣơng thƣơng mại với các khu vực lân cận. 
- Tạo diện mạo mới theo hƣớng tích cực. 
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 Tác động tiêu cực: 
- Do chất lƣợng đƣờng tốt sẽ tạo điều kiện cho một số chủ phƣơng tiện không tuân 

thủ luật giao thông đƣờng bộ phóng nhanh, vƣợt ẩu gây tai nạn. 
- Lƣu lƣợng phƣơng tiện tham gia đông đúc gây tắc ngẽn cục bộ. 
* Đối tượng, phạm vi tác đ ng 

- Đối tƣợng bị tác động:  
+ Kinh tế - xã hội địa phƣơng. 
+ Ngƣời dân địa phƣơng và dân cƣ dọc tuyến đƣờng 

- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động suốt thời gian hoạt động của tuyến đƣờng. 
3.4.3.2. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Việc tuyến đƣờng đƣợc hoàn thành sẽ làm cho cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái dần 
đƣợc ổn định, sự tác động đến cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái ở giai đoạn này theo 
hƣớng có lợi. 
3.4.4. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động  

* Sự cố tai nạn giao thông  
Sự gia tăng số lƣợng, mật độ phƣơng tiện giao thông trên khu vực Dự án và các 

tuyến đƣờng xung quanh Dự án sẽ làm tăng khả năng xảy ra các tai nạn giao thông, gây 
ảnh hƣởng xấu tới cuộc sống của ngƣời dân.  

* Sự cố cháy, nổ  
Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ bao gồm:  
- Sự cố về thiết bị điện: Hệ thống đƣờng điện chiếu sáng dọc tuyến. 
* Sự cố ngập úng 

Sự cố ngập úng có thể xảy ra do một số nguyên nhân nhƣ:  
- Tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc mƣa.  

- Cƣờng độ mƣa lớn gây quá tải cho hệ thống thoát nƣớc.... 
* Sự cố sụt lún nền đƣờng: Do nền đất yếu hoặc, quá trình thi công không đảm 

bảo đúng thiết kế dẫn đến tình trạng lún, nứt nền đƣờng, ảnh hƣởng đến chất lƣợng tuyết 
đƣờng, gây mất an toàn giao thông. 
3.4.4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN VẬN 
HÀNH 

3.4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trƣờng không khí 

Khi đƣờng tuyến đƣờng đƣợc đƣa vào khai thác, dòng xe chạy trên đƣờng sẽ trở 
thành nguồn chính tác động tới chất lƣợng không khí. Các biện pháp sau sẽ đƣợc áp 
dụng: 

 Bảo dƣỡng tốt xe cộ sẽ là một biện pháp hữu hiệu nhằm giảm lƣợng phát thải từ xe. 
Xây dựng các loại Pano- áp phích phổ biến cho những ngƣời tham gia giao thông về trách 
nhiệm của m i ngƣời dân về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng. 
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 Việc bắt buộc phải kiểm soát quá trình phát thải của các loại phƣơng tiện cùng quá 
trình kiểm định phƣơng tiện là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm nguồn phát thải không 
khí của dòng xe. 
3.4.4.2. Các biện pháp thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 

 Việc giảm tiếng ồn và độ rung là yếu tố liên quan trực tiếp tới chất lƣợng của dòng 
xe cộ.  Để giảm thiểu các tác động này đối với khu dân cƣ đòi hỏi cần có các biển chỉ dẫn 
hạn chế tốc độ dòng xe, cầm bóp còi khi xe đi qua các khu vực đây cũng là những yếu tố 
quan trọng nhằm giảm những ảnh hƣởng.  
3.4.4.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nƣớc 

 Các công trình tiêu thoát nƣớc mƣa, phải thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng, 
đặc biệt là hệ thống rãnh thoát, hệ thống thu gom, các bể lắng phải thƣờng xuyên đƣợc di 
tu sửa chữa bảo đảm tốt cho việc tiêu thoát nƣớc. Để giảm thiểu những tác động làm ảnh 
hƣởng tới chất lƣợng nƣớc biện pháp hữu hiệu là thực hiện chế độ quan trắc định kỳ phát 
hiện và khắc phục sớm những nguyên nhân gây ảnh hƣởng tới chất lƣợng nƣớc ngay từ 
ban đầu. 
 Khi đƣờng đi vào hoạt động tất yếu kéo theo quá trình đô thị hóa và công nghiệp 
hóa dọc hai bên đƣờng, vì thế đòi hỏi phải có sự quản lý môi trƣờng hết sức chặt chẽ để 
đảm bảo phát triển kinh tế và môi trƣờng bền vững.   
3.4.4.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh ở giai đoạn này rất khó kiểm soát, do đó cần thiết có sự 
vào cuộc của một số đơn vị liên quan nhƣ: Tổ vệ sinh môi trƣờng tại địa phƣơng có tuyến 
đƣờng chạy qua; Công ty môi trƣờng đô thị; Ý thức của ngƣời dân tham gia giao thông 
trên tuyến đƣờng… Chất thải rắn phát sinh ở giai đoạn này cần đƣợc thu gom, vận 
chuyển đi xử lý kịp thời tránh gây mất mỹ quan, mất vệ sinh môi trƣờng. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình nạo vét rãnh thoát nƣớc mƣa dọc 
tuyến, đơn vị thực hiện công tác nạo vét phải vận chuyển bùn, rác đến khu vực đổi thải. 

- Đối với việc thay thế, sửa chữa các biển báo hỏng, bóng điện hỏng… đơn vị thực 
hiện việc thay thế, sửa chữa có trách nhiệm thu gom, xử lý loại chất thải phát sinh đó.  
3.4.4.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến kinh tế, xã hội 

- Khi tuyến đƣờng đi vào hoạt động, chính quyền địa phƣơng cần phân tích cẩn thận 
quy hoạch sử dụng đất và chuẩn bị các bản đồ địa chính cho m i xã trong khu vực dự án, 
lãnh đạo các địa phƣơng cần thành lập các ranh giới mới để giải quyết vấ đề này. 

- Để đảm bảo điều kiện sống và giao lƣu giữa cƣ dân sống hai bên đƣờng, đƣờng giao 
thông qua các đƣờng ngang và các cầu chui phải dƣợc lắp đặt trang thiết bị chiếu sáng, 
đảm bảo an toàn và an ninh trong khu vực. 
3.4.4.6. BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 
TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

a) Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Giai đoạn này cần thiết phải phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân về các biện 
pháp an toàn giao thông, phổ biến tinh thần bảo vệ các tài sản, công trình phòng hộ nhƣ 
các loại lan can, biển báo, hệ thống chiếu sáng… 
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- Tổ chức hƣớng dẫn cách phòng tránh tai nạn giao thông, cách xử lý khi tai nạn 
xẩy ra và luật lệ giao thông cho dân bản xứ đặc biệt với trẻ em. Do khi đƣờng đƣợc đƣa 
vào khai thác các xe cơ giới sẽ có thể trở thành nguyên nhân gây ra các tai nạn đáng tiếc 
cho dân, họ cần đƣợc biết trƣớc cách tránh tai nạn bằng cách đƣợc phổ biến trƣớc cách sử 
dụng đƣờng và cả cách sơ cứu khi tai nạn không mong muốn xẩy ra.  

- Các biển báo dọc tuyến cần phải thƣờng xuyên kiểm tra phát hiện hỏng hóc, 
xuống cấp kịp thời thay thế. 

- Các tuyến đƣờng sảy ra sự cố nứt, lún, ổ voi ổ gà cần đƣợc kịp thời xử lý đây là 
một trong những nguyên nhân gay ra tai nạn giao thông nhiều nhất hiện nay. 
b) Các biện pháp phòng chống cháy nổ 

Sự cố cháy nổ sảy ra trong trƣờng hợp hệ thống điện chiếu sáng bị chập. Biện pháp 
đảm bảo an toàn cháy nổ ở giai đoạn này nhƣ sau: 

- Lắp đặt các thiết bị điện đúng công suất thiết kế. 
- Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện chiếu sáng trên tuyến. 
- Sau những ngày mƣa bão phải kiểm tra đồng bộ, tổng thế hệ thống chiếu sáng. 

c) Các biện pháp phòng chống ngập úng 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa, hố ga dọc tuyến. 
- Vào mùa mƣa bão cần thiết phải tăng tần suất nạo vét rãnh thoát nƣớc mƣa, hố ga. 
- Bố trí các trang thiết bị cần thiết nhƣ máy bơm, dụng cụ để xử lý kịp thời trong 

trƣờng hợp ngập úng cục bộ. 
d) Các biện pháp phòng sụt lún nền đƣờng 

- Các đoạn đƣờng chờ lún cần đƣợc bổ sung khắc phục kịp thời khi thời gian chờ 
lún đã hết. 

- Đối với các đoạn đƣờng có nguy cơ sụt lún phải tiến hành cải cải tạo kịp thời. 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nhƣ: Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông 

xử phạt nghiêm minh đối với các phƣơng tiện chở quá tải đi vào tuyến đƣờng. 
3.5. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.  
3.5.1. Về các phƣơng pháp đánh giá 

- Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh: Là những phƣơng pháp cho kết quả 
định lƣợng chính xác và có độ tin cậy cao.  

- Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp 
phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm: Đƣợc thực hiện theo quy trình, quy 
phạm. Độ chính xác của chúng phụ thuộc vào kỹ năng ngƣời thực hiện và xử lý số liệu. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) để xác định tải lƣợng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các 
thành phần môi trƣờng. Phƣơng pháp này cho kết quả nhanh và tƣơng đối chính xác. 

- Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp: Là phƣơng pháp đánh giá tổng hợp các 
tác động tới môi trƣờng của Dự án có độ tin cậy cao, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng có tính khả thi.  

Nhìn chung các phƣơng pháp trên đã đƣợc sử dụng để đánh giá các tác động tới môi 
trƣờng của Dự án. Những phƣơng pháp này đã đƣợc giới thiệu trong các nghiên cứu cũng 
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nhƣ trong các hƣớng dẫn về đánh giá tác động môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng.  
3.5.2. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trƣờng của Dự án tuân thủ theo trình tự: 
-  Xác định và định lƣợng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động (hoặc 

từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của Dự án. 
-  Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tƣợng bị tác động. 
-  Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tƣợng chịu tác động. 
Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu các tác động 
xấu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trƣờng một cách khả thi. 
3.5.3. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ đánh giá tác động môi trƣờng là các phƣơng pháp đã đƣợc trình bày ở 
trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức độ tác động 
của Dự án tới môi trƣờng đối với từng giai đoạn thực hiện Dự án là thực tế so với trƣờng 
hợp khi không triển khai thực hiện Dự án. Chủ dự án cũng đã có những cam kết cụ thể 
trình bày trong phần kết luận của báo cáo để thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô 
nhiễm môi trƣờng của Dự án. 
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CHƢƠNG 4 
 PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

Dự án  Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang 

đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang” không thuộc dự án 
khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án có phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh 
học. Do đó, dự án không thuộc đối tƣợng phải lập phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 
trƣờng. 
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Chƣơng 5 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

5.1. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG  
5.1.1. Mục tiêu  

Mục tiêu của chƣơng trình quản lý môi trƣờng của Dự án là quản lý các vấn đề về 
bảo vệ môi trƣờng trong quá trình chuẩn bị, thi công xây dựng các công trình của Dự án 
và trong quá trình Dự án đi vào hoạt động. Chƣơng trình quản lý giám sát môi trƣờng của 
dự án còn đảm bảo phù hợp với các tác động môi trƣờng, các biện pháp giảm thiểu các 
tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng đã đề ra trong báo cáo ĐTM, 
đảm bảo chƣơng trình quản lý đứng đắn và các chức năng quản lý chất thải, đƣa ra đƣợc 
cơ cấu phản ứng nhanh các vấn đề và sự cố môi trƣờng không lƣờng trƣớc đƣợc. Nội 
dung cơ bản của chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án bao gồm:  

- Các hoạt động của dự án trong quá trình thi công xây dựng và trong quá trình 
hoạt động;  

- Các tác động môi trƣờng Dự án trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động;  
- Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng ( giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, 

các công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình xử lý môi trường đối với các yếu 
tố khác ngoài chất thải);  

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng;  
- Chƣơng trình giáo dục, đào tạo về môi trƣờng; 
- Kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành các công trình xử lý;  
- Cơ quan thực hiện và cơ quan giám sát thực hiện chƣơng trình quản lý môi 

trƣờng của Dự án.  
5.1.2. Chƣơng trình tập huấn ứng phó sự cố môi trƣờng  

- Giáo dục nâng cao nhận thức môi trƣờng cho từng cán bộ, nhân viên. Đẩy mạnh 
công tác phổ biến kiến thức về Luật bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ các yêu cầu cụ thể về 
bảo vệ môi trƣờng, Luật giao thông đƣờng bộ.  

- Học tập trao đổi kinh nghiệm, thông tin về đổi mới công nghệ, thƣờng xuyên 
nghiên cứu áp dụng các biện pháp và các công nghệ mới để giảm thiểu tác động đến môi 
trƣờng.  

- Hàng năm xây dựng phƣơng án phòng chống rủi ro, sự cố môi trƣờng, thƣờng 
xuyên lập kế hoạch tập huấn cho cán bộ, nhân viên phản ứng với các tình huống xảy ra 
nhƣ: Chữa cháy, bão lũ,.... 
5.1.3. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của Dự án  

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của Dự án đƣợc thể hiện trong bảng 5.1. 
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Bảng 5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của Dự án 

Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự 
án 

Các tác động môi 
trƣờng 

Các công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian 

thực hiện và 
hoàn thành 

GIAI 
ĐOẠN THI 
CÔNG 
XÂY 
DỰNG DỰ 
ÁN 

- Rà phá bom mìn, khảo 
sát và đo đạc địa chất 
công trình, điều tra KT-
XH và môi trƣờng khu 
vực dự án. 
- Thu hồi đất, đền bù giải 
phóng mặt bằng. 
 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn 
ảnh hƣởng đến môi 
trƣờng không khí khu 
vực và xung quanh. 

- Lập kế hoạch thi công, bố trí nhân lực hợp lý. 
- Che chắn xung quanh khu vực thi công và phủ bạt thùng xe 
khi vận chuyển. 
- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ lƣu thông tối 
đa khu vực thi công là 5km/h. 
- Bảo dƣỡng máy móc định kỳ. 
- Tƣới nƣớc giảm bụi. 

- Triển khai 
các biện pháp 
giảm thiểu ô 
nhiễm trong 
suốt quá trình 
thi công - Nƣớc thải sinh hoạt, 

nƣớc mƣa chảy tràn qua 
khu vực 

- Đào rãnh tạm, định hƣớng dòng chảy thoát nƣớc; 
- Không thay dầu, ngăn chặn rò rỉ xăng dầu trong khu vực dự 
án. 
- NTSH của công nhân thi công đƣợc thu gom, xử lý bằng nhà 
vệ sinh lƣu động có bể chứa chất thải (dung tích 7-10m3/bể). 
Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút chất thải 
tại bể chứa chất thải đem đi xử lý theo quy định (Tần suất khoảng 1 
tháng/lần hoặc khi bể chứa đầy). 

- Rà phá bom mìn, khảo 
sát và đo đạc địa chất 
công trình, điều tra KT-
XH và môi trƣờng khu 
vực dự án. 
- Thu hồi đất, đền bù giải 
phóng mặt bằng. 
- Đào đắp, san lấp mặt 
bằng 

- Chất thải phát quang 
thực vật GPMB; 
- CTR từ phá dỡ, di dời 
công trình hiện trạng. 
- Đất bóc hữu cơ, đất 
đào; 
- Chất thải rắn sinh hoạt 
của công nhân; 
- Chất thải nguy hại: 
chất thải nhiễm dầu mỡ, 
bóng đèn huỳnh quanh 
hỏng... 

- Thực vật cho dân tận thu. 
- CTR bê tông, gạch đá phá dỡ đƣờng bê tông hiện trạng, chân 
cột điện, nhà ở,… cho dân tận dụng san lấp mặt bằng, tận dụng 
san nền dự án. Đƣờng dây điện, thân cột điện thu hồi về kho 
điện lực. 
- Đất bóc hữu cơ đƣợc tận dụng trồng cây xanh, san lấp mặt 
bằng tại ch ;  
- Chất thải rắn sinh hoạt sau thu gom đƣợc hợp đồng vận 
chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. 
- Chất thải nguy hại đƣợc thu gom vào các thùng phuy có nắp 
đậy đặt container lƣu trữ tạm thời, hợp đồng đơn vị chức năng 
vận chuyển xử lý. 

- Thực hiện 
GPMB xong 
trƣớc khi thi 
công 
- Triển khai 
các biện pháp 
giảm thiểu ô 
nhiễm trong 
suốt quá trình 
thi công 
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của dự 
án 

Các tác động môi 
trƣờng 

Các công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian 

thực hiện và 
hoàn thành 

 - Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Thông 
tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD và Thông tƣ 
số 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

- Rà phá bom mìn, khảo 
sát và đo đạc địa chất 
công trình, điều tra KT-
XH và môi trƣờng khu 
vực dự án. 
- Thu hồi đất, đền bù giải 
phóng mặt bằng. 
- Đào đắp, san lấp mặt 
bằng 

- Những rủi ro, sự cố 
trong quá trình thi công 
(tai nạn lao động, tai 
nạn giao thông, sự cố 
cháy nổ, ngập lụt...) 
- Tác động đến tình hình 
kinh tế -xã hội 

 - Thực hiện rà phá bom mìn trƣớc khi thi công bởi đơn vị có 
đủ năng lực. 
- Thực hiện đền bù GPMB theo quy định, h  trợ chuyển đổi 
nghề nghiệp cho các hộ thuộc diện thu hồi đất. 
- Quy định về tốc độ di chuyển, tải trọng của các phƣơng tiện 
tham gia phục vụ thi công xây dựng dự án, che phủ thùng xe để 
tránh rơi xuống nền đƣờng gây tai nạn giao thông. 
- Thực hiện nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động trong 
thi công xây dựng. 
- Phối hợp với lực lƣợng an ninh tuần tra khu vực giữ ANTT 
công cộng... 
- Tuyên truyền giáo dục về Bảo vệ môi trƣờng và phòng tránh 
sự cố rủi ro. 
- Thành lập tổ vệ sinh môi trƣờng thực hiện công tác vệ sinh 
môi trƣờng và kết nối với các đơn vị chức năng thu gom, xử 
lý nƣớc thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh. 

- Thực hiện 
GPMB xong 
trƣớc khi thi 
công 
- Triển khai 
các biện pháp 
giảm thiểu ô 
nhiễm trong 
suốt quá trình 
thi công 

GIAI 
ĐOẠN 
VẬN 

HÀNH DỰ 
ÁN 

- Hoạt của các phƣơng 
tiện giao thông. 

Bụi, khí thải, chất thải 
rắn rơi vãi 

Nghiêm cấm các xe chở quá tải, xe chở nguyên vật liệu không 
che chắn hoặc che chắn không đảm bảo kỹ thuật làm rơi vãi. 
Không cho các phƣơng tiện quá cũ nát lƣu thông trên tuyến 
đƣờng. Thu gom chất thải rắn, nạo vét bùn đất các hố ga, cống 
rãnh để đảm bảo việc thoát nƣớc cho tuyến đƣờng. 

Suốt quá trình 
vận hành dự 

án 
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5.2. CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG  
5.2.1. Nội dung của chƣơng trình giám sát môi trƣờng  

- Giám sát chất lƣợng môi trƣờng không khí, tiếng ồn và nƣớc thải trong giai 
đoạn thi công xây dựng các công trình.  

- Giám sát chất lƣợng không khí, tiếng ồn và nƣớc thải trong giai đoạn hoạt 
động sản xuất của Dự án.   

+ Đối với môi trƣờng không khí: giám sát các nguồn thải và nồng độ các 
chất ô nhiễm trong môi trƣờng xung quanh chịu tác động;  

+ Đối với môi trƣờng nƣớc: Giám sát nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý qua 
bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Đối với chất thải rắn: giám sát trong quá trình thu gom, lƣu trữ và vận 
chuyển CTR sinh hoạt, CTR nguy hại.  

5.2.2. Cơ sở giám sát chất lƣợng môi trƣờng 

Việc giám sát chất lƣợng môi trƣờng của Dự án đƣợc căn cứ theo các quy 
định của pháp luật và điều kiện kỹ thuật sau:  

- Luật BVMT và các văn bản pháp lý liên quan;  
- Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng;  
- Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của Dự án.  

5.2.3. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng  
5.2.3.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng  

a) Giám sát môi trƣờng không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí  
- Thông số giám sát: Bụi, SO2, NO2, CO, tiếng ồn. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNTM; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 
27:2010/BTNMT 

b) Giám sát môi trƣờng nƣớc mặt 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí  
- Thông số giám sát: pH, độ đục, TSS, BOD5, COD, dầu mỡ, NH4

+, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lƣợng nƣớc mặt. 

c) Giám sát chất rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại 
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- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại CTR sinh hoạt, CTR thông 
thƣờng và CTNH theo các quy định Luật BVMT năm 2020 và các văn bản có liên quan. 

d) Giám sát khác 

- Thực hiện giám sát nguy cơ xói lở tại hai bên bờ kênh tại vị trí thi công cầu bắc 
qua kênh Giữa trong suốt quá trình thi công cầu và trong thời gian bảo hành công trình 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5.2.3.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động  
- Trong giai đoạn vận hành dự án không thuộc đối tƣợng phải giám sát định kỳ 

theo quy định. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. KẾT LUẬN  
- Dự án "Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang 

đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đƣợc thực hiện phù 
hợp với  quy hoạch phát triển giao thông vận tải đƣờng bộ của tỉnh Bắc Giang đến năm 
2020 và đảm bảo lƣu lƣợng giao thông trên tuyến. 

- Dự án "Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang 
đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỉnh nằm trong 
định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của huyện Việt Yên và của tỉnh Bắc Giang là tập 
trung đầu tƣ trƣớc cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đƣợc ƣu tiên đi trƣớc một bƣớc. 
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, mở 
mang giao lƣu kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân. 

- Dự án " Đường kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 
Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang do Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tƣ là hoàn toàn khả thi về 
mặt kinh tế và Bảo vệ môi trƣờng. 

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng đƣợc nhu cầu vận tải phục vụ mục tiêu 
phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. 

- Đại diện cho chủ đầu tƣ – Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Bắc Giang 
cam kết triển khai các biện pháp kỹ thuật có hiệu quả cùng với các giải pháp h  trợ khác 
nhƣ đã đề xuất trong bản đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết nhằm giảm thiểu tối đa các tác 
động tiêu cực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật nhà nƣớc, bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo 
sự phát triển bền vững cũng nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của dự án. 

Việc thực hiện dự án sẽ gây tác động đến các yếu tố tài nguyên và môi trƣờng khu 
vực. Hoạt động của dự án có thể sẽ gây ra một số tác động xấu đến môi trƣờng nếu không 
có các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trƣờng. Các tác động đó là : 

- Gây tác động trực tiếp đến đời sống của các hộ dân ven 2 bên đƣờng trong quá 
trình thi công xây dựng cũng nhƣ khi dự án đi vào hoạt động. 

- Gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn, nƣớc mặt trong quá trình thi công 
xây dựng và hoạt động của dự án tới môi trƣờng xung quanh. 

- Gây ô nhiễm môi trƣờng do chất thải rắn và chất thải nguy hại từ các hoạt động 
thi công xây dựng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Gây tác động tới môi trƣờng do sự cố về cháy nổ, tai nạn giao thông trên tuyến, 
tai nạn lao động. 

Tuy nhiên, các tác động tiêu cực tới môi trƣờng của dự án là không lớn. Chủ dự án 
cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động 
tiêu cực tới môi trƣờng: 

-  Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí :  
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+ Giảm thiểu tác động xấu từ hoạt động vận chuyển và đổ thải đất đá thải từ quá 
trình đào đắp nền đƣờng, hoạt động của các phƣơng tiện giao thông trên tuyến khi tuyến 
đi vào hoạt động. 

-  Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn: Hạn chế các nguồn gây tiếng ồn bằng các biện 
pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý. 

-  Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc :  
+ Không xả nƣớc thải trực tiếp xuống các lƣu vực xung quanh. 
+ Giảm thiểu tác động xấu do nƣớc mƣa chảy tràn trong quá trình thi công. 
+ Tổ chức thoát nƣớc và kiểm soát nƣớc thải. 
-  Giảm thiểu tác động xấu do chất thải rắn :  
+ Chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công 

các hạng mục công trình của dự án. Các loại chất thải rắn này đƣợc nhà thầu tự thu gom 
lƣu giữ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. 

+ Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
- Phòng ngừa, ứng phó chống rủi ro và sự cố môi trƣờng. 

2. KIẾN NGHỊ  
Hoạt động của Dự án " Đƣờng kết nối từ ĐT292 qua Khu công nghiệp An Hà, 

huyện Lạng Giang đến đƣờng vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
do Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang (đại diện cho chủ đầu tƣ) thực hiện cần đƣợc 
các cấp, các ngành ủng hộ và tạo điều kiện phát triển. Trong quá trình triển khai thực hiện 
Dự án, Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang đề nghị đƣợc phối hợp với các ban ngành 
chức năng, với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Bắc Giang thực hiện kế hoạch quản lý và 
quan trắc môi trƣờng mà Báo cáo ĐTM đối với dự án đã đề ra, thực hiện tốt các quy định 
về BVMT, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng theo quy định của Nhà 
nƣớc Việt Nam. 
3. CAM KẾT  
3.1. Cam kết chung 

- Chủ Dự án cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về 
bảo vệ môi trƣờng trong suốt quá trình triển khai và thực hiện dự án. 

- Chủ Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý, giảm thiểu các tác động 
tiêu cực phát sinh từ các nguồn chất thải của dự án đến môi trƣờng trong giai đoạn thi 
công xây dựng cũng nhƣ trong giai đoạn hoạt động của dự án theo nội dung đã trình bày 
trong Báo cáo ĐTM 

- Các hoạt động của dự án chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng về quản lý 
môi trƣờng. 
3.2. Cam kết thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn 
chuẩn bị dự án 

Chủ Dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu các tác động xấu 
trong giai đoạn chuẩn bị dự án nhƣ đã trình bày gồm : 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. 
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- Thực hiện chính sách bồi thƣờng, h  trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất công bằng 
minh bạch và khách quan theo đúng quy định của Pháp luật. 
3.3. Cam kết thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai 
đoạn thi công xây dựng của dự án 

Chủ Dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu các tác động tiêu 
cực trong giai đoạn thi công xây dựng gồm : 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn và rung động. 
- Giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải thi công xây dựng và nƣớc thải sinh hoạt. 
- Giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực dự án. 
- Giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn trong xây dựng. 

3.4. Cam kết thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai 
đoạn vận hành của dự án 

Chủ Dự án cam kết thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động tiêu cực 
trong giai đoạn vận hành của dự án: 

- Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải giao thông và tiếng ồn. 
- Giảm thiểu tác động tiêu cực do nƣớc rửa trôi bề mặt. 
- Biện pháp phòng chống xói mòn, sụt lún. 

3.5. Cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trƣờng 

Chủ Dự án cam kết tuân thủ nghiêm túc các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng và 
các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng, cụ thể : 

- Cam kết tuân thủ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 
về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng và Thông tƣ số 
25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 về việc quy định Quy chuẩn Kỹ thuật 
Quốc gia về môi trƣờng. 

- Cam kết tuân thủ Quy chuẩn QCVN 05-2013 về chất lƣợng không khí xung 
quanh, QCVN 06-2009 về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

- Tiếng ồn và rung đảm bảo tiêu chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 26-
2010/BTNMT, QCVN 27-2010/BTNMT. 

- Chất thải rắn nguy hại đƣợc thu gom và xử lý theo đúng quy trình bảo vệ môi 
trƣờng, Thông tƣ 12/2011/TT-BTNMT và các quy định của Pháp luật. 
3.6. Cam kết thực hiện đúng kế hoạch quản lý và quan trắc môi trƣờng 

Chủ Dự án cam kết sẽ thực hiện đúng kế hoạch quản lý và quan trắc môi trƣờng nhƣ 
đã trình bày Báo cáo ĐTM và định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bắc 
Giang. 

- Quản lý môi trƣờng trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 
- Quản lý môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án. 
- Quản lý môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động của dự án. 
- Thực hiện kế hoạch quan trắc môi trƣờng đối với từng giai đoạn của dự án. 
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7. Cam kết về đền b  

Chủ Dự án cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp 
các sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai thực hiện dự án. 
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PHỤ LỤC 





S 6 :Jr l1 /Q D -u B N D Lang Giang, ngay ct~ thdng 4 ndm 20 J 6

:

UY B A N N H A N D A N

H U Y ~ N L ~ N G G IA N G

C O N G H O A xA H O I C H U N G H iA V I~ T N A M

D { > c I~ p - T l} ' d o - H ~ n h p h u c

Q U Y E T D IN H

V ~ v i~ c th an h I~ p B an Q u an Iy D l} ' an d fiu ill x ay d u n g h u y en L an g G ian g

U Y B A N N H A N D A N H U Y ¥ N L ~ N G G IA N G

C an cir L u at T 6 ch irc ch in h q u y en d ia p h u o n g n g ay 1 9 th an g 6 n am 2 0 1 5 ;

C an cir N g h i d in h s6 5 9 /2 0 1 5 /N D -C P n g ay 1 8 th an g 6 n am 2 0 1 5 'cu a C h in h

p h u v S q u an Iy d u an d ~ u tir x ay d u n g ;

C an cir Q u y et d in h s6 2 6 /2 0 1 3 /Q B -U B N D n g ay 2 3 th an g 0 1 n am 2 0 1 3 cu a

U B N D tin h B ~ c G ian g v S v iec b an h an h q u y d in h v S p h an c~ p q u an ly t6 cln rc

b Q m ay , b ien ch @ v a can b o , co n g ch irc, v ien ch irc N h a n u o c tin h B ~ c G ian g ;

X 6 t d S n g h i cu a T ru o n g p h o n g N Q i v u h u y en tai T o trin h s6 1 5 /T T r-N V

n g ay 1 4 th an g 4 n am 2 0 1 6 ,

Q U Y E T D IN H :

D i~ u 1 . T h an h I~ p B an Q u an Iy D u an d ~ u n r x ay d u n g h u y en L an g G ian g .

1 . V i tri: B an Q u an ly D u an d ~ u tu x ay d u n g h u y en L an g G ian g la t6

ch irc su n g h iep co n g lap co th u tru e th u o c U B N D h u y en L an g G ian g , co tu each

p h ap n h an , d u o c sir d u n g co n d ~ u rien g , d u o c m o tai k h o an tai k h o b ac n h a l1 U o -C

v a n g an h an g th u o n g rn ai th eo q u y d in h ,

2 . C h irc n an g , n h iem v u v a q u y en h an : B an Q u an ly D ir an d ~ u tu x ay

d u n g h u y en L an g G ian g th u c h ien cac ch irc n an g , n h iem v u v a q u y en h an cu a

ch u d ~ u tu v a tru e ti@ p t6 ch irc q u an ly th u c h ien cac du an d ~ u tir x ay d u n g

d u o c U B N D h u y en g iao ; ch iu trach n h iem tn ro c p h ap lu at v a n g u o i q u y et d in h

d ~ u tir v S cac h eat d o n g cu a m in h ; q u an ly v an h an h , k h ai th ac S L l' d u n g co n g

trin h h o an th an h k h i d u o c n g u o i q u y et d in h d ~ u tu g iao .

B an Q u an ly D u an d ~ u tu x ay d u n g h u y en d u o c th u c h ien tu v ~ n q u an ly

d u an d ~ u tu x ay d u n g k h ac tren co so ' b ao d am h o an th an h n h iem v u q u an ly d u

an d § u tu x ay d u n g d u o c U B N D h u y en g iao v a co d u d iS u k ien , n an g lu c th irc h ien .

3 . B an Q u an Iy D u an d § u tu x ay d u n g h u y en L an g G ian g h eat d o n g tlJ'

n g ay 0 1 /5 /2 0 1 6 .



J)i~ u 2. C o c~ u t6 ch irc b Q m ay , b ien ch S

1 . T 6 ch irc b Q m ay :

a) L an h d ao B an g o m : G iam d 6 c v a k h o n g q u a 0 2 P h 6 g iam d o c.

G iam d 6 c ch iu trach n h iem tru ce p h ap lu at v a tn ro c C h u tich U y b an n h an

h u y en v S m o i h o at d o n g cu a d o n v i. P h 6 g iam d 6 c la n g iro i g iu p g iam d 6 c th u c

h ien m o t s6 n h iem v u d o g iam d 6 c p h an co n g , ch iu trach n h iem tn ro c p h ap lu at

v a tru ce g iam d 6 c v S n h iem v u d u o c p h an co n g o K h i g iam d 6 c v an g m at, 0 1 p h 6

g iam d 6 c d iro c u y q u y en d iS u h an h h o at d Q n g cu a d o n v i.

V iec b 6 n h iern , m i~ n n h iem , d iS u d o n g , lu an ch u y en , k h en th u o n g , k y lu at

ch o tir ch irc, n g h l h u u v a th u c h ien ch e d Q , ch in h sach k h ac d 6 i v o i g iam d 6 c, p h 6

g iam d 6 c d o C h u tich U B N D h u y en q u y et d in h th eo q u y d in h h ien h an h .

b ) C ac b Q p h an ch u y en m en , g o m : H an h ch in h - T 6 n g h o p v a K y th u at,

2 . B ien ch S cu a B an Q u an ly D \I an d ~ u tir x ay d u n g h u y en d iro c sir d u n g

th eo b ien ch S sir n g h iep d u o c U B N D tin h g iao h an g n am .

J)i~ u 3. D ieu k h o an ch u y en tiS p

C ac n h iem v u d an g th u c h ien cu a B an Q u an ly D \I an x ay d u n g h u y en

L an g G ian g (B an cii) d u o c ch u y en san g B an Q u an ly D u an d ~ u n r x ay d u n g

h u y en L an g G ian g (B an m o i) d S tiep tu c th u c h ien .

B an Q u an ly D \I an d ~ u tir x ay d u n g h u y en L an g G ian g h o at d o n g th eo

q u y d in h cu a B an cii d S n k h i co Q u y et d in h p h e d u y et Q u y ch S t6 ch irc v a h eat

d o n g cu a B an Q u an ly D u an d ~ u tir x ay d u n g h u y en L an g G ian g (B an m o i) th i

t6 ch irc v a h o at d o n g th eo q u y ch S m o i. -~

J)i~ u 4 ~ T h u tn ro n g cac co q u an : V an p h o n g H B N D v a U B N D , N Q i v u ,

T ai ch in h - K S h o ach , B an Q u an ly D \I an d ~ u tir x ay d u n g , cac co q u an q u an ly

n h a n u o c, d o n v i S \I n g h iep th u o c U B N D h u y en , U B N D cac x ii, th i tr~ n v a cac

t6 ch irc, ca n h an co lien q u an can ctr Q u y et d in h th i h an h .V

No'iI1h~~t.;fb-

- N h u D ieu 3 ;

- S o 'N Q i v u ;

- T h u o n g tru e H u y en u y ;

- T h u o n g tru e H D N D h u y en ;

- C h u tich , P h 6 C h u tich U B N D h u y en ;

- V P H u y en u y , cac B an X ay d u n g d an g ;

- U B M T T Q h u y en v a cac d ean th ~ n h an d an ;

- LUll: V T , N V ,

Rim tli~11Ill':

- U8ND cac X3, thi tran:

- L D V P . T H .

N g u y ~ n Van Nghia
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bắc Giang, ngày      tháng 12 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi  

Dự án: Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 

Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 
thiết kế, dự toán xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND 

tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc 
Giang về việc chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Bắc Giang; 

252578

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


2 
 

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh tại Tờ 
trình số 131/TTr-QLDA ngày 05/11/2020; Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 
150/TTr-SGTVT ngày 03/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường kết nối từ 

ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai 
Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, 
huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh. 
3. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm B; loại công trình 

giao thông, cấp II. 
4. Địa điểm xây dựng: Huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. 
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Phát triển 

doanh nghiệp Bắc Giang. 
6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Mậu Thành. 
7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng tuyến đường mới nhằm 

đảm bảo kết nối giao thông trục dọc của huyện Lạng Giang (từ ĐT.292), kết nối 
với thành phố Bắc Giang (tại đường vành đai Đông Bắc), tạo không gian phát 
triển mới, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thông hàng hóa được thuận tiện của nhân 
dân trong vùng. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện Lạng Giang, thành phố Bắc Giang và tỉnh Bắc Giang. 

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
a) Phạm vi đầu tư: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối ĐT.292 qua 

khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành 
phố Bắc Giang với chiều dài khoảng 15,3km. Điểm đầu giao ĐT.292 tại 
Km1+950 thuộc thị trấn Kép, điểm cuối giao đường vành đai Đông Bắc thuộc 
phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (gần khu nhà máy Đạm Hà Bắc). 

b) Nội dung và quy mô đầu tư:  
- Đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), chiều 

rộng nền đường Bn=12,0m; chiều rộng mặt đường Bm=11,0m (bao gồm cả lề gia 
cố 2x2,0=4,0m); chiều rộng lề đường Bl=2x0,5m=1,0m. Đoạn qua khu quy 
hoạch khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái thiết kế theo quy mô quy hoạch có phân 
kỳ đầu tư với chiều rộng nền đường Bn=16,0m; chiều rộng mặt đường 
Bm=15,0m; chiều rộng lề đường Bl=2x0,5m=1,0m. Đầu tư hoàn chỉnh nền, mặt 
đường, kết cấu bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm; hệ thống thoát nước; hệ 
thống an toàn giao thông; xây dựng mới công trình cầu vượt kênh Giữa (thuộc thị 
trấn Kép) vĩnh cửu bằng kết cấu BTCT và BTCT DƯL, bề rộng toàn cầu 
B=12,0m, bề rộng mặt cầu B=11,0m, tải trọng thiết kế HL93, chiều dài cầu  Lc = 
29,1m. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: 
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TT 
 

Tên chỉ tiêu 
 

Đơn 
vị 
 

Tuyến đường 

Theo 
TCXDVN 
104:2007 

(đường chính 
đô thị thứ 

yếu) 

Theo TCVN 
4054-05 

(đường cấp 
III đồng 
bằng) 

1 Tốc độ thiết kế Km/h 60 80 

2 Bán kính cong tối thiểu giới hạn m 175 250 

3 Bán kính cong tối thiểu thông thường m 300 400 

4 Bán kính không cần cấu tạo siêu cao m 2000 2500 

5 Độ dốc siêu cao lớn nhất isc % 4 8 

6 
Chiều dài hãm xe hay tầm nhìn dừng 
xe 

m 85 100 

7 
Chiều dài tầm nhìn ngược chiều tối 
thiểu 

m 175 200 

8 Chiều dài tầm nhìn vượt xe m 450 550 

9 Độ dốc dọc lớn nhất % 5 5 

10 Chiều dài lớn nhất của dốc dọc m 750 700 

11 Chiều dài tối thiểu của đoạn đổi dốc m 120 (80) 200 (150) 

12 
Bán kính đường cong đứng lồi tối 
thiểu 

m 2000 4000 

13 
Bán kính đường cong đứng lồi tối 
thiểu thông thường 

m 3000 5000 

14 
Bán kính đường cong đứng lõm tối 
thiểu 

m 1500 2000 

15 
Bán kính đường cong đứng lõm tối 
thiểu thông thường 

m 2000 3000 

16 Chiều dài đường cong đứng tối thiểu m 70 70 

17 Tần suất thiết kế nền đường %  4 

c) Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn chính áp dụng: 

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000. 
- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000; 
- Tiêu chuẩn khoan thăm dò địa chất công trình TCVN9437:2012; 
- Quy trình khảo sát thuỷ văn 22TCN-220-1995; 
- Đường ô tô - yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; 

  - Đường đô thị - yêu cầu thiết kế TCXDVN 104– 2007; 
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-1:2017 ÷ TCVN 11823-

14:2017; 
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- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm TCN 211-06; 
- Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012; 
- Tiêu chuẩn thiết kế cống TCVN 9113:2012; 9116:2012; 
- Công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012; 
- Lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và 

nghiệm thu TCVN 8859:2011; 
- Mặt đường bê tông nhựa nóng - yêu cầu thi công và nghiệm thu TCVN 

8819:2011; 
  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 

07:2016; 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2019/BGTVT; 
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. 
9. Giải pháp thiết kế: 
a) Thiết kế bình đồ tuyến: Bình đồ tuyến đường được thiết kế đảm bảo tuân 

thủ tiêu chuẩn của cấp đường thiết kế, phù hợp với quy hoạch giao thông huyện 
Lạng Giang và quy hoạch khu dân cư dọc hai bên tuyến. Tuyến có điểm đầu 
Km0+00 giao với ĐT.292 (khoảng Km1+950) thuộc thị trấn Kép, điểm cuối giao 
với đường vành đai Đông Bắc thuộc phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang; 
chiều dài toàn tuyến 15,3km. 

b) Thiết kế trắc dọc: Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình quy 
phạm hiện hành, kết hợp hài hoà với các yếu tố bình diện, đảm bảo êm thuận; 
giảm thiểu khối lượng công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng đào đắp nền 
đường. Cao độ đường đỏ đảm bảo yêu cầu về thủy văn tính toán, phù hợp điều 
kiện địa hình và cao độ khống chế của Quy hoạch chung đô thị huyện Lạng 
Giang và thành phố Bắc Giang. Các điểm khống chế cao độ gồm điểm đầu tuyến 
cao độ bằng với cao độ ĐT.292 sau cải tạo, điểm cuối tuyến thiết kế cao độ vuốt 
nối vào đường vành đai Đông Bắc thành phố Bắc Giang. 

c) Thiết kế trắc ngang:  
- Mặt cắt ngang đoạn thông thường: Được thiết kế theo quy mô đường cấp 

III đồng bằng (TCVN 4054:2005): Chiều rộng nền đường Bn=12,0m; Chiều rộng 
mặt đường Bm= 11,0m (bao gồm cả gia cố lề); Chiều rộng lề đất Bl= 0,5x2= 
1,0m; Độ dốc ngang mặt đường Im= 2%; Độ dốc ngang lề đường Ilề=4%. 

- Đoạn tuyến qua các khu vực có quy hoạch chi tiết được thiết kế phân kỳ 
đầu tư theo quy mô như tuyến chính (Bn=12,0m; Bm=11,0m; Bl= 0,5x2= 1,0m). 
Riêng đoạn qua khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái (từ Km10+385,19 - 
Km11+200) thiết kế mặt cắt ngang theo quy hoạch có phân kỳ đầu tư: Chiều rộng 
nền đường: Bn = 16,0m; Chiều rộng mặt đường: Bm = 15,0m; Chiều rộng lề 
đường: Bl = 2 x 0,5 = 1,0m; Độ dốc ngang mặt đường Im = 2%, độ dốc ngang lề 
đất Il = 4%. 

d) Thiết kế nền đường: Nền đường được đắp bằng vật liệu đất cấp phối đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật, mô duyn yêu cầu Eyc ≥ 40Mpa. Đối với nền đường đắp: 
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Trước khi đắp nền thực hiện đào bỏ lớp đất không thích hợp với chiều dày trung 
bình 30cm-50cm, đánh cấp với bề rộng tối thiểu 1,0m trong trường hợp độ dốc 
nền tự nhiên > 20%; đất đắp nền được lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 95%, riêng lớp 
đất đắp dày 50cm sát kết cấu áo đường đảm bảo độ chặt K ≥ 98%. Đối với nền 
đường đào: Tiến hành đào nền, đào khuôn đường đến cao trình thiết kế; lu lèn 
đảm bảo lớp đất nền dày 50cm dưới kết cấu áo đường đạt độ chặt K ≥ 98%. Độ 
dốc mái ta luy nền đắp 1/1,5; nền đào 1/1. Một số đoạn đi qua ao, hồ nền đường 
được thiết kế gia cố để tránh sói, lở ta luy nền đường. 

đ) Thiết kế mặt đường: Do tuyến đường nhiều đoạn qua khu vực có Quy 
hoạch chi tiết là đường trục chính đô thị thứ yếu, đồng thời là tuyến chính phục 
vụ các khu công nghiệp hai bên đường (KCN An Hà, KCN Mỹ Thái, nhà máy 
Đạm Hà Bắc) nên mặt đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường 
công nghiệp (TCXDVN 104-2007), đảm bảo Eyc≥155Mpa, tải trọng trục thiết kế 
10T. Kết cấu mặt đường gồm các lớp kết cấu từ trên xuống dưới như sau: 

- Kết cấu mặt đường tuyến chính: Lớp BTN C12,5 dày 5cm; Tưới nhựa dính 
bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; Lớp BTN C19 dày 7cm; Tưới nhựa thấm bám tiêu 
chuẩn 1,0kg/m2; Lớp cấp phối đá dăm loại I, dày 17cm; Lớp cấp phối đá dăm 
loại II, dày 30cm; 

- Kết cấu mặt đường giao dân sinh: Bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm; Lớp 
thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày dày 15cm. 

e) Thiết kế nút giao, đường giao: Các nút giao trên tuyến thiết kế dạng giao 
cùng mức, tự điều chỉnh; bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông; kết cấu mặt 
đường nút giao như tuyến chính. Trên tuyến có 03 nút giao chính, nút giao dạng 
ngã tư tại nút giao ĐT.292, nút giao ĐT.295 và nút giao dạng ngã ba với đường 
vành đai Đông Bắc, bán kính vuốt nối R >24m. Tại các vị trí đường giao dân sinh 
thiết kế vuốt nối đảm bảo giao thông đi lại êm thuận, bán kính cong vuốt nối R ≥ 
5,0m, độ dốc dọc vuốt nối đường ngang tùy thuộc vào vị trí vuốt nối.  

g) Hệ thống thoát nước: 

* Thoát nước dọc: Tại các vị trí nền đường đào, đắp thấp thiết kế rãnh đất 
hình thang 0,4x0,4x0,4m; một số vị trí tại khu vực nút giao thiết kế xãnh xây 
B=40cm kết hợp bó vỉa, rãnh biên thoát nước. Kết cấu rãnh: Tường xây gạch 
BTKN dày 22cm vữa M75, mũ mố BTXM M250, móng BTXM 150 dày 10cm, 
đệm đá dăm dày 10cm, trát tường vữa XM M75, tấm đan bằng BTCT đúc sẵn 
M250 dày 10cm. 

* Thoát nước ngang: Thiết kế mới các cống thoát nước ngang đảm bảo tiêu 
thoát nước khu vực và thủy lợi. Tải trọng tính toán H30, cống ngang BTCT tải 
trọng C gồm cống tròn kích thước từ D400-D1500mm; cống hộp BTCT kích 
thước BxH=0,8x0,8, BxH=1,2x1,0m, BxH=2,0x2,0m, BxH=2,5x2,5m và BxH= 
2x2,5x2,5m. Cống tròn đặt trên đế móng BTCT đúc sẵn, dưới đệm đá dăm dày 
10cm; cống hộp đặt trên lớp móng BTXM M150 dày 15cm, dưới dưới đệm đá 
dăm dày 10cm; tường đầu, tường cánh, bằng BTXM M150 đổ tại chỗ. Riêng 
đoạn qua khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái đặt cống thoát nước thải qua đường 
bằng ống nhựa HDPE 300 và HDPE 400mm. 
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* Hoàn trả mương thủy lợi: Các đoạn khi cải tạo mở rộng nền, mặt đường 
chiếm dụng lên phần mương thủy lợi dọc bên trái tuyến được thiết kế hoàn trả với 
kích thước tương ứng mương hiện trạng bằng mương đất và kênh xây kích thước 
40x60cm. Kết cấu xây gạch BTKN dày 22cm vữa M75, móng BTXM 150 dày 
10cm, đệm đá dăm dày 10cm; trát tường vữa XM M75; bố trí giằng BTCT với 
khoảng cách 5,0m/giằng. 

h) Thiết kế bó vỉa, rãnh biên: Thiết kế bó vỉa vát BTXM M200 kích thước 
26x23x100cm, móng bó vỉa đổ BTXM M150, dày 10cm; rãnh biên BTXM M200 
đổ tại chỗ. Bó vỉa đảo giao thông bằng vỉa đướng BTXM M200 kích thước 
18x53x100cm, móng bó vỉa đổ BTXM M150. 

i) An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn 
Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; Biển báo được bố trí tại 
các điểm giao cắt, biển được làm bằng tôn sơn phản quang, cột biển báo làm 
bằng thép tròn, sơn vạch phản quang, tôn hộ lan. 

k) Thiết kế cầu qua kênh Giữa tại Km1+478,28: Xây mới cầu tại 
Km1+478,28 thuộc địa phận xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang. Thiết kế công trình 
cầu bằng BTCT và BTCT DƯL, tải trọng HL93; bề rộng cầu Bc=12,0m, sơ đồ 
nhịp 1x 24m, chiều dài cầu tính đến hai đuôi mố Lc = 29,1m: 

- Kết cấu phần trên: Mặt cắt ngang gồm 12 phiến dầm bản BTCT DƯL lắp 
ghép, BTCT 45Mpa, chiều dài dầm Ld=24m, chiều cao dầm H=0,95m, khoảng 
cách tim các dầm a=1m; mặt cầu BTCT 30Mpa dày tối thiểu 15cm, lớp phủ mặt 
cầu BTN dày 7cm, lớp phòng nước dung dịch dạng phun. 

-  Kết cấu phần dưới: Mố dạng mố dẻo bằng BTCT 30MPa, bệ mố trên hệ 
cọc khoan nhồi D=1m. 

- Kết cấu khác: Khe co giãn dạng răng lược, gối cầu bản thép, lan can bằng 
BTCT 30Mpa và tay vịn lan can bằng kẽm nhúng nóng; tứ nón, chân khay, gia cố 
kè mái bờ kênh bằng BTXM; kết cấu mặt đường đầu cầu thiết kế đồng nhất với 
kết cấu áo đường toàn tuyến.  

10. Số bước thiết kế: 02 bước. 
11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Giao UBND huyện 

Lạng Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức thực hiện công tác bồi thường, 
GPMB để thực hiện dự án. 

12. Tổng mức đầu tư: 409.957.000.000 đồng (Bốn trăm linh chín tỷ, chín 
trăm năm mươi bảy triệu đồng), trong đó: 

- Chi phí bồi thường GPMB  130.259.772.000 đồng; 
- Chi phí xây dựng: 208.567.330.000 đồng; 
- Chi phí quản lý dự án:  3.069.050.000 đồng; 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.576.292.000 đồng; 
- Chi phí khác: 12.866.449.000 đồng; 
- Chi phí dự phòng: 46.618.107.000 đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
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14. Hình thức quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông 
tỉnh (Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành giao thông tỉnh) thực hiện quản lý dự án. 

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025. 
16. Các nội dung khác: Theo Tờ trình số 150/TTr-SGTVT ngày 

03/12/2020 của Sở Giao thông vận tải và Hồ sơ dự án đã thẩm định. 
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả, tuân thủ các quy định hiện hành. 
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Lạng Giang, UBND 
thành phố Bắc Giang, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Kho 
bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh:  
+ LĐVP, TH, XD; 
+ Lưu: VT, GT (1). 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Lê Ô Pích 

 



Người ký: Hội đồng nhân dân tỉnh
Bắc Giang
Email: vp_hdnd_vt@bacgiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Giang
Thời gian ký: 13.04.2022 11:04:25
+07:00









ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bắc Giang, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH   
Phê duyệt điều chỉnh dự án: Đường kết nối từ ĐT.292  

qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai  
Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc 

Giang về việc chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 
06/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 164/TTr-UBND 

ngày 24/6/2022; Báo cáo thẩm định số 928/SGTVT-QLCL ngày 30/6/2022 và Tờ 
trình số 47/TTr-SGTVT ngày 30/6/2022 của Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án: Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu 

công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Lý do điều chỉnh dự án 

Dự án Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện 
Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
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Giang đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 
09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại 
Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. 

Xác định đây là tuyến đường đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2021-2025, do đó huyện Lạng 
Giang có nhu cầu sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện để đầu tư, ngân sách tỉnh 

hỗ trợ một phần và dự kiến công trình khởi công ngay trong năm 2022 và hoàn 
thành trong năm 2024; huyện Lạng Giang đã đề xuất thực hiện đầu tư trong giai 
đoạn 2021-2025 với cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, huyện đối 
ứng 50%; dự án được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại 
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/4/2022. 

Do vậy cần thực điều chỉnh dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định 
hiện hành và làm cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

2. Nội dung điều chỉnh dự án 

a. Điều chỉnh Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án:  
- Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án đã phê duyệt: Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao thông tỉnh thực hiện quản lý dự án. 

- Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án điều chỉnh: UBND huyện Lạng 
Giang và Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

b. Điều chỉnh nguồn vốn:  
- Nguồn vốn đầu tư dự án đã phê duyệt: Ngân sách tỉnh.  
- Nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh: Ngân sách tỉnh 50% Tổng mức đầu 

tư dự án và ngân sách huyện 50% Tổng mức đầu tư dự án. 

3. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo thẩm định số 928/SGTVT-QLCL 

ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận tải. 
Điều 2. UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Lạng Giang và các đơn vị liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TH, KTTH, KTN; 

+ Lưu: VT, KTNHiếu. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 

 



UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:           /SNN-TL 

    V/v thỏa thuận vị trí, thiết kế đường 

kết nối từ ĐT 292 qua khu công 
nghiệp An Hà liên quan đến đê Cổ 

Mân huyện Lạng Giang. 

       Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2023 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang. 

  Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang nhận được Công văn số 310/CV-

BQLDA ngày 12/5/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang 

về việc thoả thuận thiết kế đường kết nối từ ĐT 292 qua khu công nghiệp An Hà, 

huyện Lạng Giang đến đường Vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế tuyến đường liên quan đến đê Cổ Mân. Sau khi 

nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra tại hiện trường, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến 

như sau: 
1.Tuyến đường kết nối từ ĐT 292 qua khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng 

Giang đến đường Vành đai Đông Bắc với tổng chiều dài toàn tuyến 15,325 km (điểm 

đầu giao với ĐT 292 điểm cuối tuyến giao với đường vành đai thành phố Bắc Giang). 

Trong đó, tuyến đường giao cắt với đê Cổ Mân tại K2+598 thuộc địa phận xã Mỹ 

Thái huyện Lạng Giang. Sở Nông nghiệp và PTNT đồng thuận với giải pháp thiết kế 

giao cắt liên quan đến đê Cổ Mân kết hợp đường giao thông như hồ sơ đã gửi.  

 2. Tuyến đường khi xây dựng cắt qua kênh tưới G14, đề nghị Quý ban có văn 
bản xin thỏa thuận thiết kế với Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương 

đơn vị trực tiếp quản lý tuyến kênh G14. 

 3. Trước khi tổ chức thực hiện thi công, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Lạng Giang lập hồ sơ trình UBND tỉnh cấp phép theo quy định tại Quyết 

định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh quy định một số nội 

dung về cấp phép, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi đối với các hoạt động liên quan đến 

đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Lạng Giang được biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (báo cáo);  

- PGĐ Sở Nguyễn Văn Dĩnh; 
- UBND huyện Lạng Giang; 

- Chi cục Thủy lợi; 
- Lưu: VT, CCTLThu. 

                                                                                  

                    KT.GIÁM ĐỐC    

                   PHÓ GIÁM ĐỐC       

 

 
 
 
               
                Nguyễn Văn Dĩnh                    
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